
 

 1 

 

 

 THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 2 NĂM 2017 

 

THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1. Bách khoa thƣ thế hệ mới / Philippe Dubois, Francois Aulas, Isabelle Bouillot 

Jaugey... ; Dịch: Nguyễn Quốc Tín... ; Minh hoạ: Anne Abile Gal... - Tái bản lần thứ 3. - H. 

: Kim Đồng, 2016. - 404tr. : minh hoạ ; 27cm. - (9+). - 330000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Dokéo 9 - 12 ans   s381200 

2. Kỷ niệm 10 năm thành lập cơ sở (30/06/2006 - 30/06/2016) / B.s.: Trần Đình Thảo 

(ch.b.), Nguyễn Minh Phƣơng, Hoàng Sĩ Nguyên... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 

111tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Nội vụ Hà Nội. Cơ sở miền Trung   s381241 

3. Kỷ yếu 20 năm hình thành và phát triển 1997 - 2017 / Nguyễn Tuấn, Trần Đại 

Chính, Đặng Thị Vàng... - S.l : S.n, 2016. - 66tr. : ảnh ; 29cm 

ĐTTS ghi: Thƣ viện tỉnh Bình Phƣớc. - Lƣu hành nội bộ   s380955 

4. Nguyễn Minh Hiệp. Phát triển thƣ viện gắn liền với công nghệ thông tin : Những 

bài học kinh nghiệm / Nguyễn Minh Hiệp. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. - 

316tr. : minh hoạ ; 24cm. - 95000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 313-316   s381259 

 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

5. Bé và những câu hỏi tại sao? / Bùi Thị Việt ; Minh hoạ: Tuấn Nguyên Hoài Đức. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 25cm. - 

25000đ. - 3000b   s381647 

6. Bointon, Lorna. Tin học văn phòng quốc tế theo chuẩn ICDL : Khoá học thực hành 

sử dụng Windows & Office 2007 (Syllabus 5) / B.s.: Lorna Bointon, Alan Bourke, Annette 

Brennan ; Trƣờng đại học FPT dịch, h.đ.. - Tái bản lần 3. - H. : Bách khoa Hà Nội ; Trƣờng 

đại học FPT, 2016. - 419tr. : minh hoạ ; 27cm. - 165000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Training for ICDL - International computer driving 

licence   s380246 

7. Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - 15 năm xây dựng và phát triển 

(14/12/2001 - 14/12/2016). - H. : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 106tr. : bảng ; 27cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên. - Tên sách ngoài bìa: Kỷ 

yếu 15 năm truyền thống nhà trƣờng (14/12/2001 - 14/12/2016)   s381233 

8. Hoà Bình. Tại sao bánh xe không phải hình vuông và những thắc mắc tƣơng tự về 

khoa học / Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : Dân trí ; 

Công ty Văn hoá Đông Tây, 2016. - 80tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). - 

42000đ. - 2000b   s380291 
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9. Phạm Nguyễn Cƣơng. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hƣớng 

đối tƣợng / Phạm Nguyễn Cƣơng, Nguyễn Trần Minh Thƣ, Hồ Bảo Quốc. - H. : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2016. - 498tr. : minh hoạ ; 24cm. - 64000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 498   s381262 

10. Thuduc house : Thông tin nội bộ Thuduc house group : Cùng bạn xây dựng tổ ấm 

/ Lê Chí Hiếu, N.V.T, Chu Nga... ; B.s.: Lê Chí Hiếu (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh. - 29cm. - 1000b 

T.106. - 2016. - 59tr. : minh hoạ   s380230 

11. Tôi muốn biết nhƣ thế nào...? / Phạm Thiên Tứ dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Mỹ 

thuật ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 199tr. : minh hoạ ; 21cm. - 

140000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Tell me how?   s380584 

12. Trần Doãn Vinh. Thiết kế bài giảng tin học dành cho trung học cơ sở / Trần Doãn 

Vinh (ch.b.), Trƣơng Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 

24cm. - 64000đ. - 1000b 

Q.1. - 2015. - 300tr. : minh hoạ   s380482 

13. Trần Doãn Vinh. Thiết kế bài giảng tin học dành cho trung học cơ sở / Trần Doãn 

Vinh (ch.b.), Trƣơng Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 

24cm. - 51000đ. - 1000b 

Q.3. - 2015. - 229tr. : minh hoạ   s380483 

14. Tuyển tập dữ liệu lớn / Thomas Roca, Jin Yong Cai, Guanghua Chi... ; Nhóm 

Phân tích Kinh tế tuyển chọn, dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 230tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 

65000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Anh: Big data   s380673 

15. Võ Thị Thanh Lộc. Giáo trình phƣơng pháp nghiên cứu khoa học và viết đề 

cƣơng nghiên cứu : Ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội / Võ Thị Thanh Lộc (ch.b.), 

Huỳnh Hữu Thọ. - Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2016. - 193tr. : minh hoạ ; 24cm. - 39000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 139-142. - Phụ lục: tr. 143-193   s381305 

 

TRIẾT HỌC 

16. Abraham, Keith. Bắt đầu từ đam mê : Làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm / 

Keith Abraham ; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2017. - 275tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 93000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: It starts with passion   s380820 

17. Adam Khoo. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! / Adam Khoo ; Dịch: Trần Đăng Khoa, 

Uông Xuân Vy. - H. : Phụ nữ ; TGM Books, 2016. - 273tr. : minh hoạ ; 24cm. - 110000đ. - 

10000b 

Tựa sách gốc: I am gifted, so are you!   s381358 

18. Altucher, James. Tôi lựa chọn chính mình : Tìm hạnh phúc, kiếm triệu đô, sống 

cuộc đời mơ ƣớc / James Altucher ; Cẩm Chi dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 

2016. - 367tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Choose yourself   s380667 
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19. Anderson, Mac. Điều kỳ diệu của thái độ sống / Mac Anderson ; Biên dịch: Văn 

Khanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 

2016. - 137tr. : ảnh ; 21cm. - 42000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The power of attitude   s380972 

20. Berlin, Isaiah. Tất định luận và tự do lựa chọn : Sách tham khảo / Isaiah Berlin ; 

Nguyễn Văn Trọng dịch, giới thiệu, chú giải. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa. - H. : Tri 

thức, 2016. - 407tr. ; 24cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 145000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Anh: Liberty   s380587 

21. Canfield, Jack. Ngƣời nam châm : Bí mật của luật hấp dẫn / Jack Canfield, D. D. 

Watkins ; Dịch: Thu Huyền, Thanh Minh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động Xã hội ; 

Công ty Sách Thái Hà, 2016. - 194tr. : bảng ; 21cm. - 43000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Jack Canfied's key to living the law of attraction   s380561 

22. Chin - Ning Chu. Làm ít đƣợc nhiều : Khám phá sức mạnh tiềm ẩn của việc 

buông bỏ / Chin - Ning Chu ; Trần Thị Thuỳ Trang dịch. - H. : Dân trí ; Tp. Hồ Chí Minh : 

Công ty Zenbook, 2016. - 229tr. ; 21cm. - 85000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Do less, achieve more   s380337 

23. Chữ số biến ảo / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá 

Đông A, 2016. - 47tr. : minh hoạ ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381208 

24. Cruz, Camilo. Ngày xƣa có một con bò... : Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bƣớc đột 

phá cho cuộc sống của chúng ta / Camilo Cruz ; Nguyễn Hoàng Yến Phƣơng dịch. - Tái bản 

lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 147tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 62000đ. - 

5000b 

Tên sách tiếng Anh: Once upon a cow   s380854 

25. Davey, Julie. Lựa chọn : Xử lý đơn giản, hiệu quả những khó khăn và vƣớng mắc 

/ Julie Davey ; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : ảnh, tranh vẽ ; 

21cm. - (Thực hành tƣ duy tích cực dành cho trẻ em và cả ngƣời lớn). - 65000đ. - 2000b 

Dịch từ bản tiếng Anh: All about choices   s381423 

26. Davey, Julie. Thái độ : Truyền cảm hứng và động lực cho tất cả mọi ngƣời / Julie 

Davey ; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 112tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Thực 

hành tƣ duy tích cực dành cho trẻ em và cả ngƣời lớn). - 65000đ. - 2000b 

Dịch từ bản tiếng Anh: All about attitude   s381424 

27. Đầu Thị Thu. Giáo trình phƣơng pháp dạy học tâm lý học / Đầu Thị Thu, Lê Thị 

Phƣơng Hoa. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 119tr. : bảng ; 24cm. - 66000đ. 

- 150b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Sƣ phạm   s380596 

28. George, Mike. Từ giận dữ đến bình an / Mike George ; Biên dịch: Thanh Tùng... - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 

225tr. : ảnh ; 21cm. - 62000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Don't get mad, get wise: The journey from anger to 

forgiveness   s380969 

29. Hà Yên. Công bằng / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phƣơng. - Tái bản lần thứ 3. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 79tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách). - 

28000đ. - 3000b   s381022 
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30. Hà Yên. Tự tin / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phƣơng. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 81tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách). - 28000đ. 

- 3000b   s381021 

31. Hancock, Jonathan. Bí quyết học nhanh nhớ lâu / Jonathan Hancock ; Biên dịch: 

Nguyễn Đức Nhật, Nguyễn Lê Hoài Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 

Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 133tr. ; 21cm. - 42000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: How to improve your memory for study   s380970 

32. Hạo Thái. Sống sót nơi văn phòng : Cẩm nang tâm lí cho nhân viên cống hiến / 

Hạo Thái. - H. : Tri thức, 2016. - 230tr. ; 20cm. - 71000đ. - 1500b   s381604 

33. Hiroshi Kamata. Ngƣời quét dọn tâm hồn : Bài học ngƣời Nhật về chân giá trị của 

công việc / Hiroshi Kamata ; Dịch: Hạnh Phan, Nhóm Sóc xanh ; Minh hoạ: Keiko Asano. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 

132tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 52000đ. - 4000b   s380991 

34. Hoàng Anh Tú. Làm thế nào để ngoại tình với chồng : Tản văn / Hoàng Anh Tú. - 

H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 190tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Tủ sách Văn 

học). - 99000đ. - 3500b   s381115 

35. Hoàng Ngọc Vĩnh. Tƣ tƣởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt 

Nam / Hoàng Ngọc Vĩnh, Trần Viên. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại 

học Huế, 2016. - 331tr. ; 24cm. - 80000đ. - 100b 

Thƣ mục cuối chính văn   s380735 

36. Kustenmacher, Tiki. Bí quyết đơn giản hoá cuộc sống / Tiki Kustenmacher, 

Lothar J. Seiwert ; Biên dịch: Thanh Thảo, An Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 382tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 96000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to simplify your life   s380968 

37. Lê Thị Vân Anh. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trƣờng đại 

học, cao đẳng trong dạy học môn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Lê Thị Vân 

Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 211tr. ; 21cm. - 80000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 201-207   s381583 

38. Minh Niệm. Làm nhƣ chơi : Làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh 

thức / Minh Niệm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn 

hoá Sách Sài Gòn, 2016. - 262tr. ; 21cm. - 99000đ. - 10000b 

Tên thật tác giả: Lê Quốc Triều   s381634 

39. Một vòng hoàng đạo 2017 - Bạch Dƣơng : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. 

Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 133tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 127133   s381128 

40. Một vòng hoàng đạo 2017 - Bảo Bình : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 133tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 128-133   s381124 
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41. Một vòng hoàng đạo 2017 - Bọ Cạp : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 131-134   s381130 

42. Một vòng hoàng đạo 2017 - Cự Giải : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 129-134   s381126 

43. Một vòng hoàng đạo 2017 - Kim Ngƣu : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. 

Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 139tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 133-139   s381122 

44. Một vòng hoàng đạo 2017 - Ma Kết : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 131-134   s381127 

45. Một vòng hoàng đạo 2017 - Nhân Mã : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 133tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 128-133   s381125 

46. Một vòng hoàng đạo 2017 - Song Ngƣ : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 131-134   s381123 

47. Một vòng hoàng đạo 2017 - Song Tử : Sách tham khảo / Lovedia. - Nxb. Hà Nội ; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam : Knxb., 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 129-134   s381129 

48. Một vòng hoàng đạo 2017 - Sƣ Tử : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 129-134   s381121 

49. Một vòng hoàng đạo 2017 - Thiên Bình : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. 

Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 141tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 134-140   s381119 

50. Một vòng hoàng đạo 2017 - Xử Nữ : Sách tham khảo / Lovedia. - H. : Nxb. Hà 

Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 133tr. : hình vẽ, bảng ; 

19cm. - 48000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 127-132   s381120 

51. Nguyễn Minh Thiện. Châu dịch huyền nghĩa / Nguyễn Minh Thiện. - H. : Tôn 

giáo. - 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Minh Lý đạo. Tam Tông miếu 

Q.2. - 2016. - 414tr. : bảng   s380186 
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52. Ngƣời Gõ Cửa. Sinh viên Việt dậy mà đi / Ngƣời Gõ Cửa. - H. : Dân trí, 2016. - 

219tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - 69000đ. - 5000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Công Cƣờng   s380336 

53. Nhanh tay tinh mắt / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn 

hoá Đông A, 2016. - 47tr. : hình vẽ, bảng ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381203 

54. Nhận biết thế giới / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá 

Đông A, 2016. - 47tr. : minh hoạ ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381207 

55. Reinecke, Mark A. Bình thản và tiếp tục vui sống / Mark A. Reinecke ; Võ Hồng 

Sa dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 170tr. ; 21cm. - (Bộ sách 

Keep calm). - 62000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Keep calm and carry on: Twenty lessons for managing worry, 

anxiety, and fear. - Thƣ mục: tr. 163   s380822 

56. Rèn luyện cá nhân : Con đƣờng đến Chân - Thiện - Mỹ / B.s.: Nguyễn Tiến Dũng 

(ch.b.), Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Thị Thƣơng... - H. : Tri thức ; Công ty Thƣơng mại Dịch 

vụ Logos Việt, 2016. - 247tr. : minh họa ; 24cm. - 250000đ. - 2000b   s381138 

57. Rèn luyện trí tuệ / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá 

Đông A, 2016. - 47tr. : minh hoạ ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381206 

58. Robinson, Bryan. Nghệ thuật sống tự tin : 10 bí quyết để sống mạnh mẽ, tự tin / 

Bryan Robinson ; Biên dịch: Thanh Thảo, An Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 271tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 68000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: The art of confident living   s380971 

59. Schwartz, Barry. Nghịch lý của sự lựa chọn : Tại sao nhiều hơn lại là ít hơn / 

Barry Schwartz ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 

335tr. ; 21cm. - 89000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The Paradox of choice   s380558 

60. Siegel, Bernie S. Quà tặng cuộc sống / Bernie S. Siegel ; Biên dịch: Thu Quỳnh, 

Hạnh Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 

Việt, 2016. - 125tr. ; 21cm. - 38000đ. - 2000b   s380975 

61. Skellett, Chris. Hạnh phúc thôi chƣa đủ: Làm thế nào để đạt đƣợc sự cân bằng 

trong cuộc sống / Chris Skellett ; Dịch: Uông Xuân Vy, Vi Thảo Nguyên. - H. : Phụ nữ ; 

TGM Books, 2016. - 229tr. : bảng ; 24cm. - 100000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: When happiness is not enough: Balancing pleasure and 

achievement in your life. - Phụ lục: tr. 225-229   s381348 

62. Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! / Alpha Books b.s. - H. : Lao động Xã 

hội ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 219tr. ; 21cm. - 59000đ. - 3000b   s380560 

63. Toynbee, Arnold. Lựa chọn cuộc sống đối thoại cho thế kỷ XXI : Sách tham khảo 

/ Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda ; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

584tr. ; 24cm. - 1000b   s380643 
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64. Trần Quân. Những lời tâm huyết cha mẹ nói với con trai : Lứa tuổi dậy thì / Trần 

Quân b.s. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2016. - 223tr. ; 24cm. - 59000đ. - 2000b   s381381 

65. Trò chơi kì diệu / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá 

Đông A, 2016. - 47tr. : minh hoạ ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381204 

66. Trott, Dave. Một với một là ba / Dave Trott ; Dịch: Chu Sen, Việt Dũng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 233tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Lập 

nghiệp quảng cáo). - 124000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: One plus one equals three   s381613 

67. Trƣơng Oánh. Phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công : Nghệ thuật sống dành cho 

phụ nữ / Trƣơng Oánh ; Hà Giang dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 227tr. : hình 

vẽ, bảng ; 23cm. - 2000b   s381363 

68. Tƣ duy lôgic / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá 

Đông A, 2016. - 47tr. : minh hoạ ; 29cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 25000đ. - 

2000b   s381205 

69. Từ Ninh. 80 lời bố gửi con trai : Tuổi dậy thì / Từ Ninh ; Ngọc Hân dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Phụ nữ, 2016. - 197tr. : hình vẽ ; 23cm. - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 青春期的80张小纸条(父子篇)   s381346 

70. Tử Tƣ. Trung Dung / Tử Tƣ ; Nguyễn Minh Thiện dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 

130tr. : bảng ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Minh Lý đạo. Tam Tông miếu   s380177 

71. Vaswani, J. P. Thái độ sống tạo nên tất cả : Những câu chuyện khơi gợi niềm tin 

và lòng dũng cảm / J. P.Vaswani ; Biên dịch: Minh Trâm, An Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 175tr. : ảnh, tranh vẽ ; 

21cm. - 48000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: It's all a matter of attitude!   s380966 

72. Vƣợt lên số phận : Số phận là 1’ những gì cuộc sống mang đến và 99’ do chính 

chúng ta quyết định / Quỳnh Nga, Ngọc Trân, Thuỳ Mai... ; First News tổng hợp, thực hiện. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 

156tr. : ảnh ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 44000đ. - 2000b   s380974 

73. Weston, Anthony. Viết gì cũng đúng / Anthony Weston ; Khanh Chƣơng dịch. - 

H. : Lao động xã hội, 2016. - 175tr. ; 21cm. - 49000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: A rulebook for arguments. - Phụ lục: tr. 159-175   s380557 

 

TÔN GIÁO 

74. Ajahn Brahm. Từ chánh niệm đến giác ngộ : Cẩm nang của ngƣời tu thiền / Ajahn 

Brahm ; Nguyên Nhật Trần Nhƣ Mai dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 466tr. + 1 đĩa MP3 ; 21cm. - 95000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 461-466   s381677 

75. Burgland, Lane A. Đọc và hiểu Kinh Thánh / Lane A. Burgland ; Lê Thị Thanh 

Hà dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 162tr. ; 21cm. - 1000b   s380187 



 

 8 

76. Bức thƣ gửi Phật : Những bài viết hay nhất trong khoá tu mùa hè 2015 / Lƣơng 

Thị Thuỳ Chung, Huỳnh Thị Kim Trinh, Võ Văn Trung... ; Thích Chân Tính ch.b. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 190tr. ; 20cm. - 1000b   s381655 

77. Câu chuyện khu vƣờn Findhorn / Cộng đồng Findhorn ; Nhóm Huongcalss dịch ; 

H.đ.: Phan Lê Minh, Đặng Thị Thu Hƣơng. - H. : Tri thức, 2016. - 282tr. : ảnh ; 24cm. - 

85000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Findhorn Community   s381606 

78. Cao Đài giáo lý : Đông Bính Thân 2016 / Đạt Tƣờng, Hồng Phúc, Chí Thật... - H. 

: Tôn giáo, 2016. - 220tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 220b 

ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Cơ quan phổ thông Giáo lý Đại đạo   s381279 

79. Chánh Hoà Minh. Hành trang sống đạo / Chánh Hoà Minh, Quang Hải, Hạnh 

Nguyện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 263tr. : ảnh ; 21cm. - 

500b   s380989 

80. Cozzens, Donald. Đời độc thân tự nguyện / Donald Cozzens ; Trần Đình Thuỵ 

chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2016. - 159tr. : ảnh ;. - 25000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Freeing celibacy   s381283 

81. Daisetz Teitaro Suzuki. Đại cƣơng phật giáo phát triển / Daisetz Teitaro Suzuki ; 

Thích Kiên Định chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2016. - 387tr. ; 21cm. - 78000đ. - 

2000b   s380183 

82. Diêu Tần Tam Tạng. Thiền pháp yếu giải / Diêu Tần Tam Tạng ; Nguyễn Minh 

Thiện dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 107tr. : bảng ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Minh Lý đạo. Tam Tông miếu   s380181 

83. Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi / Thích Huyền Tôn dịch. - H. : Tôn giáo, 

2016. - 344tr. ; 24cm. - 105000đ. - 1000b   s381278 

84. Đại đạo văn uyển = 大道文苑 : Hiệp tuyển thơ văn đạo lý Xuân Đinh Dậu: Tập 

nguyên (21) - Quý một 2017 / Văn Uyển, Hoàng Tuấn Công,Thiện Quang... ; Huệ Khải 

ch.b. - H. : Tôn giáo, 2016. - 175tr. : ảnh ; 21cm. - 3000b 

ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ phổ độ   s380178 

85. Đạo Xƣớc. Tây Phƣơng an lạc tập / Đạo Xƣớc ; Thích Tâm Anh dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 138tr. ; 20cm. - 20000đ. - 

1000b   s381656 

86. Đặng Ngọc Phƣớc. Các bài giảng của sách công vụ các sứ đồ / Đặng Ngọc Phƣớc. 

- H. : Tôn giáo. - 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Q.3: Chƣơng 19-28. - 2016. - 294tr.   s381286 

87. Đoàn Trung Còn. Đạo lý nhà Phật / Đoàn Trung Còn. - H. : Tôn giáo, 2016. - 

158tr. ; 21cm. - 26000đ. - 500b   s381280 

88. Đỗ Văn Thuỵ. Tân Phúc âm hoá thời gian trong cuộc sống / Đỗ Văn Thuỵ. - H. : 

Tôn giáo, 2016. - 271tr. ; 21cm. - 35000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 266-270   s381292 

89. Hải Triều Âm. Pháp Bảo / Hải Triều Âm b.s. - H. : Tôn giáo, 2016. - 319tr. : tranh 

vẽ, ảnh ; 21cm. - 1000b   s381287 
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90. Hải Triều Âm. Tƣ quy tập / Hải Triều Âm. - H. : Tôn giáo, 2016. - 123tr. ; 21cm. 

- 1000b   s381290 

91. Hiếu hạnh xuất thế : Theo Kinh tiểu bộ - Tập 10. Chuyện hiếu tử Sà-ma / Dƣơng 

Ngọc minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 39tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Truyện tranh Phật giáo). - 10000đ. - 1000b   s381662 

92. Hồng Danh sám hối / Thích Minh Nhƣ dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 30tr. : ảnh ; 

26cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s380413 

93. Huấn luyện môn đồ một thầy một trò / Tyranu Bible College ; Trần Việt Tâm 

dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 111tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: One to one discipleship training   s380175 

94. Hƣơng Trí. Sen thắm giữa phƣơng trời lửa bỏng / Hƣơng Trí. - Đà Nẵng : Nxb. 

Đà Nẵng, 2016. - 95tr. ; 19cm. - 400b 

Thƣ mục: tr. 93-94   s381159 

95. Jan Hai. Tiểu sử Phật Thích Ca : Minh hoạ ảnh / Jan Hai ; Thái Văn Chải dịch. - 

H. : Tôn giáo, 2016. - 254tr. : ảnh ; 21cm. - 500b   s381282 

96. Kinh Dƣợc sƣ / Thích Tuệ Nhuận dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 81tr. ; 21cm. - 

1000b 

ĐTS ghi: Chùa Dƣợc sƣ - Phú An - Đức Trọng - Lâm Đồng   s381574 

97. Kinh Kim cang Bát nhã Ba la mật / Minh Nhƣ dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 46tr. ; 

21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s381281 

98. Lịch Công giáo 2017 : Năm A: Bính Thân - Đinh Dậu. - H. : Tôn giáo, 2016. - 

115tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm. - 9500đ. - 3000b 

ĐTTS ghi: Toà Giám mục Hƣng Hoá   s381147 

99. Lịch Công giáo giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng : Năm phụng vụ A 2016 - 2017. - 

H. : Tôn giáo, 2016. - 131tr. : minh hoạ ; 20cm. - 1700b 

Phụ lục: tr. 112-131   s380180 

100. Linh Hựu. Quy Sơn cảnh sách / Linh Hựu ; Thích Tâm Anh dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 334tr. ; 20cm. - 40000đ. - 

1000b   s381663 

101. Luciani, Albino. Ngƣời Samaritanô nhân hậu : Linh đạo của Công Đồng 

Vaticano II. Các bài giảng tĩnh tâm của Đức Gioan Phaolo I / Albino Luciani ; Nguyễn Văn 

Dụ chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2016. - 500tr. ; 21cm. - 120000đ. - 2000b   s381288 

102. Nghi lễ hằng ngày. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2016. - 209tr. ; 20cm. - 15000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Hoằng Pháp   s381661 

103. Nghi thức tụng niệm / Chùa Linh Sơn. - H. : Tôn giáo, 2016. - 77tr. ; 21cm. - 

1200b   s380174 

104. Ngô Thì Nhậm. Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh / Ngô Thì Nhậm ; Trí Hải dịch. 

- H. : Tôn giáo, 2016. - 191tr. ; 21cm. - 500b   s381573 
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105. Nguyễn Quang Hƣng. Tôn giáo và văn hoá : Lý thuyết cơ bản và định hƣớng 

khai thác các giá trị văn hoá tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện nay / Nguyễn 

Quang Hƣng. - H. : Tri thức, 2016. - 559tr. ; 24cm. - 130000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 501-546. - Thƣ mục: tr. 547-553   s381603 

106. Nguyễn Thị Anh Thƣ. Chút gì với Chúa : 50 bài cầu nguyện / Nguyễn Thị Anh 

Thƣ. - H. : Tôn giáo. - 21cm. - 30000đ. - 1000b 

T.6. - 2016. - 206tr. : ảnh   s381291 

107. Nhịp sống tin mừng / Nguyễn Tấn Tƣớc, Văn Chính, Hữu Hiền... - H. : Tôn 

giáo, 2016. - 108tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 15000đ. - 2000b   s381285 

108. Osho - Ông là ai? = Osho who are you? / Nhóm Cộng đồng sống thiền. - H. : 

Tôn giáo, 2016. - 151tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 60000đ. - 1000b   s381149 

109. Scripture Union. Thánh kinh hàng ngày : Tập 1 - 2 năm 2017. Giăng 1 - 14 / 

Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 155tr. ; 20cm. - 29000đ. - 

500b   s381284 

110. Sống đạo : Thừa phụng ý thiên : Xuân Đinh Dậu - 2017 / Hồ Tân Sinh, Quốc 

Luyện, Thƣợng Văn Thanh... - H. : Tôn giáo, 2016. - 208tr. : ảnh ; 24cm. - 4000b 

ĐTTS ghi: Hội Thánh truyền giáo Cao Đài   s381576 

111. Tam quy và ngũ giới / Hải Triều Âm thuyết giảng. - H. : Tôn giáo, 2016. - 91tr. ; 

21cm. - 1000b   s381575 

112. Tạng kinh - Tiểu bộ : Kinh tập / Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 270tr. ; 

21cm. - (Tam tạng Việt ngữ). - 2000b 

Nguyên tác: Tam tạng Pali   s380185 

113. Thái Tiễn. Truyền thuyết Cao tăng Trung Hoa : Tống - Nguyên - Minh - Thanh / 

Thái Tiễn ; Trần Yên Thảo dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 224tr. : tranh vẽ, ảnh ; 

21cm. - 250b   s380719 

114. Thích Nữ Hƣơng Nhũ. Sống với tâm từ : Buổi trò chuyện dành cho “Ngƣời bận 

rộn” : Kỳ 22 / Thích Nữ Hƣơng Nhũ. - H. : Tôn giáo, 2016. - 62tr. ; 19cm. - (Chất lƣợng 

cuộc sống). - 5000đ. - 1000b   s381146 

115. Thích Trí Hải. Giáo trình kinh Phật di giáo / Thích Trí Hải b.s. - Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung. - H. : Tôn giáo, 2016. - 203tr. ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Thƣ mục cuối chính văn   s380179 

116. Thích Từ Thông. Đại bát Niết bàn kinh : Trực chỉ đề cƣơng : Giáo án cao đẳng 

Phật học Trƣờng Phật học Tp. HCM / Thích Từ Thông. - In lần thứ 3. - H. : Tôn giáo. - 

21cm. - 1000b 

T.1. - 2016. - 431tr.   s381571 

117. Thích Từ Thông. Đại bát Niết bàn kinh : Trực chỉ đề cƣơng : Giáo án cao đẳng 

Phật học Trƣờng Phật học Tp. HCM / Thích Từ Thông. - In lần thứ 3. - H. : Tôn giáo. - 

21cm. - 1000b 

T.2. - 2016. - 411tr.   s381572 

118. Thƣ Ngọc. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu Hƣơng Nhũ ký / Thƣ Ngọc ; Thích Tâm 

Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 309tr. ; 20cm. 

- 40000đ. - 1000b   s381659 
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119. Trần Quê Hƣơng. 35 năm Phƣơng xứ hành : Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2016) / Trần Quê Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 16tr. ; 16cm. - 3000b   s381165 

120. Trí Khải. Tu tập chỉ quán toạ thiền / Trí Khải ; Nguyễn Minh Thiện dịch. - H. : 

Tôn giáo, 2016. - 115tr. : bảng ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Minh Lý đạo. Tam Tông miếu   s380182 

121. Trí Tƣờng. Thiền lâm bảo huấn bút thuyết / Trí Tƣờng ; Thích Tâm Anh dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 602tr. ; 20cm. - 60000đ. - 

1000b   s381676 

122. Trịnh Thắng. Dịch tâm thể tinh hoa / Trịnh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 184tr. : tranh vẽ ; 16cm. - 1500b 

Phụ lục: tr.180-184   s381093 

123. Vô ƣu / Phan Minh Đức, Thích Thông Huệ, Minh Đức Triều Tâm Ảnh... ; B.s.: 

Giác Kiến (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 20000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 

T.61: Chúc mừng năm mới 2017 Đinh Dậu. - 2017. - 96tr. : ảnh màu   s381254 

124. Vũ Văn Chung. Tìm hiểu hiện tƣợng tôn giáo mới vùng Đồng bằng Sông Hồng / 

Vũ Văn Chung. - H. : Tôn giáo, 2016. - 322tr. : sơ đồ, bảng ; 21cm. - 115000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 315-321   s380184 

 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

125. Cẩm nang công tác quốc tế thanh niên dành cho cán bộ Đoàn - Hội. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 112tr. : ảnh ; 19cm. - 5000b 

ĐTTS ghi: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Thƣ mục cuối chính văn   s381023 

126. Chợ Mới và những tấm gƣơng phụ nữ kiên trung : Tập truyện ký nhiều tác giả / 

Kim Hằng, Thái Sơn, Mai Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh ; An Giang : Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, 2016. - 97tr. : ảnh ; 24cm. - 

500b   s381578 

127. Đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 - Khoa học xã 

hội / Lê Thị Vân Anh, Phạm Đức Triển, Nguyễn Thị Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 351tr. : bảng ; 24cm. - 59000đ. - 10000b   s380509 

128. Giáo trình dân số và phát triển với quản lý / B.s.: Nguyễn Nam Phƣơng, Ngô 

Quỳnh An (ch.b.), Võ Nhất Trí... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 512tr. : minh hoạ 

; 24cm. - 69000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân 

lực. Bộ môn Dân số và Phát triển. - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s381274 

129. Gottman, John M. 7 bí quyết giúp tình yêu bền vững : Những lời khuyên thiết 

thực của chuyên gia hàng đầu nƣớc Mỹ về mối quan hệ / John M. Gottman, Nan Silver ; 

Dịch: Trần Đăng Khoa, Bùi H. Thanh Dung. - H. : Phụ nữ ; TGM Books, 2016. - 354tr. ; 

24cm. - 125000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The seven principles for making marriage work   s381355 
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130. Hải Phòng - Thành phố cảng năng động / B.s.: Lê Lựu, Lê Khắc Nam, Nguyễn 

Hữu Doãn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 285tr. : ảnh ; 27cm. - 285000đ. - 400b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng & 

Tạp chí Văn hoá doanh nhân   s381211 

131. Hỏi và đáp về đƣờng lối, chính sách của Đảng, nhà nƣớc Việt Nam đối với các 

lĩnh vực của đời sống xã hội / B.s.: Nguyễn Thị Hƣờng (ch.b.), Phan Thị Mỹ Bình, Vũ Thế 

Duy... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 395tr. ; 21cm. - 61000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 394-395   s380633 

132. H'linh Niê. Tây Nguyên không có “Lễ hội đâm trâu” : Thấy, ghi chép và nghĩ / 

H'linh Niê. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 189tr. ; 21cm. - 28500đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 189   s381296 

133. King, Larry. Kỹ năng nói chuyện với mọi ngƣời ở mọi nơi, mọi lúc : Bí quyết 

thành công trong giao tiếp / Larry King, Bill Gilbert ; Dịch: Thuý Hà, Huệ Chi. - In lần thứ 

4. - H. : Phụ nữ, 2016. - 278tr. ; 20cm. - 66000đ. - 1500b 

Tên sách nguyên bản: How to talk to anyone, anytime, anywhere   s381388 

134. Kỷ yếu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc 1930 - 2016. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 123tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 250b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc   s380537 

135. Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (1930 - 2015) / 

B.s.: Nguyễn Xuân Cần, Khổng Đức Thiêm, Nguyễn Văn Nguồn... - Bắc Giang : Hội Nông 

dân tỉnh Bắc Giang, 2016. - 356tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 750b 

Phụ lục: tr. 321-352   s380757 

136. Lythcott-Haims, Julie. Làm sao để con trƣởng thành? / Julie Lythcott-Haims ; 

Quỳnh Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 597tr. ; 20cm. - 152000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to raise an adult. - Phụ lục: tr. 577-580. - Thƣ mục: tr. 581-

592   s380816 

137. Nên & không nên / Lời: Apiradee Midomaru ; Minh hoạ: Vinit Yeesmun ; 

Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vòng quanh các 

nƣớc Đông Nam Á). - 25000đ. - 2000b   s380761 

138. Nguyễn Đông Triều. Tìm trong di sản văn hoá phƣơng Nam / Nguyễn Đông 

Triều, Phan Mạnh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

391tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 98000đ. - 800b 

Thƣ mục: tr. 385-387   s381667 

139. Nguyễn Kiều Dung. Mặt trái của danh vọng : Sách tham khảo / Nguyễn Kiều 

Dung. - H. : Tri thức, 2017. - 297tr. : hình vẽ ; 21cm. - 80000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 289-297   s381547 

140. Nguyễn Thị Thuý. Văn hoá dân gian dân tộc Mảng / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Mỹ 

thuật, 2016. - 614tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 437-442. - Phụ lục: tr. 

443-608   s380621 

141. Nguyễn Tiến Dũng. Giáo trình văn hoá học : Dành cho Cử nhân Du lịch và các 

ngành Khoa học Xã hội - Nhân văn / Nguyễn Tiến Dũng (ch.b.), Bùi Nguyên Hãn, Nguyễn 
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Hoàng Tuệ Quang. - Huế : Đại học Huế, 2016. - 279tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 68000đ. - 

300b 

Phụ lục: tr. 213-264. - Thƣ mục: tr. 265-279   s380738 

142. Nguyễn Trần Bạt. Gạo và sạn : Bình luận và đối thoại / Nguyễn Trần Bạt. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 511tr. ; 24cm. - 199000đ. - 1500b   s381322 

143. Nguyễn Trƣờng Giang. “Giữ cũ, thêm mới làm tài sản cho con cháu” : Chuyên 

khảo dân tộc học - Nhân học về ngƣời Ta-ôi ở huyện A Lƣới, tỉnh Thừa Thiên - Huế / 

Nguyễn Trƣờng Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 205tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

100000đ. - 100b 

Thƣ mục: tr. 203-205   s380543 

144. Ngƣời Giẻ - Triêng ở Việt Nam = The Gie - Trieng in Viet Nam. - H. : Thông 

tấn, 2016. - 171tr. : ảnh màu ; 20cm. - 500b   s380588 

145. Những điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá” tỉnh Bắc Giang / Ngô Văn Trụ, Nguyễn Đắc Hồng, Phùng Thị Mai Anh... - 

Bắc Giang : S.n, 2016. - 223tr. : ảnh ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

tỉnh Bắc Giang   s381289 

146. Ohler, Irene. Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 : Chuyện về những ngƣời phụ nữ Việt 

Nam ghi dấu ấn / Irene Ohler, Đỗ Thuỳ Dƣơng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 234tr. : ảnh chân 

dung ; 24cm. - 99000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 227-232   s381354 

147. Phạm Thuý Hƣơng. Giáo trình hành vi tổ chức / B.s.: Phạm Thuý Hƣơng, Phạm 

Thị Bích Ngọc (ch.b.), Lê Thị Mỹ Linh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 386tr. : 

bảng ; 24cm. - 53000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn Nhân 

lực. Bộ môn Quản trị Nhân lực. - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s381277 

148. Quán Vi Miên. Văn hoá Thái, tìm hiểu và khám phá / Quán Vi Miên. - H. : Sân 

khấu. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

T.2. - 2016. - 302tr. - Thƣ mục cuối mỗi phần   s380616 

149. Tài liệu sinh hoạt chuyên đề : Dùng cho sinh hoạt hội viên, phụ nữ tại các chi/ tổ 

Hội Phụ nữ. - Gia Lai : S.l, 2016. - 42tr. ; 19cm. - 2500b 

Đầu bìa sách ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia 

Lai   s381156 

150. Tổng luận lồng ghép môi trƣờng trong quy hoạch và quản lý đô thị. - H. : Trung 

tâm Thông tin, 2016. - 62tr. : hình vẽ ; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng   s381244 

151. Trần Minh Tùng. Quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà 

Nội / Trần Minh Tùng. - H. : Xây dựng, 2016. - 216tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Chân dung một 

Hà Nội). - 109000đ. - 400b 

Thƣ mục: tr. 209-214   s380153 
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152. Trí thức Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỷ XX (1900 - 

1945) / B.s.: Nguyễn Đình Thống (ch.b.), Hồ Sơn Điệp, Hồ Viết Hùng... - Tp. Hồ Chí Minh 

: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 306tr. ; 24cm. - 2000b 

Thƣ mục: tr. 286-306   s381697 

153. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật / Hồ Chí Minh, Nguyễn Huy 

Phòng, Dƣơng Văn Sao... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

472tr. ; 21cm. - 3000b   s381685 

154. Văn hoá ngƣời Hoa Nam Bộ / Lƣu Kim Hoa, Phan An, Hà Tăng, Trần Đại Tân ; 

H.đ.: Nguyễn Trung Bộ, Trƣơng Tứ Muối. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 243tr. : ảnh ; 20cm. - 85000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh. - 

Thƣ mục: tr. 213-216. - Phụ lục: tr. 217-240   s381614 

155. Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII. - Gia Lai : S.l, 2016. 

- 92tr. : ảnh, bảng ; 19cm. - 450b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai. - Phụ lục: tr. 80-92   s381157 

156. Võ Nhất Trí. 500 câu hỏi lý thuyết và bài tập giúp ôn tập tốt môn dân số và phát 

triển / Võ Nhất Trí. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 123tr. : bảng ; 21cm. - 30000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân 

lực   s380351 

157. Võ Văn Thành. Một số vấn đề văn hoá du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 367tr. ; 21cm. - 93000đ. - 

800b 

Thƣ mục: tr. 353-367   s381617 

 

THỐNG KÊ 

158. Đà Nẵng bƣớc tiến 20 năm qua con số thống kê (1997 - 2016) / Cục Thống kê 

thành phố Đà Nẵng b.s. - H. : Thống kê, 2016. - 208tr. : ảnh màu, bảng ; 25cm. - 228b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng   s380649 

159. Đà Nẵng bƣớc tiến 20 năm qua con số thống kê (1997 - 2016) / Cục Thống kê 

thành phố Đà Nẵng b.s. - H. : Thống kê, 2016. - 232, 9tr.ảnh : minh hoạ ; 16cm. - 228b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng   s381140 

160. Xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 63 tỉnh, thành phố Việt Nam 15 

năm đầu thế kỷ XXI = Ranks of major socio-economic indicators of Vietnam's 63 provinces 

and cities in the first 15 years of the 21st century / B.s.: Lê Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Bình 

(ch.b.), Nguyễn Sinh Cúc... - H. : Thống kê, 2017. - 770tr. : bảng ; 27cm. - 790000đ. - 

1000b   s381198 

 

CHÍNH TRỊ 

161. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2016. - 599tr. ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban Đối ngoại Trung ƣơng   s381610 
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162. Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” ở một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế 

kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX / Đặng Văn Chƣơng (ch.b.), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế 

Châu, Lê Thị Quí Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 295tr. : ảnh, 

bản đồ ; 24cm. - 99000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 257-272.- Phụ lục: tr. 273-295   s380981 

163. Dƣơng Ngọc Hải. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hiệp (1976 - 2016) / 

B.s.: Dƣơng Ngọc Hải (ch.b.), Nguyễn Bình Công, Nguyễn Thành Nguyên. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2016. - 191tr., 20tr. ảnh : ảnh màu ; 21cm. - 330b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phú Giáo. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hiệp. - Phụ 

lục: tr. 177-186. - Thƣ mục: tr. 187-188   s380638 

164. Đại Việt quốc thƣ = 大越國書 / Nguyễn Duy Chính dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 405tr. : bảng ; 24cm. - 140000đ. - 

1500b   s381683 

165. Hoạch định và thực thi chính sách công : Sách chuyên khảo / Lê Nhƣ Thanh, Lê 

Văn Hoà (ch.b.), Nguyễn Đức Thắng, Lê Hồng Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

283tr. : bảng ; 21cm. - 57000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 273-276   s381586 

166. Hoàng Thu Thuỷ. Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh 

miền núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010 : Sách chuyên khảo / Hoàng Thu 

Thuỷ. - H. : Lý luận chính trị, 2016. - 255tr. : bảng ; 21cm. - 55000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 195-209. - Phụ lục: tr. 210-252   s380944 

167. Hứa Văn Tỵ. Lịch sử Đảng bộ xã Đại Đồng (1930 - 2015) / Hứa Văn Tỵ s.t., b.s. 

- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 323tr., 13tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ xã Đại Đồng. - Phụ lục: tr. 303-

321   s380385 

168. Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập Trƣờng đại học Bách khoa 

Hà Nội - Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị / Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Tuấn 

Dung, Mai Thị Thanh... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 223tr. : bảng ; 27cm. - 70b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị. - Thƣ mục 

cuối mỗi bài   s380238 

169. Kỷ yếu Vụ Địa phƣơng II - 40 năm hình thành và phát triển (10/9/1976 - 

10/9/2016) / B.s.: Nguyễn Tuấn Khanh, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Đông Sƣơng... - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 271tr. : ảnh ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Ban tổ chức Trung ƣơng. Vụ Địa phƣơng II   s380538 

170. Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu tuyển tập. - H. : Chính trị Quốc gia. - 22cm. - 

1500b 

T.3: 2010 - 2016. - 2016. - 359tr. - Phụ lục: tr. 343-352   s381611 

171. Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An (1945 - 2015) / B.s.: Lê Khắc Thuyết, 

Bùi Nguyễn Tiến, Tạ Đình Tuấn... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 263tr., 12tr. ảnh màu 

: ảnh ; 21cm. - 250b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Đảng uỷ Công an tỉnh   s380395 

172. Lịch sử Đảng bộ huyện Đak Đoa (1945 - 2015) / B.s.: Đỗ Hằng, Nguyễn Thị 

Kim Vân (ch.b.), Lê Thanh Cảnh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 548tr., 36tr. ảnh : ảnh ; 

24cm. - 1000b 
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ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa. - Phụ lục: tr. 493-541. - Thƣ 

mục: tr. 542-544   s380644 

173. Lịch sử Đảng bộ huyện Trà Lĩnh (1930 - 2015) / B.s.: Trịnh Phƣơng, Đinh Ngọc 

Viện, Trần Văn Trân... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 351tr., 20tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 

500b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Lĩnh. - Phụ 

lục: tr. 315-348   s381609 

174. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh / B.s.: Phạm Hồng Chƣơng (ch.b.), Ngô Đăng Tri, 

Trần Minh Trƣởng... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 

300b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 

T.3: 1975 - 2010. - 2016. - 507tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 479-503   s381600 

175. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hƣớng Sơn (1930 - 2010) / B.s.: Nguyễn Tấn 

Công (ch.b.), Dƣơng Thị Hồng, Hồ Văn Hanh, Trần Ngọc Định. - Huế : Đại học Huế, 2016. 

- 258tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 100b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hƣớng Hoá. Đảng bộ xã Hƣớng Sơn. - Phụ lục: tr. 227-

254   s380737 

176. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hƣng (1930 - 2015) / B.s.: Trần Văn 

Quang, Lƣơng Chiến Thành, Phan Mai Liên... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 422tr., 26tr. 

ảnh : ảnh màu, bảng ; 21cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Hƣng. - Phụ lục: tr. 374-415. - Thƣ mục: 

tr. 416-418   s380640 

177. Lịch sử Đảng bộ xã Hƣơng Minh (1930 - 2015). - Vinh : Nxb. Nghệ An, 2016. - 

293tr., 16tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Hƣơng Minh. - Phụ lục: tr. 263-289. - Thƣ 

mục: 290-293   s380606 

178. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Củ Chi (1930 

- 2010) / B.s.: Nguyễn Phƣớc Đạt, Lê Thị Thu, Nguyễn Tiến Luỹ... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 272tr., 24tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 700b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Củ Chi - 

Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 249-272   s380979 

179. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân An Hội (1930 

- 2010) / B.s.: Lê Thị Thuỳ Trang, Trần Văn Hoá, Nguyễn Văn Trỗi... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 236tr., 14tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 850b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân An Hội - 

Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 225-236   s380978 

180. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phƣờng 12 (1975 - 2015) / B.s.: 

Nguyễn Khánh Lâm, Nguyễn Trƣờng Nam, Nguyễn Thị Bích Duyên... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 252tr., 32tr. ảnh màu : ảnh, bảng ; 21cm. - 450b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Phƣờng 12 - Quận 

Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 217-252   s380977 

181. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phƣờng 

Bình Trƣng Đông (1997 - 2015) / B.s.: Nguyễn Thị Bông, Phan Văn Tuấn, Hồ Trọng 
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Hiếu... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 210tr. : ảnh màu ; 

21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ phƣờng Bình Trƣng 

Đông - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 167-210   s381695 

182. Lịch sử trƣờng Chính trị tỉnh Bắc Giang (1951 - 2016) / B.s.: Thân Minh Quế 

(ch.b.), Tạ Văn Thử, Nguyễn Trọng Chinh... - H. : Lý luận Chính trị, 2016. - 282tr., 56tr. 

ảnh màu ; 21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trƣờng Chính trị tỉnh. - Phụ 

lục: tr. 233-271. - Thƣ mục: tr. 272-280   s380361 

183. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 243tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phƣờng - Thị trấn). - 14206b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   s381585 

184. Myanmar: Cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy 

Dũng (ch.b.), Đàm Thị Đào, Nguyễn Thị Thuý Hà... - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 

198tr. ; 21cm. - 46000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. 

- Thƣ mục: tr. 191-195   s381257 

185. Nguyễn Hữu Thắng. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Kỳ (1930 - 2015) / 

B.s.: Nguyễn Hữu Thắng, Khang Kim Thơm ; S.t.: Nguyễn Công Tủ... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2016. - 367tr., 55tr. ảnh : bảng ; 24cm. - 390b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân 

Kỳ. - Phụ lục: tr. 341-364   s381608 

186. Nguyễn Thanh Bình. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phƣờng 11 

(1975 - 2015) / B.s.: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Ngọc Bích, Đỗ Văn Thế. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 304tr., 29tr. ảnh màu : ảnh, bảng ; 21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Phƣờng 11 - Quận 

Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 235-304   s380976 

187. Nguyễn Văn Bình. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Phú An (1945 - 2015) / 

Nguyễn Văn Bình b.s. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 499tr., 32tr. ảnh : ảnh màu ; 22cm. 

- 300b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã 

Phú An. - Phụ lục: tr. 449-488. - Thƣ mục: tr. 489-494   s380641 

188. Phạm Minh Tuấn. Tập bài giảng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

quyền con ngƣời / B.s.: Phạm Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Thị Thuỷ. - 

H. : Lý luận Chính trị, 2016. - 167tr. ; 21cm. - 45000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s381415 

189. Sổ tay truyền thông quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em : Tài 

liệu lƣu hành nội bộ. - S.l : S.n, 2016. - 55tr. : ảnh ; 21cm. - 360b 

ĐTTS ghi: Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Phú Yên   s380954 

190. Trần Văn Dũng. Lịch sử Đảng bộ xã Tƣ (1949 - 2015) / Trần Văn Dũng b.s. - H. 

: Chính trị Quốc gia, 2016. - 251tr., 22tr. ảnh : ảnh màu ; 21cm. - 150b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ban chấp hành Đảng bộ xã 

Tƣ. - Phụ lục: tr. 227-245. - Thƣ mục: tr. 246-247   s380635 
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191. Trƣờng Chính trị tỉnh Bình Phƣớc - 20 năm xây dựng và phát triển (6-1-1997 - 

6-1-2017) / Nguyễn Văn Hậu, Đỗ Tất Thành, Nguyễn Thanh Thuyên... - H. : Lý luận Chính 

trị, 2016. - 199tr. : ảnh ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phƣớc. Trƣờng Chính trị 

tỉnh   s380360 

 

KINH TẾ 

192. Bùi Nữ Thanh Hà. Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng / Bùi Nữ Thanh Hà, Phan 

Hồng Sáng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 175tr. : bảng ; 20cm. - 97000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. - Thƣ mục: tr. 175   s380383 

193. Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 : Kết quả hội nhập và cơ hội cho doanh nghiệp, 

ngƣời dân Việt Nam. - H. : Thế giới, 2016. - 19tr. ; 26cm. - 2000b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Công Thƣơng. Dự án Hỗ trợ chính sách thƣơng mại và đầu tƣ 

của Châu Âu   s380661 

194. Darvas, Nicolas. Tôi đã kiếm 2.000.000 đô la từ thị trƣờng chứng khoán nhƣ thế 

nào? / Nicolas Darvas ; Thu Phƣơng dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 

2016. - 227tr. : hình vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: How I made 2,000,000 in the stock market. - Phụ lục: tr. 188-

227   s380562 

195. Đào Văn Hùng. Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam: Động lực và trở ngại : 

Sách chuyên khảo / Đào Văn Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 291tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm. - 90000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính sách và Phát triển. - Thƣ mục: tr. 288-291   s380399 

196. Đặng Thanh Hải. 80 năm vinh quang thợ mỏ Việt Nam (12/11/1936-12/11/2016) 

/ Đặng Thanh Hải b.s. - H. : Lao động, 2016. - 357tr. : ảnh ; 22x29cm. - 2000b 

Đầu bìa sách ghi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam   s380369 

197. Định giá đất : Sách chuyên khảo / Phạm Anh Tuấn (ch.b.), Trịnh Hữu Liên, 

Nguyễn Xuân Linh, Bùi Thị Cẩm Ngọc. - H. : Tài nguyên Môi trƣờng và Bản đồ Việt Nam, 

2016. - 144tr. : minh hoạ ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. - Thƣ mục: tr. 140-

143   s381304 

198. Đỗ Thị Nga. Lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân của các tổ chức kinh tế tại 

tỉnh Đắk Lắk : Thực trạng và giải pháp / Đỗ Thị Nga. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 

211tr. : minh hoạ ; 21cm. - 70000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 178-188. - Phụ lục: tr. 189-211   s380591 

199. Eker, T. Harv. Bí mật tƣ duy triệu phú / T. Harv Eker ; Nguyễn Kim Liên biên 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 

2016. - 291tr. : hình vẽ ; 21cm. - 78000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of 

wealth   s380967 

200. Famer, Roger E. A. Cách nền kinh tế vận hành: Niềm tin, sự sụp đổ và những lời 

tiên tri tự đúng / Roger E. A. Famer ; Dịch: Trần Mai Sơn, Dƣơng Thu Thuỷ. - H. : Tri 

thức, 2016. - 298tr. : ảnh ; 21cm. - 85000đ. - 1000b 
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Tên sách tiếng Anh: How the economy works: Confidence, crashes, anh self-fulfilling 

prophecies, first edition   s380675 

201. Giáo trình kinh tế học / B.s.: Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công (ch.b.), Tô Trung 

Thành... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24cm. - 81000đ. - 2500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 

T.1. - 2016. - 579tr. : minh hoạ. - Phụ lục trong chính văn. - Thƣ mục cuối mỗi 

chƣơng   s381266 

202. Giáo trình kinh tế học / B.s.: Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công (ch.b.), Ngô 

Mến... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24cm. - 75000đ. - 2600b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 

T.2. - 2016. - 541tr. : minh hoạ. - Phụ lục trong chính văn. - Thƣ mục cuối mỗi 

chƣơng   s381268 

203. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / B.s.: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn 

(ch.b.), Nguyễn Hữu Tài... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 472tr. : minh hoạ ; 

24cm. - 63000đ. - 3500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn 

Lý thuyết Tài chính tiền tệ. - Thƣ mục: tr. 469-471   s381273 

204. Giáo trình nguyên lý tài chính - tiền tệ / B.s.: Đào Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn 

Thạc Hoát, Đào Hoàng Tuấn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 554tr. : minh hoạ ; 

24cm. - 120000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính sách và Phát triển. - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s380408 

205. Giáo trình phân tích đầu tƣ chứng khoán / B.s.: Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần 

Đăng Khâm (ch.b.), Lê Thị Hƣơng Lan... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 496tr. : 

minh hoạ ; 24cm. - 67000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn 

Thị trƣờng chứng khoán. - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s381271 

206. Giáo trình quy hoạch sử dụng đất bền vững : Giáo trình giảng dạy sau đại học 

chuyên ngành quản lý đất đai / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Anh Tuấn (ch.b.), Nguyễn 

An Thịnh, Vũ Lệ Hà. - H. : Tài nguyên Môi trƣờng và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 137tr. : 

minh hoạ ; 24cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. Khoa Quản lý đất đai. 

- Thƣ mục: tr. 135-137   s381303 

207. Giáo trình thẩm định dự án đầu tƣ / Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thạc Hoát 

(ch.b.), Đặng Thuỳ Nhung, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

511tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 110000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính sách và Phát triển. - Phụ lục: tr. 491-511   s380409 

208. 28 cách để trở thành ngƣời phụ nữ giàu có : Nghệ thuật quản lý tiền bạc dành 

cho bạn gái / Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. : hình vẽ ; 23cm. - (2 

1/2 bạn tốt). - 50000đ. - 2000b   s381383 

209. Hoàng Thị Thu. Giáo trình thị trƣờng chứng khoán / B.s.: Hoàng Thị Thu 

(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhung, Phùng Thị Thu Hà. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 

2016. - 267tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 122500đ. - 200b 

Đầu bìa sách ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh. - Thƣ mục: tr. 266-267   s380995 
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210. Keynes và thế giới hậu khủng hoảng / Peter Temin, David Vines, Andrew 

Michael Spence... ; Nhóm The Keynesian tuyển chọn, biên dịch ; Nguyễn Đôn Phƣớc h.đ.. - 

H. : Tri thức, 2017. - 145tr. : minh hoạ ; 21cm. - 50000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 137-145   s380676 

211. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 

2015. - H. : Thống kê, 2016. - 104tr. : bảng ; 30cm. - 150b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s381228 

212. Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh : Kỷ yếu hội nghị khoa học 

địa lý toàn quốc lần thứ 9 = Vietnam geography science for the green economy 

development : Proceedings of the 9th national scientific conference geography / Lê Đức An, 

Uông Đình Khanh, Bùi Quang Dũng... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. - 27cm. - 

500b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Hội Địa lý Việt Nam; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Trƣờng đại học Quy Nhơn 

Q.1. - 2016. - 1272tr. : minh hoạ. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s381196 

213. Khoo, Adam. Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ : Biến ý tƣợng kinh doanh 

thành cơ nghiệp bạc tỷ trong vòng 18 tháng... với số vốn tối thiểu / Adam Khoo ; Dịch: 

Trần Đăng Khoa... - In lần thứ 9. - H. : Phụ nữ ; TGM books, 2016. - 300tr. : minh hoạ ; 

24cm. - 110000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Secrets of building multi-million dollar businesses : how to take 

an idea from startup to a million dollars in 18 months ... with minimal capital   s381343 

214. Khoo, Adam. Bí quyết tay trắng thành triệu phú : Làm thế nào để có thu nhập dồi 

dào và gia tài bạc tỷ từ...số 0 / Adam Khoo ; Dịch: Trần Đăng Khoa... - Tái bản. - H. : Phụ 

nữ ; TGM books, 2016. - 407tr. ; 24cm. - 125000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Secret of self-made millionaires. - Thƣ mục cuối chính 

văn   s381344 

215. Khoo, Adam. Dạy con dùng tiền / Adam Khoo, Keon Chee ; Minh Tú dịch. - Tái 

bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 184tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm. - 

69000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Bringing up money smart kids   s380852 

216. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn Tấn 

Trƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21cm. - 138000đ. - 

3000b 

Tên sách tiếng Anh: Rich dad's guide to investing 

T.3: Hƣớng dẫn đầu tƣ để trở thành nhà đầu tƣ lão luyện. - 2016. - 529tr. : hình 

vẽ   s380817 

217. Kỷ yếu hội nghị khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn thời hội nhập. - 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 355tr. : minh hoạ ; 27cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Cần Thơ. Khoa Phát triển N 

ông thôn   s381243 

218. Nadav, Mordecai. Bí mật ngƣời Do Thái dạy con làm giàu : Vén màn bí mật 

giàu có của các tỷ phú gốc Do Thái. Phƣơng pháp dạy con của dân tộc thông minh nhất thế 

giới / Mordecai Nadav ; Phạm Thị Kim Thoa. - H. : Phụ nữ, 2016. - 173tr. : tranh vẽ ; 

24cm. - 130000đ. - 10000b   s381448 
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219. Nguyễn Bình. Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra doanh nghiệp 5 năm 

2011 - 2015 / B.s.: Nguyễn Bình (ch.b.), Hoàng Thị Dịu. - H. : Thống kê, 2016. - 95tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 105b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s380651 

220. Nguyễn Đăng Hạc. Giáo trình marketing của doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn 

Đăng Hạc. - H. : Xây dựng, 2016. - 237tr. : minh hoạ ; 27cm. - 119000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Xây dựng. - Thƣ mục: tr. 233   s380213 

221. Nguyễn Kỳ Phùng. Quản lý đới bờ Nam Bộ / Nguyễn Kỳ Phùng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - XVIII, 301tr. : minh hoạ ; 21cm. - 

35000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 294-301   s381567 

222. Nguyễn Kỳ Phùng. Quản lý tài nguyên và môi trƣờng biển / Nguyễn Kỳ Phùng. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - XIX, 282tr. : minh hoạ ; 

21cm. - 35000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 277-282   s381566 

223. Niên giám thống kê lao động, ngƣời có công và xã hội năm 2015 = Statistical 

year book of labour, national devoters and social affairs 2015. - H. : Lao động Xã hội, 2016. 

- 188tr. : bảng ; 21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội   s380352 

224. Phạm Thị Lƣơng Diệu. Chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam 

về kinh tế tƣ nhân (1986 - 2005) / Phạm Thị Lƣơng Diệu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 283tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 85000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trƣờng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

- Thƣ mục: tr. 211-236 - Phụ lục: tr. 237-283   s380581 

225. Phan Thế Công. Bài tập và hƣớng dẫn giải kinh tế học vi mô I / Ch.b.: Phan Thê 

Công, Ninh Thị Hoàng Lan. - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - H. : Thống kê, 2016. - 308tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 54000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Thƣơng mại. Khoa Kinh tế - Luật   s380652 

226. Phan Thế Công. Giáo trình kinh tế học vi mô I / Phan Thế Công ch.b. - Tái bản 

có sửa đổi, bổ sung. - H. : Thống kê, 2016. - 356tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 63000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Thƣơng mại. - Thƣ mục: tr. 355   s380650 

227. Sổ tay sinh viên học kỳ II, năm học 2016 - 2017 : Dùng cho sinh viên đại học 

khoá 8, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 106tr. : bảng ; 

21cm. - 4950b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Công nghiệp Hà Nội   s380362 

228. Sổ tay sinh viên học kỳ II, năm học 2016 - 2017 : Dùng cho sinh viên đại học 

khoá 9, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 138tr. : bảng ; 

21cm. - 6400b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Công nghiệp Hà Nội   s380363 

229. Sổ tay sinh viên học kỳ II, năm học 2016 - 2017 : Dùng cho sinh viên đại học 

khoá 10, liên thông trung cấp - đại học, liên thông cao đẳng nghề - đại học khoá 10, hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 163tr. : bảng ; 21cm. - 

8000b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Công nghiệp Hà Nội   s380364 
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230. Sổ tay sinh viên học kỳ II, năm học 2016 - 2017 : Dùng cho sinh viên liên thông 

đại học khoá 11, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 83tr. : 

bảng ; 21cm. - 1180b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Công nghiệp Hà Nội   s380365 

231. Thân Thị Huyền. Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2 : Phần Châu Á và 

Châu Phi / Thân Thị Huyền. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 195tr. : hình vẽ, 

bảng ; 24cm. - 73500đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 189-195   s381003 

232. Trần Đức Viên. Môi trƣờng và nông nghiệp bền vững / Trần Đức Viên, Ngô Thế 

Ân. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 106tr. : minh hoạ ; 30cm. - 78000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 105-106   s381230 

233. Trần Thị Vân Dung. Giáo trình văn hoá giao tiếp : Dành cho chuyên ngành Việt 

Nam học, hệ cao đẳng / Trần Thị Vân Dung. - Huế : Đại học Huế, 2016. - 99tr. : hình vẽ ; 

21cm. - 90000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 98-99   s381605 

234. Trần Việt Tiến. Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Trần Việt Tiến ch.b. - 

H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 349tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 46000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s381275 

235. Vốn xã hội và phát triển / Nguyễn Quý Thanh (ch.b.), Lê Ngọc Hùng, Hoàng Bá 

Thịnh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 321tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm. - (Tủ sách 

Khoa học). - 98000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trƣờng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

- Thƣ mục: tr. 282-312. - Phụ lục: tr. 313-321   s380580 

236. Vũ Trƣờng Giang. Bản sắc văn hoá Việt Nam và các quy định chung đối với 

ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc tại nƣớc ngoài / B.s.: Vũ Trƣờng Giang, Nguyễn Thị 

Hiền, Nhâm Hoa Cƣơng. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 98tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 

80000b 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài 

nƣớc   s380353 

 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

237. Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân / B.s.: Vũ Kim, Huy Thắng, Hồng 

Sâm... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Báo Nhân dân 

T.3: 1960-1969. - 2016. - 1051tr.   s381599 

238. Tài liệu đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 290tr. ; 20cm. - 1500b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đảng bộ Quận 

10   s380855 

239. Tập bài giảng môn học kinh tế chính trị học Mác - Lênin / B.s.: Phạm Hùng 

(ch.b.), Võ Trọng Đƣờng, Hoàng Thị Ngọc Lan, Đào Khắc Trung. - H. : Lý luận Chính trị, 

2016. - 252tr. ; 21cm. - 55000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s381416 
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240. Trần Thị Lan. Giáo trình lịch sử tƣ tƣởng xã hội chủ nghĩa / Trần Thị Lan. - Thái 

Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 119tr. ; 24cm. - 64500đ. - 150b 

Thƣ mục: tr. 118-119   s380998 

241. Trần Việt - Hoàng Phố. Mãi niềm tin theo Bác : Tập ca cổ / Trần Việt - Hoàng 

Phố. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 54tr. : ảnh ; 20cm. - 

45000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Trần Văn Việt   s381624 

 

PHÁP LUẬT 

242. Án lệ Việt Nam : Các văn bản pháp luật tham chiếu và một số nghị quyết của 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. - H. : Dân trí, 2016. - 451tr. ; 28cm. - 

350000đ. - 1000b   s381201 

243. Bộ tài liệu lƣu trữ, kỷ yếu Luật Thủ đô / B.s.: Vƣơng Toàn Thắng, Thái Thị Hải 

Yến, Nguyễn Duy Thạch... - H. : Tƣ pháp. - 29cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. Sở Tƣ pháp 

Q.1: Giới thiệu tổng quan về dự án Luật Thủ đô và chính sách đặc thù của Thủ đô Hà 

Nội. - 2016. - 347tr., 25tr. ảnh : bảng   s381191 

244. Bộ tài liệu lƣu trữ, kỷ yếu Luật Thủ đô / B.s.: Vƣơng Toàn Thắng, Thái Thị Hải 

Yến, Nguyễn Duy Thạch... - H. : Tƣ pháp. - 29cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội. Sở Tƣ pháp 

Q.2: Nghiên cứu pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý Thủ đô. - 

2016. - 835tr. : bảng   s381192 

245. Bộ tài liệu lƣu trữ, kỷ yếu Luật Thủ đô / B.s.: Vƣơng Toàn Thắng, Thái Thị Hải 

Yến, Nguyễn Duy Thạch... - H. : Tƣ pháp. - 29cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội. Sở Tƣ pháp 

Q.3: Báo cáo, ý kiến góp ý và hội thảo về dự án Luật Thủ đô. - 2016. - 1415tr. : ảnh, 

bảng   s381193 

246. Bộ tài liệu lƣu trữ, kỷ yếu Luật Thủ đô / B.s.: Vƣơng Toàn Thắng, Thái Thị Hải 

Yến, Nguyễn Duy Thạch... - H. : Tƣ pháp. - 29cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội. Sở Tƣ pháp 

Q.4: Hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khoá 

XII). - 2016. - 763tr. : hình vẽ, bảng   s381194 

247. Bộ tài liệu lƣu trữ, kỷ yếu Luật Thủ đô / B.s.: Vƣơng Toàn Thắng, Thái Thị Hải 

Yến, Nguyễn Duy Thạch... - H. : Tƣ pháp. - 29cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội. Sở Tƣ pháp 

Q.5: Hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khoá 

XIII). - 2016. - 1231tr. : bảng   s381195 
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248. Các nghị định hƣớng dẫn thi hành luật thống kê năm 2015. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2016. - 391tr. ; 21cm. - 77000đ. - 600b   s381587 

249. Chính sách hỗ trợ ngƣ dân phát triển sản xuất. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 

226tr. : bảng ; 21cm. - 3370b 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội   s380354 

250. Chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội / B.s.: Dƣơng Ngọc Ánh, Đinh Thị Thu 

Hiền, Lê Kim Phƣơng... - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 608tr. ; 24cm. - 300000đ. - 4000b 

ĐTTS ghi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tạp chí Bảo hiểm xã hội - Ban Thực hiện 

chính sách Bảo hiểm xã hội   s380368 

251. Giáo trình luật tƣơng trợ tƣ pháp / Nguyễn Quốc Việt (ch.b.), Mai Thế Bày, Trần 

Minh Ngọc... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 235tr. ; 21cm. - 63000đ. - 530b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thƣ mục: tr. 224-235   s380632 

252. Hỏi - Đáp pháp luật về thừa kế : Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 / 

Nguyễn Văn Niên (ch.b.), Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Danh Phƣơng, Trần Thị Trang. - H. 

: Chính trị Quốc gia, 2016. - 143tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phƣờng - Thị trấn). - 

14206b   s381581 

253. Lịch sử tƣ tƣởng chính trị - pháp lý : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Kim Quế, 

Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), Đặng Minh Tuấn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

658tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 136000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Thƣ mục: tr. 653-658   s380582 

254. Phạm Thị Lan Anh. Hỏi - Đáp về luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 / Phạm Thị 

Lan Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 130tr. ; 21cm. - (Tủ 

sách Xã - Phƣờng - Thị trấn). - 14206b   s381582 

255. Pháp luật về kinh doanh bất động sản : Sách tham khảo / B.s.: Đặng Hoàng Mai 

(ch.b.), Nguyễn Việt Hƣơng, Đào Thuỳ Ninh, Đinh Văn Trƣờng. - H. : Xây dựng, 2016. - 

185tr. ; 24cm. - 86000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 181-182   s380155 

256. Pháp luật về nhà ở cho ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài và ngƣời nƣớc 

ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn Thanh Hải, 

Trần Công Thịnh... - H. : Xây dựng, 2016. - 384tr. : bảng ; 21cm. - 95000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 137-261. - Thƣ mục: tr. 370-374   s380157 

257. Quy định mới nhất về quản lý tài chính; tài sản; đầu tƣ công; đấu thầu; kế toán 

đơn vị hành chính sự nghiệp / Linh Đan s.t., tuyển chọn. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 

544tr. ; 27cm. - 335000đ. - 1000b   s381187 

258. Sự kiện nƣớc Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) và tác động tới Việt Nam 

/ Đỗ Tá Khánh, Vũ Thanh Hà, Ngô Tuấn Nghĩa... - H. : Lý luận chính trị, 2016. - 247tr. : 

bảng ; 24cm. - 100b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Kinh tế Chính trị học. - 

Thƣ mục cuối mỗi bài   s380943 

259. Tài liệu tuyên truyền một số nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham 

nhũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 246tr. ; 21cm. - 4350b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai   s380634 
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260. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật các tổ chức tín dụng. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 163tr. ; 19cm. - 24000đ. - 1028b   s381145 

261. Vũ Quang. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thƣơng mại đáp ứng các yêu cầu 

hội nhập kinh tế quốc tế : Sách tham khảo / Vũ Quang (ch.b.), Nguyễn Văn Lâm. - H. : 

Bách khoa Hà Nội, 2016. - 319tr. ; 27cm. - 1286b 

Thƣ mục: tr. 311-319   s381239 

262. Vũ Thị Hồng Vân. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Vũ Thị Hồng Vân ch.b. - 

H. : Chính trị Quốc gia. - 21cm. - 128000đ. - 530b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kiểm sát Hà Nội 

T.1. - 2016. - 527tr. - Thƣ mục: tr. 525-527   s380639 

 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

263. Ban Thanh tra 20 năm xây dựng và phát triển (1996 - 2016) / B.s.: Ngô Thị 

Phƣơng Liên, Đinh Thị Hƣơng Giang, Nguyễn Thị Bích Lan... - H. : Lý luận Chính trị, 

2016. - 176tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 150b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thƣ mục: tr. 103-104. - Phụ 

lục: tr. 105-173   s380565 

264. Bảo tàng Quân khu 4 - 50 năm xây dựng và phát triển (22/12/1966 - 22/12/2016) 

/ Trần Võ Dũng, Nguyễn Công Thành, Lê Đình Sô... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 

115tr. : ảnh, bảng ; 20x25cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Cục Chính trị Quân khu 4   s380393 

265. Cẩm nang hƣớng dẫn giám sát ngân sách nhà nƣớc : Tài liệu tham khảo nội bộ. - 

H. : Tài chính, 2016. - 175tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Ngân hàng Phát triển Châu 

Á. - Phụ lục: tr. 151-170. - Thƣ mục: tr. 171-175   s381306 

266. Đỗ Thị Thu Hằng. Quản lí hành chính nhà nƣớc và quản lí ngành giáo dục và 

đào tạo / Đỗ Thị Thu Hằng, Phạm Văn Thuần. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

258tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 75000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 257-258   s380404 

267. Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hoá - xã hội ở xã, phƣờng, thị trấn / B.s.: Vũ 

Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

239tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phƣờng - Thị trấn). - 14206b   s381584 

268. Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên / Vũ Duy Long, 

Nguyễn Văn Khải, Trần Minh Hoa, Hà Đức Hạnh. - H. : Công an nhân dân. - 19cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Bộ Tƣ lệnh quân đoàn 3. - Lƣu hành nội bộ 

T.11. - 2015. - 243tr., 7 bản đồ. - Thƣ mục trong chính văn   s381113 

269. 15 năm xây dựng & phát triển ngành thuế Tp. Đà Nẵng (2001 - 2015). - Đà Nẵng 

: Cục Thuế Tp. Đà Nẵng, 2016. - 158tr. : ảnh màu, bảng ; 28cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thuế   s381242 

270. Nguyễn Tiến Hùng. Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê 

thành phố Hải Phòng (1956 - 2016) / B.s.: Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Đình Dũng. - H. : 

Thống kê, 2016. - 334tr. : ảnh, bảng ; 25cm. - 108b 
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ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 

287-332   s380648 

271. Những Anh hùng đặc công Hải quân Lữ đoàn 126 / Lƣơng Ngọc An, Lã Thanh 

Tùng, Hà Nguyên Huyến... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 208tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách 

Xã - Phƣờng - Thị trấn). - 14206b   s381668 

272. Phạm Công Chững. Lịch sử lực lƣợng vũ trang quận Gò Vấp (1945 - 2015) / 

B.s.: Phạm Công Chững (ch.b.), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2016. - 555tr., 40tr. ảnh : ảnh ; 22cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Quân sự 

quận Gò Vấp. - Phụ lục: tr. 469-552   s380642 

273. Quản lý nhà nƣớc về khoa học và công nghệ / B.s.: Vũ Trƣờng Sơn (ch.b.), Đào 

Thị Ái Thi, Nguyễn Văn Nghị... - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 24cm. - 148000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Trƣờng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

T.1: Kiến thức chung quản lý nhà nƣớc về khoa học và công nghệ. - 2016. - 275tr. : 

minh hoạ. - Thƣ mục trong chính văn   s381261 

274. Tập bài giảng môn học nhà nƣớc và pháp luật / B.s.: Nguyễn Đình Phúc (ch.b.), 

Đỗ An Bình, Nguyễn Đức Cƣờng... - H. : Lý luận Chính trị. - 21cm. - 60000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Khu vực II 

T.2: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nƣớc. - 2016. - 283tr. - Thƣ mục cuối mỗi 

bài   s381417 

275. Tô Lâm. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn 

trật tự, an ninh / Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

260tr. ; 21cm. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 249-254   s380637 

276. Trần Hải. Giáo trình quản lý hành chính nhà nƣớc và quản lý ngành giáo dục và 

đào tạo / Trần Hải. - Huế : Đại học Huế, 2016. - 399tr. ; 24cm. - 95000đ. - 50b 

Thƣ mục: tr. 397-399   s380736 

277. Xây dựng quân đội về chính trị : Lý luận và thực tiễn / Trần Xuân Trƣờng, 

Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Bá Dƣơng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 479tr. ; 21cm. - 

100000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự   s381602 

 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

278. Alexievich, Svetlana. Lời nguyện cầu từ Chernobyl / Svetlana Alexievich ; 

Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ Nữ, 2016. - 379tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The chernobyl prayer   s381404 

279. An sinh xã hội đối với lao động là ngƣời khuyết tật : Dự án: “Nâng cao năng lực 

của các cơ quan và tổ chức chính quyền Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết 15-

NQ/TW về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. - H. : Thế giới, 

2016. - 126tr. : minh hoạ ; 30cm. - 520b 

Thƣ mục: tr. 125-126   s381226 
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280. Bệnh viện nhân dân Gia Định - 100 năm hình thành và phát triển / Nguyễn Thế 

Hiệp, Đỗ Hoàng Giao, Hoàng Quốc Hoà... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 135tr. : ảnh ; 23cm. - 1000b   s381620 

281. Cẩm nang truyền thông môi trƣờng. - Kiên Giang : Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Kiên Giang, 2016. - 76tr. : minh hoạ ; 21cm. - 1250b 

Thƣ mục: tr. 62-63   s381412 

282. Đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016): Những 

vấn đề khoa học và thực tiễn : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Tuân, Đông Thị Hồng 

(ch.b.), Nguyễn Thị Thu... - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 316tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 

65000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 314   s380367 

283. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Những đóng góp, cống hiến của Thƣợng tƣớng Bùi 

Thiện Ngộ đối với việc xây dựng và phát triển Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo / Lê Tôi Sủng, 

Nguyễn Xuân Mƣời, Lê Quang Thành... - H. : Công an nhân dân, 2016. - 102tr. : ảnh màu ; 

27cm. - 165b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu   s380231 

284. Nguyễn Anh. Hƣớng dẫn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong các cơ sở 

giáo dục trƣờng học / Nguyễn Anh s.t., b.s. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 151tr. : minh 

hoạ ; 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 150   s380355 

285. Nguyễn Đức Quý. Chuyện bảo vệ các chính khách quốc tế đến Việt Nam / 

Nguyễn Đức Quý. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 119tr. : ảnh ; 21cm. - 35000đ. - 

700b   s380631 

286. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang phòng tránh đuối nƣớc / Nguyễn Trọng An (ch.b.), 

Vũ Kim Hoa, Lê Hồng Diệp Chi ; Minh hoạ: Đỗ Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 

Đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Kĩ năng sống an toàn). - 10000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 58-62. - Thƣ mục: tr. 63   s381088 

287. Phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt Nam hiện 

nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trƣờng (ch.b.), Phạm Ngọc Hiền, Bùi Minh 

Thanh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 223tr. ; 21cm. - 50000đ. - 900b 

Thƣ mục: tr. 212-218   s381588 

288. Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng : Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn / Đặng 

Trung Thuận, Lê Trình (ch.b.), Trịnh Phƣơng Ngọc, Đặng Trung Tú. - H. : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2016. - XII, 361tr. : minh hoạ ; 24cm. - 295000đ. - 400b 

Thƣ mục: tr. 358-361   s380585 

289. Sổ tay hƣớng dẫn khảo sát thực hiện chức năng và sức khoẻ năm 2016. - H. : 

Thống kê, 2016. - 96tr. : bảng ; 30cm. - 3677b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 84-95   s381227 

290. Tài liệu truyền thông về môi trƣờng. - Kiên Giang : Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Kiên Giang, 2016. - 72tr. : minh hoạ ; 21cm. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 58-59   s381411 
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291. Utton, Dominic. Những cách thông minh để sinh tồn trong mọi hoàn cảnh : Kĩ 

năng đi dã ngoại / Dominic Utton ; Minh hoạ: David Semple ; Nguyễn Thị Hƣơng dịch. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2016. - 187tr. : hình vẽ ; 19cm. - 32000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to go wild   s381089 

292. Vũ Thế Thành. Ăn để sƣớng hay ăn để sợ? / Vũ Thế Thành. - H. : Phụ nữ ; Tp. 

Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 355tr. ; 21cm. - 128000đ. - 

2000b   s381334 

 

GIÁO DỤC 

293. Bài tập tiếng Việt lớp 2 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 95tr. : bảng   s380261 

294. Bài tập tiếng Việt lớp 2 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 103tr. : bảng   s380262 

295. Bài tập tiếng Việt lớp 3 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 87tr. : bảng   s380263 

296. Bài tập tiếng Việt lớp 3 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 93tr. : bảng   s380264 

297. Bài tập tiếng Việt lớp 4 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 95tr. : bảng   s380265 

298. Bài tập tiếng Việt lớp 4 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / 

Hoàng Lan, Quỳnh Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 103tr. : bảng   s380266 

299. Bài tập tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/ngày / 

Hoàng Lan, Quỳnh Lan. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 95tr. : bảng   s380267 

300. Bài tập tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/ngày / 

Hoàng Lan, Quỳnh Lan. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 87tr. : bảng   s380268 

301. Bài tập toán lớp 1 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380249 

302. Bài tập toán lớp 1 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380250 

303. Bài tập toán lớp 2 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 
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T.1. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380251 

304. Bài tập toán lớp 2 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380252 

305. Bài tập toán lớp 3 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380253 

306. Bài tập toán lớp 3 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 87tr. : hình vẽ, bảng   s380254 

307. Bài tập toán lớp 4 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 79tr. : hình vẽ, bảng   s380255 

308. Bài tập toán lớp 4 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/tuần / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 79tr. : hình vẽ, bảng   s380256 

309. Bài tập toán lớp 5 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/ngày / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 79tr.   s380257 

310. Bài tập toán lớp 5 : Dành cho buổi 2 - lớp học 2 buổi/ngày và 5 buổi/ngày / Ngọc 

Lâm, Thu Trang. - H. : Dân trí. - 24cm. - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 79tr.   s380258 

311. Bé thử đếm xem : Bồi dƣờng kỹ năng tập đếm và năng lực sắp xếp trình tự của 

trẻ / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 

2016. - 23tr. : tranh màu ; 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 28000đ. - 

2000b   s380312 

312. Bé thử nghĩ xem : Bồi dƣỡng khả năng tƣởng tƣợng và năng lực giải quyết vấn 

đề của trẻ / Nguyễn Thị VI Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 

Liên Việt, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 

28000đ. - 2000b   s380314 

313. Bé thử nói xem : Bồi dƣỡng phát triển ngôn ngữ năng lực suy nghĩ lý luận của 

trẻ / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 

2016. - 23tr. : tranh màu ; 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 28000đ. - 

2000b   s380313 

314. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 : Theo chƣơng trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Hoàng Liên h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 54000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 115tr. : tranh vẽ, bảng   s380520 

315. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 : Theo chƣơng trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Hoàng Liên h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 54000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 119tr. : tranh vẽ, bảng   s380521 
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316. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 : Theo chƣơng trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Đại Lợi h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 60000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 157tr. : hình vẽ, bảng + 1 CD   s380522 

317. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Đại Lợi h.đ.. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 60000đ. - 

5000b 

T.2. - 2016. - 155tr. : hình vẽ, bảng + 1 CD   s380523 

318. Bộ phiếu thực hành các hoạt động chơi và tạo hình với chữ số : Dành cho trẻ 

mẫu giáo / Cao Thị Hồng Nhung, Đặng Bích Hồng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 

2016. - 14tr. : tranh vẽ ; 30cm. - 12500đ. - 20000b   s380196 

319. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi toán 3 : Hƣớng dẫn giải các đề thi trên 

Internet... / Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thị Kiều Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 136tr. : hình vẽ, bảng   s380750 

320. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi toán 3 : Hƣớng dẫn giải các đề thi trên 

Internet... / Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thị Kiều Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 40000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 152tr. : bảng   s380751 

321. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi toán 4 : Hƣớng dẫn giải các đề thi 

Violympic... / Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thị Kiều Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh. - 24cm. - 39000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 152tr. : hình vẽ, bảng   s380752 

322. Bồi dƣỡng học sinh giỏi qua các vòng thi toán 4 : Hƣớng dẫn giải các đề thi 

Violympic... / Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thị Kiều Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh. - 24cm. - 41000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 160tr. : bảng   s380753 

323. Bồi dƣỡng năng lực tập làm văn 3 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 111tr. : bảng ; 24cm. - 33000đ. - 2000b   s380887 

324. Bồi dƣỡng toán hay và khó 1 : Phiên bản mới nhất / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị 

Dung, Nguyễn Đức Phát, Trần Thị Thanh Nhàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 110tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 35000đ. - 2000b   s380950 

325. Bồi dƣỡng văn - tiếng Việt 3 : Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học 

sinh / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 43000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 176tr. : bảng   s380888 

326. Câu hỏi và bài tập luyện thi Trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 4 / Phạm Thành Công. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 300tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 68500đ. - 

3000b   s380494 

327. Câu hỏi và bài tập luyện thi Trạng nguyên nhỏ tuổi lớp 5 / Phạm Thành Công. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 320tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 72500đ. - 

3000b   s380495 
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328. Cảm ơn thùng rác : Dạy kỹ năng cho trẻ bằng thơ / Phạm Thị Thanh. - H. : Lao 

động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2016. - 47tr. : tranh màu ; 18cm. - (Thủ thỉ thù thì). - 

43000đ. - 2000b   s381148 

329. Cẩm nang sinh viên : Dành cho học sinh, sinh viên trƣờng đại học Phú Yên. - 

Phú Yên : Đại học Phú Yên, 2016. - 145tr. : bảng ; 20cm. - 500b 

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Phú Yên. - Lƣu hành nội bộ   s380777 

330. 99 bộ đề toán lớp 5 bồi dƣỡng học sinh giỏi / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Lƣu 

Hoàng Hảo. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 176tr. : hình vẽ, 

bảng ; 24cm. - 39000đ. - 2000b   s380412 

331. Chuyên đề số đo thời gian và toán chuyển động đều lớp 5 / Nguyễn Đức Tấn, 

Trần Thị Kim Cƣơng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 130tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 29000đ. - 1000b   s380436 

332. Chuyện kể cho bé mầm non : Truyện tranh : Theo chuẩn chƣơng trình giáo dục 

mầm non / Tranh: Phùng Duy Tùng. - H. : Kim Đồng. - 30cm. - 60000đ. - 3000b 

Q.1. - 2016. - 71tr. : tranh màu   s381224 

333. Chuyện kể cho bé mầm non : Truyện tranh : Theo chuẩn chƣơng trình giáo dục 

mầm non / Tranh: Phùng Duy Tùng. - H. : Kim Đồng. - 30cm. - 60000đ. - 3000b 

Q.2. - 2016. - 71tr. : tranh màu   s381225 

334. Cô dâu duyên dáng / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 

2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 2000b   s380189 

335. Cô nàng sành điệu / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 

2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 2000b   s380190 

336. Cô tiên dịu dàng / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 

2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 2000b   s380194 

337. Công chúa xinh đẹp / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh 

Tị, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 2000b   s380188 

338. Công viên kỷ Jura / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 

2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 2000b   s380192 

339. Cùng bé tìm hiểu thế giới động vật / Thu Hiền b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn 

hoá Đông Tây, 2016. - 104tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 60000đ. - 2000b   s381209 

340. Cùng em học tiếng Việt 2 trong mô hình trƣờng học mới (VNEN) / Lê Anh 

Xuân, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Kiều Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

187tr. : bảng ; 24cm. - 37000đ. - 2000b   s380489 

341. Đại học Nguyễn Tất Thành - Toà nhà Trí Thức. - H. : Thế giới ; Công ty Văn 

hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 238tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b   s380668 

342. Đặng Thị Vân. Sáng tạo trong học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Vân ch.b. - H. : 

Đại học Nông nghiệp, 2016. - 106tr. : bảng ; 27cm. - 115000đ. - 50b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 102-106   s381231 

343. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán 1 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 144tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38000đ. - 2000b   s380904 
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344. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán 2 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 160tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm. - 40000đ. - 2000b   s380905 

345. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán 3 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 168tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 42000đ. - 2000b   s380906 

346. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí 4 : Biên soạn 

theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 2000b   s380907 

347. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán - Khoa học - Lịch sử và Địa lí 4 : Biên 

soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo : Tài liệu học và ôn tập dành cho 

học sinh. Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 136tr. : hình vẽ, bảng   s380746 

348. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán - Khoa học - Lịch sử và Địa lí 4 : Biên 

soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo : Tài liệu học và ôn tập dành cho 

học sinh. Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 39000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 144tr. : hình vẽ   s380747 

349. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán - Khoa học - Lịch sử và Địa lí 5 : Biên 

soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tài liệu học và ôn tập dành cho 

học sinh. Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 32000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 120tr. : hình vẽ, bảng   s380748 

350. Đề kiểm tra định kì tiếng Việt - Toán - Khoa học - Lịch sử và Địa lí 5 : Biên 

soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tài liệu học và ôn tập dành cho 

học sinh. Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 151tr. : hình vẽ, bảng   s380749 

351. Đề kiểm tra tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí 5 : Biên soạn theo 

chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 184tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 46000đ. - 2000b   s380908 

352. Điều kỳ lạ sau cơn mƣa / Lời: Kim Hằng ; Tranh: Ngọc Bernus, Shu Lily. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vui chơi cùng Yu Yu). - 

15000đ. - 2500b   s380860 

353. Đoàn Thị Cúc. Phát triển môi trƣờng giao tiếp / Đoàn Thị Cúc. - Thái Nguyên : 

Đại học Thái Nguyên, 2016. - 215tr. : minh hoạ ; 24cm. - 78000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 163-172. - Phụ lục: tr. 173-215   s381004 

354. Đọc thầm và làm bài tập trắc nghiệm tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ 

Thị Vân Anh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 31000đ. 

- 2000b 

T.1. - 2016. - 112tr.   s380886 
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355. Đọc thầm và làm bài tập trắc nghiệm tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ 

Thị Vân Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 35000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 120tr.   s380951 

356. Giải bài tập tiếng Việt 2 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 25000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 108tr. : bảng   s380442 

357. Giải bài tập toán 1 / Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 24000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 110tr. : hình vẽ   s380546 

358. Giải bài tập toán 2 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - Tái 

bản, chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 135tr. : hình vẽ, bảng   s380921 

359. Giải bài tập toán 2 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 30000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 127tr. : hình vẽ, bảng   s380922 

360. Giải bài tập toán 5 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - Tái 

bản, chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 36000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 135tr. : hình vẽ, bảng   s380912 

361. Giải vở bài tập toán 1 / Tô Thị Yến, Nguyễn Thiên Kí. - Tái bản lần thứ 3 có 

chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 21000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 104tr. : hình vẽ, bảng   s380414 

362. Giải vở bài tập toán 3 / Tô Thị Yến, Trần Thị Thanh Nhàn. - Tái bản lần thứ 4 có 

chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 32000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 139tr. : minh hoạ   s380415 

363. Giải vở bài tập toán 4 / Tô Thị Yến, Trần Thị Thanh Nhàn. - Tái bản lần thứ 4. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 25500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 116tr. : hình vẽ, bảng   s380416 

364. Giải vở bài tập toán 5 / Tô Thị Yến, Trần Thị Thanh Nhàn. - Tái bản lần thứ 5. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 127tr. : minh hoạ   s380417 

365. Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 35tr. : ảnh, tranh vẽ ; 

24cm. - 11000đ. - 7000b   s380437 

366. Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 35tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

12000đ. - 7000b   s380438 

367. Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 43tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

13000đ. - 7000b   s380439 

368. Giáo dục an toàn giao thông lớp 4 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 51tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

16000đ. - 7000b   s380440 
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369. Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 52tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm. 

- 16000đ. - 7000b   s380441 

370. Giúp bé làm quen với toán : Biên soạn theo chƣơng trình giáo dục mầm non mới 

: Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 24tr. : hình vẽ 

; 24cm. - 8000đ. - 5000b   s380479 

371. Greathead, Helen. Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn : Bí quyết 

học tốt các môn học ở trƣờng / Helen Greathead ; Minh hoạ: David Semple ; Trần Hải Hà 

dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2016. - 187tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 32000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to be clever   s381090 

372. Hà Mỹ Hạnh. Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trƣờng đại 

học sƣ phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ : Sách chuyên 

khảo / Hà Mỹ Hạnh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 167tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 65000đ. - 200b 

Phụ lục: tr. 140-155. - Thƣ mục: tr. 156-167   s381005 

373. 25 năm khuyến học Đà Nẵng (1991 - 2016) / Trần Đình Liễn, Phạm Tất Dong, 

Huỳnh Thị Tam Thanh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 235tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 

600b 

ĐTTS ghi: Hội Khuyến học Thành phố Đà Nẵng   s380536 

374. 270 đề & bài văn mẫu 4 : Tự luyện để giỏi văn : Biên soạn theo chƣơng trình 

mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh,Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng 

Trầm. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

144tr. ; 24cm. - 38000đ. - 2000b   s380870 

375. Herrmann, ève. Con không cần iPad để lớn khôn : 100 hoạt động Montessori / 

ève Herrmann ; Trần Thị Huế dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 

2016. - 218tr. : ảnh màu ; 21cm. - (Học Montessori để dạy trẻ theo phƣơng pháp 

Montessori). - 78000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: 100 activites d'eveil Montessori   s381339 

376. Herrmann, ève. Con không muốn làm cây trong lồng kính : 100 hoạt động 

Montessori / ève Herrmann ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty 

Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 219tr. : ảnh màu ; 21cm. - (Học Montessori để dạy trẻ theo 

phƣơng pháp Montessori). - 78000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: 100 activites Montessori pour decouvrir le monde   s381337 

377. Hoàng Thị Tuyết. Tiếp cận tổng hợp - so sánh một số mô hình dạy học đọc ở 

tiểu học : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Tuyết. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016. - 104tr. : minh hoạ ; 24cm. - 50000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 93-103   s380988 

378. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 2 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 57000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 240tr. : minh hoạ   s380740 

379. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 2 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 55000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 223tr. : hình vẽ, bảng   s380741 
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380. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 3 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 65000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 264tr. : hình vẽ, bảng   s380742 

381. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 3 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 62000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 264tr. : hình vẽ, bảng   s380743 

382. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 4 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 53000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 208tr. : hình vẽ, bảng   s380744 

383. Hƣớng dẫn cách học và làm bài tập toán 4 / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 53000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 208tr. : hình vẽ, bảng   s380745 

384. Hƣớng dẫn giải bài tập tiếng Việt 3 / Xuân Anh, Kiều Anh, Vân Anh. - Tái bản 

lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 27000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 118tr. : bảng   s380490 

385. Hƣớng dẫn giải bài tập tiếng Việt 3 / Xuân Anh, Kiều Anh, Vân Anh. - Tái bản 

lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 28000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 123tr. : bảng   s380491 

386. Hƣớng dẫn giải bài tập tiếng Việt 4 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần 5. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 29500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 131tr. : bảng   s380492 

387. Hƣớng dẫn giải bài tập tiếng Việt 4 / Lê Anh Xuân, Lê Thị Vân Anh. - Tái bản 

lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 27000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 112tr. : bảng   s380493 

388. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 3 : Trong mô hình trƣờng học mới VNEN / Trần Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Bình Dƣơng, Lƣu Hoàng Hảo, Đỗ Quang Thanh. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội. - 24cm. - 35500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 168tr. : hình vẽ, bảng   s380418 

389. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 4 / Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 5. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 27500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 120tr. : minh hoạ   s380419 

390. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 4 / Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 5. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 33000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 148tr. : minh hoạ   s380420 

391. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 5 / Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 5. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 25000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 111tr. : hình vẽ, bảng   s380421 

392. Hƣớng dẫn giải chi tiết Violympic toán 3 / Phạm Thành Công. - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 30000đ. - 

2000b   s380411 
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393. Hƣớng dẫn học tiếng Việt 1 : Tài liệu dành cho phụ huynh học sinh dạy con em 

học ở nhà / Lê Thị Mỹ Trinh, Lê Ly Na, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 30000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 112tr. : bảng   s380885 

394. Hƣớng dẫn học tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức - kĩ năng / Lê Anh Xuân, 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 212tr. : bảng ; 24cm. - 

49000đ. - 1500b   s380486 

395. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 3 : Sách theo chƣơng trình tiếng 

Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Đại Lợi h.đ.. - H. : 

Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 56000đ. - 

5000b 

T.1. - 2016. - 118tr. : tranh vẽ, bảng   s380514 

396. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 3 / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; 

Hoàng Liên h.đ.. - H. : Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt 

tiếng Anh). - 65000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 148tr. : tranh vẽ, bảng   s380515 

397. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 4 : Theo chƣơng trình tiếng Anh 

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Trang Trang h.đ.. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 60000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 135tr. : tranh vẽ, bảng   s380516 

398. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 4 : Theo chƣơng trình tiếng Anh 

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Hoàng Liên h.đ.. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 60000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 144tr. : tranh vẽ, bảng   s380517 

399. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 5 : Theo chƣơng trình tiếng Anh 

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Hoàng Liên h.đ.. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 167tr. : tranh vẽ, bảng   s380518 

400. Kelly, Miles. Từ điển tiếng Anh đầu tiên của bé / Miles Kelly ; Nhân Nguyễn 

dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 96tr. : tranh màu ; 

32cm. - 155000đ. - 2000b   s380235 

401. Kể chuyện theo tranh lớp 3 / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. 

- 10000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 31tr. : tranh màu   s380480 

402. Kể chuyện theo tranh lớp 4 / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. 

- 10000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 27tr. : tranh màu   s380481 

403. Khuyến học, khuyến tài - 20 năm xây dựng & phát triển = Promotion of 

education and talent - 20 years of building and development. - H. : Dân trí ; Công ty Truyền 

thông TVAD - Việt Nam, 2016. - 317tr. : minh hoạ ; 30cm. - 98000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Khuyến học Việt Nam   s381202 
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404. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Tiếng Việt - Toán 3 / Nguyễn Thị Mỹ Duyên. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 224tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 45000đ. - 3000b   s380984 

405. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Tiếng Việt - Toán 4 / Nguyễn Thị Mỹ Duyên. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 42000đ. - 3000b   s380985 

406. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Tiếng Việt - Toán 5 / Nguyễn Thị Mỹ Duyên. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 152tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 39000đ. - 3000b   s380986 

407. Kiến thức tiếng Việt và bài văn mẫu lớp 2 / Lê Anh Xuân (ch.b.), Hoàng Bình, 

Nguyễn Thị Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 

38000đ. - 1500b 

T.1. - 2015. - 176tr. : bảng   s380485 

408. Kỷ yếu 40 năm ngày thành lập trƣờng Trung học cơ sở Lê Lợi (1976 - 2016) / 

Trƣơng Công Sơn, Lê Trung Chinh, Nguyễn Thị Anh Thi... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2016. - 100tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 600b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Nhân dân Ngũ Hành Sơn. Trƣờng Trung học cơ sở Lê 

Lợi   s380535 

409. Lời giải vở bài tập tiếng Việt 3 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 86tr. : bảng   s380443 

410. Lời giải vở bài tập tiếng Việt 4 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 127tr. : bảng   s380444 

411. Lời giải vở bài tập tiếng Việt 4 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, 

bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 28000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 115tr. : bảng   s380445 

412. Lời giải vở bài tập tiếng Việt 5 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, 

bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 28500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 123tr. : bảng   s380446 

413. Lời giải vở bài tập tiếng Việt 5 / Vũ Khắc Tuân. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa 

bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 25000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 112tr. : bảng   s380447 

414. Luyện chữ đẹp : Chữ đứng nét thanh, đậm / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2015. - 23tr. ; 24cm. - (Luyện chữ đẹp. Rèn nết ngƣời). - 8000đ. - 5000b   s380547 

415. Món quà dành cho Yu Yu / Lời: Kim Hằng ; Tranh: Ngọc Bernus, Shu Lily. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vui chơi cùng Yu Yu). - 

15000đ. - 2500b   s380861 

416. Moskva một thời để nhớ / Nguyễn Anh, Nguyễn Ngọc Thính, Nguyễn Việt 

Tiến... ; B.s.: Nguyễn Việt Tiến (ch.b.)... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 312tr. : ảnh, bảng 

; 25cm. - 500b 

Phụ lục: tr. 273-312   s381333 
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417. Mô hình đồ chơi yêu thích / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá 

Đinh Tị, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 

2000b   s380193 

418. 100 bài văn hay 4 : Giúp em học giỏi văn : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 120tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 32000đ. - 

2000b   s380875 

419. 199 bài và đoạn văn hay lớp 2 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê Thị 

Vân Anh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 83tr. : bảng ; 24cm. 

- 20000đ. - 2000b   s380499 

420. 199 bài và đoạn văn hay lớp 4 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Vũ Thị 

Hƣơng Giang... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 132tr. : bảng ; 

24cm. - 31000đ. - 2000b   s380500 

421. 199 bài và đoạn văn hay lớp 5 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị 

Hƣơng Lan, Võ Thị Hồng Lê. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

167tr. ; 24cm. - 38000đ. - 2000b   s380501 

422. 125 bài văn hay lớp 2 / S.t., b.s.: Nguyễn Hồng Nga, Đinh Xuân Anh, Đặng Lê 

Tuyết Trinh, Phan Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

77tr. ; 24cm. - (Tủ sách Phổ thông). - 19000đ. - 2000b   s380463 

423. 125 bài văn hay lớp 4 / S.t., b.s.: Phan Thị Nga, Nguyễn Hồng Nga, Đinh Xuân 

Anh, Đặng Lê Tuyết Trinh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

107tr. ; 24cm. - (Tủ sách Phổ thông). - 26000đ. - 2000b   s380464 

424. 125 bài văn hay lớp 5 / S.t., b.s.: Đặng Lê Tuyết Trinh, Nguyễn Hồng Nga, Đinh 

Xuân Anh, Phan Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

127tr. ; 24cm. - (Tủ sách Phổ thông). - 29000đ. - 2000b   s380466 

425. Ngô Hiểu Huy. Phƣơng pháp giáo dục Montessori : Phƣơng pháp giáo dục tối ƣu 

dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Ngô Hiểu Huy. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 211tr. : ảnh ; 

23cm. - (Tủ sách Giáo dục gia đình kinh điển). - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The Montessori method   s381382 

426. Nguyễn Quốc Vƣơng. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản : Giáo dục và giáo 

dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vƣơng. - H. : Phụ 

nữ, 2016. - 307tr. ; 23cm. - 98000đ. - 1500b   s381351 

427. Nguyễn Thị Kim Dung. Tập làm văn 4 : Sách tham khảo dùng cho giáo viên, 

phụ huynh và học sinh / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 126tr. : bảng ; 24cm. - 31000đ. - 

2000b   s380890 

428. Nguyễn Thị Minh Phƣợng. Cẩm nang phƣơng pháp sƣ phạm : Tập hợp những 

phƣơng pháp và kỹ năng sƣ phạm hiện đại, hiệu quả từ các chuyên gia Đức và Việt Nam / 

Nguyễn Thị Minh Phƣợng, Phạm Thị Thuý, Lê Viết Chung ; Đinh Văn Tiến h.đ. - Tái bản 

có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng 

tạo Trí Việt, 2016. - 283tr. : hình vẽ ; 24cm. - 130000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 241-277. - Thƣ mục: tr. 279-280   s380919 
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429. Những bài văn hay 4 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Thị Kim 

Dung, Hồ Thị Văn Anh. - Tái bản - Chỉnh sửa - Bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. - 152tr. : bảng ; 24cm. - 41000đ. - 2000b   s380878 

430. Những bài văn mẫu 4 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đạo 

tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

104tr. : bảng ; 24cm. - 30000đ. - 2000b   s380879 

431. Những bài văn mẫu 5 / Võ Thị Hoài Tâm. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 168tr. : bảng ; 24cm. - 43000đ. - 

2000b   s380880 

432. Những bông hoa khuyến học / Vũ Oanh, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Văn 

Hanh... - H. : Dân trí, 2016. - 547tr. : ảnh ; 27cm. - 1000b 

Đầu bìa sách ghi: Hội Khuyến học Việt Nam   s381189 

433. Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 

14 tuổi / S.t., biên dịch: Trƣơng Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 241tr. ; 21cm. - 61000đ. - 850b   s381657 

434. Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 

tuổi / S.t., biên dịch: Trƣơng Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 234tr. ; 21cm. - 59000đ. - 850b   s381658 

435. Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 

đến 14 tuổi / S.t., biên dịch: Trƣơng Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 283tr. ; 21cm. - 71000đ. - 850b   s381694 

436. Những tấm gƣơng hiếu học xƣa và nay / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Ngô 

Thị Chang, Phan Thị Hằng... - H. : Văn học, 2016. - 311tr. ; 21cm. - 80000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc. - Thƣ mục: tr. 302-

309   s381524 

437. Phát triển tƣ duy học toán 1 / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị 

Thanh Phƣơng. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 136tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 39000đ. - 2000b   s380911 

438. Place, Marie-Hélène. Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết nhƣ thế nào? : 

100 hoạt động Montessori / Marie-Hélène Place ; Tố Nga dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; 

Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 207tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm. - (Học Montessori để dạy 

trẻ theo phƣơng pháp Montessori). - 78000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: 100 activites Montessori pour preparer mon enfant a lire et a 

ecrire   s381340 

439. Place, Marie-Hélène. Chờ con lớn thì đã muộn : 60 hoạt động Montessori giúp 

trẻ trƣởng thành / Marie-Hélène Place ; Trần Thị Huế dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công 

ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 178tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Học Montessori để dạy trẻ theo 

phƣơng pháp Montessori). - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: 60 activities Montessori pour mon bebe   s381338 

440. Precht, Richard David. Vì sao con tôi không thích đến trƣờng? : Tìm một nền 

giáo dục ƣu việt / Richard David Precht ; Võ Kim Nga dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 393tr. ; 

21cm. - 100000đ. - 25000b 

Tên sách tiếng Anh: Anna, die schule und der liebe gott. - Thƣ mục: tr. 385-
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394   s380674 

441. Quân đội hải, lục, không quân / Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn 

hoá Đinh Tị, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 29cm. - (Khéo tay hay làm). - 32000đ. - 

2000b   s380191 

442. Qua những ngôi trƣờng / Bích Vân, Lại Uyên, N. Quang... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 78tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 25000đ. - 

500b   s380727 

443. Quy Nhơn 40 năm gặp lại : 1976-2016 / Nguyễn Thị Phƣơng Dung, Thanh Vân, 

Đặng Yến... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 99tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - 

400b   s380567 

444. 60 đề kiểm tra & đề thi tiếng Việt 3 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo / Võ Thị Hoài Tâm. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 136tr. ; 24cm. - 36000đ. - 2000b   s380889 

445. Seelig,Tina. Nếu tôi biết đƣợc khi còn 20 / Tina Seelig ; Hồng Nhật dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 251tr. ; 20cm. - 64000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: What I wish I knew when I was 20   s380818 

446. Tập tô chữ : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo : 3 - 4 tuổi / Trần Vƣơng, Minh Đăng. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - 8000đ. - 4000b   s380540 

447. Tập tô chữ : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo : 4 - 5 tuổi / Trần Vƣơng, Minh Đăng. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - 8000đ. - 4000b   s380541 

448. Tập tô chữ : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo : 5 - 6 tuổi / Trần Vƣơng, Minh Đăng. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - 8000đ. - 4000b   s380542 

449. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.81: Nghề nghiệp. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380956 

450. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.82: Thú cƣng. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380957 

451. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.83: Thú cƣng. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380958 

452. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.84: Các loại bò sát. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380959 

453. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.85: Các loại bò sát. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380960 

454. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.86: Các loại bò sát và côn trùng. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380961 

455. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 
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T.87: Hoàng tử. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380962 

456. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.88: Hoàng tử. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380963 

457. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.89: Công chúa. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380964 

458. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 1000b 

T.90: Công chúa. - 2016. - 24tr. : tranh vẽ   s380965 

459. Thuở trời xanh / Sử Chấn Quân, Đoàn Nhƣ Quê, Vũ Cẩm Nhung... ; B.s.: 

Nguyễn Thị Vinh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 207tr. : ảnh ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng Nữ trung học Hội An (1966-1975)   s380371 

460. Tiếng Anh 3 : Tài liệu bổ trợ BME-KIDs (2 tiết/tuần). - Tái bản lần thứ 3. - H. : 

Dân trí. - 30cm. - 20000b 

ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh. Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh 

T.1. - 2016. - 44tr. : tranh vẽ, bảng   s381213 

461. Tiếng Anh 4 : Tài liệu bổ trợ BME-KIDs (2 tiết GVNN/tuần). - Tái bản lần thứ 

4. - H. : Dân trí. - 30cm. - 3500b 

ĐTTS ghi: Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh. Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh 

T.1. - 2016. - 44tr. : bảng, tranh vẽ   s381214 

462. Tiếng Anh 5 : Tài liệu bổ trợ BME-KIDs (1 tiết/tuần). - H. : Dân trí. - 30cm. - 

10000b 

ĐTTS ghi: Công ty CP Công nghệ Bình Minh. Trung tâm Ngoại ngữ BME 

T.1. - 2016. - 24tr. : bảng, tranh vẽ   s381212 

463. Tiếng Anh 5 : Tài liệu bổ trợ BME-KIDs (2 tiết/tuần). - H. : Dân trí. - 30cm. - 

17000b 

ĐTTS ghi: Công ty CP Công nghệ Bình Minh. Trung tâm Ngoại ngữ BME 

T.1. - 2016. - 41tr. : bảng, tranh vẽ   s381215 

464. Tìm bạn : Bồi dƣỡng khả năng tƣ duy và năng lực phán đoán của trẻ / Nguyễn 

Thị Vi Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016. - 23tr. 

: tranh màu ; 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 28000đ. - 2000b   s380315 

465. Tìm chỗ sai : Luyện khả năng quan sát và năng lực phân biệt, phán đoán sự vật 

của trẻ / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên 

Việt. - 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 28000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 23tr. : tranh màu   s380310 

466. Tìm chỗ sai : Luyện khả năng quan sát và năng lực phân biệt, phán đoán sự vật 

của trẻ / Nguyễn Thị Vi Khanh b.s. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên 

Việt. - 19x21cm. - (Phát triển IQ cho trẻ từ 0 - 4 tuổi). - 28000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 23tr. : tranh màu   s380311 

467. Tô màu siêu nhân / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 8000đ. - 

5000b 

T.1. - 2016. - 23tr. : tranh vẽ   s380551 
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468. Tô màu siêu nhân / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 8000đ. - 

5000b 

T.2. - 2016. - 23tr. : tranh vẽ   s380550 

469. Tô màu siêu nhân / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 8000đ. - 

5000b 

T.3. - 2016. - 23tr. : tranh vẽ   s380549 

470. Tô màu siêu nhân / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 8000đ. - 

5000b 

T.4. - 2016. - 23tr. : tranh vẽ   s380548 

471. Trần Đức Thuận. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiểu học / Trần 

Đức Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 195tr. : minh 

hoạ ; 24cm. - 65000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh. - Thƣ mục: tr. 187   s380982 

472. Trƣờng Sƣ phạm Tây Nam Bộ - Dấu ấn cả đời tôi : Tập hồi ký / Đặng Huỳnh 

Mai, Lê Đởm, Nguyễn Tuyết Nga... ; B.s.: Phạm Thị Ngọc Ánh... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 1200b 

T.2. - 2016. - 471tr. : ảnh   s381680 

473. Trƣờng Trung học cơ sở Hải Chánh - 40 năm xây dựng và trƣởng thành / Lê Văn 

Thạch, Hồ Đình Thái, Hồ Văn Phú... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 88tr. : ảnh, bảng ; 

27cm. - 500b   s380533 

474. Vở ô li luyện tập toán lớp 1 / Phạm Thành Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội. - 24cm. - 20000đ. - 3000b 

Q.2. - 2016. - 80tr. : minh hoạ   s380553 

475. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Biên soạn theo chƣơng 

trình giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2016. - 31tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 

5000b   s380544 

476. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Biên soạn theo chƣơng 

trình giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2016. - 31tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 

5000b   s380552 

477. Vở tập tô chữ số : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Biên soạn theo chƣơng trình 

giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thiên Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 23tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 8000đ. - 

5000b   s380545 

478. Vui học toán bằng thơ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Khoa Hiệp vụ 

T.4. - 2016. - 222tr.   s381150 

479. Yu Yu nuôi cá vàng / Lời: Kim Hằng ; Tranh: Ngọc Bernus, Shu Lily. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vui chơi cùng Yu Yu). - 15000đ. - 

2500b   s380862 
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THƢƠNG MẠI, CÁC PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

480. Biểu thuế hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu 2017 : MFN/WTO - ATIGA - 

VCFTA... - H. : Thế giới, 2016. - 919tr. : bảng ; 29cm. - 495000đ. - 1000b   s381186 

481. Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu 2017 = Import export tax 2015 : MFN/WTO - 

ATIGA - VCFTA... : Song ngữ Việt - Anh. - H. : Thế giới, 2016. - 1007tr. : bảng ; 29cm. - 

595000đ. - 1000b   s381190 

482. Clark, Duncan. Tỉ phú “khùng” Jack Ma và đế chế Alibaba : Từ thầy giáo tỉnh lẻ 

trở thành tỉ phú hàng đầu thế giới / Duncan Clark ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri 

thức ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 378tr. ; 21cm. - 99000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Alibaba : The house that Jack Ma buil   s381577 

483. Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm hình thành và phát 

triển : Kỷ yếu 40 năm chính thức thành lập Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

(1.9.1976 - 1.9.2016) / B.s.: Lê Công Đồng (ch.b.), Ngô Hoài Nam, Nguyễn Công Vinh... - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 242tr. : ảnh ; 25cm. - 800b 

ĐTTS ghi: Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   s381619 

484. Hồ Ngọc Hùng. Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong 

phát triển đô thị / Hồ Ngọc Hùng, Hồ Thu Phƣơng. - H. : Xây dựng, 2016. - 111tr. : minh 

hoạ ; 27cm. - 66000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Xây dựng. - Thƣ mục: tr. 106   s380203 

485. Kỷ yếu Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập WTO / Lƣơng Văn Tự, Phan Văn 

Khải, Nguyễn Tấn Dũng... ; Lƣơng Văn Tự ch.b. - H. : Công thƣơng, 2016. - 136tr. : ảnh ; 

16x25cm. - 1000b   s380195 

486. Lịch sử ngành Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn (1945 - 2016) / B.s.: Trƣơng 

Văn Vĩnh, Dƣơng Hoàng Ngân, Nguyễn Kiều Huân... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

214tr., 8tr, ảnh màu : bảng ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn. - Phụ lục: tr. 204-211   s381580 

487. Tôn Đức Sáu. Chỉ số hài lòng khách hàng và các yếu tố ƣu tiên cải tiến chất 

lƣợng dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông di động : Sách chuyên khảo / Tôn Đức Sáu (ch.b.), 

Nguyễn Thanh Trúc. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 209tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

80000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 201-209   s380590 

488. Trần Nam Tiến. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP): Cơ sở hình 

thành, nội dung và tác động đến Việt Nam / Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thu Trang, Tô 

Mỹ Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 263tr. : hình 

vẽ, bảng ; 21cm. - 65000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 205-217. - Phụ lục: tr. 218-260   s381638 

 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

489. Andersen, Hans Christian. Truyện cổ Andersen / Dịch: Nguyễn Văn Hải, Vũ 

Minh Toàn. - H. : Văn học, 2016. - 455tr. ; 21cm. - 95000đ. - 1000b   s381493 
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490. 365 ngày lễ hội / Lời: Warangkana Krittasampan ; Tranh: Chalerm Akkapoo ; 

Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 27tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vòng quanh các 

nƣớc Đông Nam Á). - 25000đ. - 2000b   s380764 

491. Bảo Tiên. 101 truyện cổ tích Việt Nam & thế giới / Bảo Tiên tuyển soạn. - H. : 

Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380316 

492. Bảo Tiên. 100 truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc / Bảo Tiên tuyển soạn. - H. : 

Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380320 

493. Bùi Huy Vọng. Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống ngƣời Mƣờng 

/ Bùi Huy Vọng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 231tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 223   s380598 

494. Bùi Văn Nợi. Mo mát nhà / Bùi Văn Nợi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 471tr. ; 

21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam   s380604 

495. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Nguyễn Mạnh Thái soạn lời, minh hoạ. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 24cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 

2000b   s380376 

496. Ca dao, tục ngữ bằng tranh / B.s.: Nguyễn Hùng Vĩ, Trịnh Khánh Hà, Trịnh 

Khánh Thiên, Trịnh Cẩm Hằng ; Minh hoạ: Vƣơng Linh. - H. : Kim Đồng, 2016. - 176tr. : 

tranh màu ; 21cm. - 68000đ. - 2000b 

Thƣ mục cuối chính văn   s380798 

497. Cô bé Lọ Lem = Cinderella : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, Điển Dũng ; Minh 

hoạ: Điển Dũng, Hồng Lam. - H. : Dân trí ; Công ty Đầu tƣ Thƣơng mại và Phát triển Phúc 

Minh, 2016. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380287 

498. Công chúa ngủ trong rừng = Sleeping beauty : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, 

Điển Dũng ; Minh hoạ: Điển Dũng, Hồng Lam. - H. : Dân trí ; Công ty Đầu tƣ Thƣơng mại 

và Phát triển Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380286 

499. Dê con và chó sói = The wolf and the little goat : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, 

Điển Dũng ; Minh hoạ: Gia Long. - H. : Dân trí ; Công ty Đầu tƣ Thƣơng mại và Phát triển 

Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380285 

500. Diệu Anh. Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng thế giới / Diệu Anh tuyển soạn. - H. 

: Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380326 

501. Diệu Anh. Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng thế giới đƣợc yêu thích nhất / Diệu 

Anh tuyển soạn. - H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 

1500b   s380325 

502. Đỗ Ngọc Quý. Truyện cổ Chiêm Hoá / Đỗ Ngọc Quý s.t. ; B.s., chỉnh lí, giới 

thiệu: Trần Mạnh Tiến, Nguyễn Thanh Trƣờng. - H. : Sân khấu, 2016. - 331tr. ; 21cm. - 

2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 301-324   s380617 

503. Đồng dao Việt Nam / Ngọc Hà s.t., tuyển chọn. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học ; 

Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 227tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 45000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 218-226   s381467 
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504. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lƣơng Văn 

Hồng dịch. - H. : Văn học, 2016. - 403tr. ; 21cm. - 84000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 393-400   s381494 

505. Grimm, Jacob. Tuyển tập truyện cổ Grimm / Jacob Ludwig Karl Grimm, 

Wilhelm Karl Grimm ; Trần Đƣơng dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 411tr. ; 23cm. - 125000đ. - 

1500b   s381369 

506. Hoà Bình. Tại sao lễ vật đám cƣới cần có trầu cau và những thắc mắc tƣơng tự 

về các ngày lễ tết / Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : 

Dân trí ; Công ty Văn hoá Đông Tây, 2016. - 72tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). 

- 42000đ. - 2000b   s380292 

507. Hoàng Choóng. Hát trong đám cƣới ngƣời Tày vùng Văn Lãng, Lạng Sơn / 

Hoàng Choóng. - H. : Sân khấu, 2016. - 283tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam   s380615 

508. Hoàng Tuấn Cƣ. Khoả quan những bài lƣợn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của 

ngƣời Tày Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cƣ s.t., dịch, giới thiệu. - H. : Sân khấu. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

Q.1. - 2016. - 403tr.   s380608 

509. Hoàng Tuấn Cƣ. Khoả quan những bài lƣợn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của 

ngƣời Tày Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cƣ s.t., dịch, giới thiệu. - H. : Sân khấu. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

Q.2. - 2016. - 466tr.   s380609 

510. Hồ Đức Thọ. Tang lễ và mộ táng ở đồng bằng Bắc Bộ / Hồ Đức Thọ. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2016. - 248tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 243-244   s380597 

511. Hồng Mai. 360 truyện cổ tích chọn lọc / Hồng Mai tuyển soạn. - H. : Dân trí ; 

Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380321 

512. Hồng Mai. 101 truyện mẹ kể con nghe / Hồng Mai tuyển soạn. - H. : Dân trí ; 

Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380329 

513. Lê Hồng Khánh. Ca dao Quảng Ngãi / Lê Hồng Khánh s.t., tuyển chọn, chú giải, 

bình luận. - H. : Sân khấu, 2016. - 407tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 402-404   s381559 

514. Lê Hữu Bách. Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Mỹ thuật. - 

21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

T.2. - 2016. - 527tr. : ảnh. - Thƣ mục: tr. 507-513   s380620 

515. Lễ hội dân gian Thanh Hoá / Hoàng Bá Tƣờng (ch.b.), Vũ Văn Bình, Hoàng Bá 

Khải, Hoàng Đình Hiển. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 431tr. ; 21cm. - 2249b 

Thƣ mục: tr. 424-428   s380381 

516. Lò Văn Chiến. Mua nả mo của ngƣời Pú Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2016. - 602tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam   s380603 
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517. Lƣơng Quỳnh Khuê. Tín ngƣỡng dân gian của ngƣời Mƣờng ở Hoà Bình / 

Lƣơng Quỳnh Khuê. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 150tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 143-146   s380599 

518. Lƣờng Song Toàn. Tín ngƣỡng dân gian ngƣời Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà 

Bình / Lƣờng Song Toàn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

Q.1. - 2016. - 510tr.   s380594 

519. Lƣờng Song Toàn. Tín ngƣỡng dân gian ngƣời Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà 

Bình / Lƣờng Song Toàn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

Q.2. - 2016. - 846tr.   s380605 

520. Lƣu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa thu / Lƣu Hồng Hà b.s. ; Tuệ Văn 

dịch. - H. : Văn học, 2016. - 190tr. : tranh màu ; 23cm. - 60000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 最经典的365夜睡前故事一冬之卷   s381557 

521. Ma Văn Vịnh. Mo pàn - Cáo dộ / Ma Văn Vịnh. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 262tr. : 

ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam   s380627 

522. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn = Snow white and the seven dwarfs : Truyện 

tranh / Lời: Vân Trang, Điển Dũng ; Minh hoạ: Điển Dũng, Hồng Lam. - H. : Dân trí ; 

Công ty Đầu tƣ Thƣơng mại và Phát triển Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. 

- 32000đ. - 2000b   s380288 

523. Ngân Hà. Truyện cổ tích mẹ kể hằng đêm / Ngân Hà tuyển soạn. - H. : Dân trí ; 

Nhà sách Tân Việt, 2016. - 259tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380328 

524. Ngân Hà. Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Ngân Hà tuyển soạn. - H. : Dân trí 

; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 254tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380324 

525. Ngân Hà. Tuyển tập sự tích Việt Nam hay nhất / Ngân Hà tuyển soạn. - H. : Dân 

trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 240tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380319 

526. Nguyễn Chí Bền. Lễ hội cổ truyền của ngƣời Việt, cấu trúc và thành tố / Nguyễn 

Chí Bền. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 470tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 437-462   s380624 

527. Nguyễn Quang Khải. Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập 

quán có liên quan đến tín ngƣỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh / Nguyễn Quang Khải. 

- H. : Sân khấu, 2016. - 431tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 313-314. - Phụ lục: tr. 

315-426   s380613 

528. Nguyễn Thị Nguyệt. Văn hoá tín ngƣỡng dân gian ngƣời Hoa Đồng Nai / 

Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 489tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 465-470. - Phụ lục: tr. 

471-480   s380622 

529. Nguyễn Thị Thanh Xuyên. Tín ngƣỡng thờ cúng thần Lúa của ngƣời Hrê tại xã 

An Vinh huyện An Lão, tỉnh Bình Định / Nguyễn Thị Thanh Xuyên. - H. : Mỹ Thuật, 2016. 

- 179tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 154-162. - Phụ lục: tr. 
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163-173   s380626 

530. Nguyễn Thị Thanh Xuyên. Tín ngƣỡng thờ nữ thần của cƣ dân ven biển tỉnh 

Khánh Hoà / Nguyễn Thị Thanh Xuyên. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 494tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 

2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 329-344. - Phụ lục: tr. 

345-489   s380623 

531. Nguyễn Văn Hoà. “Táy Pú Xấc” đƣờng chinh chiến dựng mƣờng thời ông cha 

của ngƣời Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn 

Văn Hoà. - H. : Sân khấu, 2016. - 831tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 827-828   s380610 

532. Nguyễn Văn Thắng. Nghi lễ gia đình của ngƣời Mảng ở Việt Nam / Nguyễn Văn 

Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 322tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 245-259. - Phụ lục: tr. 

260-317   s380628 

533. Nhật Linh. Truyện cổ tích hay nhất thế giới / Nhật Linh tuyển soạn. - H. : Dân trí 

; Nhà sách Tân Việt. - 21cm. - 50000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 256tr.   s380322 

534. Nhật Linh. Truyện cổ tích hay nhất thế giới / Nhật Linh tuyển soạn. - H. : Dân trí 

; Nhà sách Tân Việt. - 21cm. - 50000đ. - 1500b 

T.2. - 2016. - 258tr.   s380323 

535. Nhiệm Tú. Truyện cổ tích mẹ kể mỗi ngày / Nhiệm Tú tuyển soạn. - H. : Dân trí 

; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380327 

536. Nhiệm Tú. Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc / Nhiệm Tú tuyển soạn. - H. : Dân 

trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380317 

537. Nhiệm Tú. Tuyển tập truyện cổ tích hay nhất mẹ kể con nghe / Nhiệm Tú tuyển 

soạn. - H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380330 

538. Những tập quán kì lạ / Lời: Tharinee Luangareeporn ; Minh hoạ: Somkiat 

Rattanasuwankul ; Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 

(Vòng quanh các nƣớc Đông Nam Á). - 25000đ. - 2000b   s380763 

539. Nông Đình Long. Lời hát Sli lƣợn : Đặt lời và sƣu tầm / Nông Đình Long. - Thái 

Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 115tr. : ảnh ; 19cm. - 60000đ. - 300b   s381155 

540. Phạm Công Hoan. Tri thức dân gian của ngƣời Dao Quần Chẹt ở Phiêng Côn 

(Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La) / Phạm Công Hoan. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 306tr. ; 

21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam   s380670 

541. Phạm Việt Long. Bi Bi và Mặt Đen - Khám phá rừng thiêng : Truyện cổ tích thời 

hiện đại / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2016. - 215tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 89000đ. - 

1500b   s380344 

542. Sơn Nam. Đình miếu & lễ hội dân gian miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái 

bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 391tr. ; 20cm. - 95000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài). - Phụ lục: tr. 103-123, 193-204   s380849 
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543. Sự tích dƣa hấu : Truyện tranh / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 

20tr. : tranh màu ; 24cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s380375 

544. Sự tích Hồ Gƣơm : Truyện tranh / Nguyễn Mạnh Thái soạn lời, minh hoạ. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 24cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 

2000b   s380377 

545. Tấm Cám : Truyện tranh / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 20tr. : 

tranh màu ; 24cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s380374 

546. Thạch Lam. Hà Nội băm sáu phố phƣờng / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 

2016. - 94tr. ; 21cm. - 27000đ. - 1000b   s381477 

547. Thánh Gióng : Truyện tranh / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 20tr. : 

tranh màu ; 24cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 16000đ. - 2000b   s380373 

548. Thích Viên Thành. Văn khấn nôm truyền thống / Thích Viên Thành, Trần Thu 

Nguyệt. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 108tr. : tranh vẽ, 

bảng ; 24cm. - 21000đ. - 10000b   s380756 

549. Thuỳ Dƣơng. Truyện cổ tích Việt Nam / Thuỳ Dƣơng tuyển soạn. - H. : Dân trí ; 

Nhà sách Tân Việt, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1500b   s380318 

550. Trần Minh Thƣơng. Nghi lễ trong gia đình ở Sóc Trăng / Trần Minh Thƣơng, 

Bùi Tuý Phƣợng. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 550tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 193-197. - Phụ lục: tr. 

485-544   s380625 

551. Trần Nguyễn Khánh Phong. Dân ca của ngƣời Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh 

Phong s.t., nghiên cứu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 328tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 301-313. - Thƣ mục: tr. 

315-319   s380729 

552. Trần Phỏng Diều. Văn hoá dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - H. : Mỹ thuật, 

2016. - 225tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 221-222   s380630 

553. Triều Nguyên. Giai thoại văn hoá dân gian ngƣời Việt : Sƣu tầm, tuyển chọn, 

giới thiệu / Triều Nguyên. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

Q.1. - 2016. - 511tr.   s381294 

554. Triều Nguyên. Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian ngƣời 

Việt / Triều Nguyên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 731tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 709-720   s380672 

555. Triệu Thị Mai. Lễ “ Lẩu khẩu sảo” của ngƣời Tày, Nùng / Triệu Thị Mai. - H. : 

Mỹ thuật, 2016. - 680tr. : ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 249-669   s380619 

556. Truyện cổ Thuỵ Sĩ / Trần Hữu Kham s.t., biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 139tr. ; 20cm. - 48000đ. - 1000b   s380821 

557. Truyện hay kể trong 5 phút / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy 

Hoàng. - 24cm. - 135000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 211tr. : tranh vẽ   s381366 
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558. Truyện hay kể trong 5 phút / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy 

Hoàng. - 24cm. - 135000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 198tr. : tranh vẽ   s381367 

559. Truyện hay kể trong 10 phút / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy 

Hoàng. - 24cm. - 140000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 226tr. : tranh vẽ   s381364 

560. Truyện hay kể trong 10 phút / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy 

Hoàng. - 24cm. - 140000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 210tr. : tranh màu   s381365 

561. Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt Nam / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya 

Tiẻnq, Pinãng Điệp Phới, Nguyễn Khiêm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 695tr. ; 21cm. - 

2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 517. - Phụ lục: tr. 519-

691   s381295 

562. Vàng Thung Chúng. Mo tang lễ cổ truyền của ngƣời Nùng Dín, Lào Cai / Vàng 

Thung Chúng. - H. : Sân khấu, 2016. - 270tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 259-262   s380618 

563. Văn hoá phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Xuân Hồng, Lâm 

Nhân, Nguyễn Thế Dũng... ; Ch.b.: Lâm Nhân, Trần Văn Út. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 887tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; Trƣờng đại học văn hoá 

Tp. Hồ Chí Minh. - Thƣ mục: tr. 208-210. - Phụ lục: tr. 211-887   s380229 

564. Yang Danh. Tập tục ăn uống của ngƣời Ba Na Kriêm - Bình Định / Yang Danh. 

- H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 402tr. ; 21cm. - 2000b   s380671 

 

NGÔN NGỮ 

565. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 : Theo chƣơng trình tiếng Anh mới của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thu Trang ch.b. ; H.đ.: Phan Oanh, Hoàng Liên. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 238tr. : tranh vẽ, bảng + 1CD ; 24cm. - 85000đ. - 

5000b   s380527 

566. Bài tập tiếng Anh 6 : Có đáp án / Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Huyền Ánh, Nguyễn 

Cẩm Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 128tr. ; 24cm. - 32000đ. - 

2000b   s380931 

567. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 : Theo chƣơng trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Hồng Nhạn h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 68000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 152tr. : tranh vẽ, bảng   s380524 

568. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10 / Thu Trang ch.b. ; H.đ.: Phan Oanh, Hoàng 

Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 215tr. : tranh vẽ, bảng + 1CD ; 24cm. - 

82000đ. - 5000b   s380525 
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569. Cẩm nang ôn luyện học sinh giỏi tiếng Anh trung học cơ sở / Phan Thị Minh 

Châu ch.b. ; Lê Thanh Hà b.s., tuyển chọn, giới thiệu. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 306tr. : bảng ; 24cm. - 65000đ. - 1500b 

Thƣ mục: tr. 305   s380528 

570. Cấu trúc - Mẫu câu thƣờng dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z = 

汉语常用句式与结构一本通 / Tô Phƣơng Cƣờng (ch.b.), Trƣơng Gia Quyền, Huỳnh Cảnh 

Quân... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 422tr. : hình vẽ, 

ảnh ; 24cm. - 88000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 379-422   s381670 

571. Duy Quang. Tuyển chọn 250 bài luận mẫu tiếng Anh / Duy Quang. - H. : Dân trí 

; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 432tr. ; 24cm. - 112000đ. - 1000b   s380280 

572. Đào Thị Hồ Phƣơng. Tổng hợp đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật : Trình độ 

trung cấp (N3 - N2) : Từ vựng và chữ Kanji / Đào Thị Hồ Phƣơng ch.b. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 122tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 65000đ. - 5000b   s381249 

573. Đề ôn luyện và kiểm tra định kì tiếng Anh 6 / Vƣơng Thị Ngân. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 115tr. : bảng ; 24cm. - 45000đ. - 5000b   s380529 

574. Đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 môn tiếng 

Anh / Trần Thị Kim Anh, Ngô Thuỳ Dung, Phạm Ngọc Hân... - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 199tr. : bảng ; 24cm. - 35000đ. - 15000b   s380507 

575. Gia Việt. Đọc và viết tiếng Hoa : Chữ giản thể / Gia Việt. - H. : Dân trí ; Nhà 

sách Tân Việt, 2016. - 311tr. ; 21cm. - 69000đ. - 1000b   s380332 

576. Gơ-le-bô-va, I. I. Từ điển Việt - Nga = Вьетнамско - Русский словарь / I. I. 

Gơ-le-bô-va, A. A. Xô-cô-lốp ; H.đ.: I. I. Gơ-le-bô-va, Vũ Lộc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 

Thế giới, 2016. - 792tr. ; 27cm. - 280000đ. - 1000b   s381197 

577. Học tốt tiếng Anh 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Võ Thị Huyền Ánh, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Cẩm Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 168tr. : bảng ; 24cm. - 45000đ. - 2000b   s380930 

578. Học tốt tiếng Anh 6 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng trình SGK mới / Huỳnh 

Kim Tuấn, Hoàng Lệ Thu. - H. : Dân trí, 2016. - 188tr. : bảng ; 27cm. - 40000đ. - 2000b 

Sách gồm tập 1 + tập 2   s381220 

579. Học tốt tiếng Anh 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Võ Thị Huyền Ánh, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Cẩm Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 184tr. : bảng ; 24cm. - 47000đ. - 2000b   s380928 

580. Học tốt tiếng Anh 7 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng trình SGK mới / Huỳnh 

Kim Tuấn, Hoàng Lệ Thu. - H. : Dân trí, 2016. - 205tr. : bảng ; 27cm. - 45000đ. - 2000b 

Sách gồm tập 1 + tập 2   s381221 

581. Học tốt tiếng Anh 8 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo / Võ Thị Huyền Ánh, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Cẩm Uyên. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ 

sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 176tr. : bảng ; 24cm. - 44000đ. - 

2000b   s380929 

582. Học tốt tiếng Anh 8 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng trình SGK mới / Huỳnh 

Kim Tuấn, Hoàng Lệ Thu. - H. : Dân trí, 2016. - 218tr. : bảng ; 27cm. - 48000đ. - 2000b 
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Sách gồm T.1 + T.2   s381222 

583. Học tốt tiếng Anh 11 / Vũ Thị Thuận (ch.b.), Hoàng Anh, Nguyễn Thu Hằng... - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 148tr. : bảng ; 24cm. - 34000đ. - 

2000b   s380530 

584. Học tốt tiếng Anh 11 : Dựa theo mô hình trƣờng học mới tại Việt Nam 

(VNEN)... / Đại Lợi, Hằng Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

253tr. : bảng ; 30cm. - 99000đ. - 2000b   s381253 

585. Hƣớng dẫn học & làm bài tiếng Anh 6 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng trình 

SGK mới 2016 của Bộ GD&ĐT / Nguyễn Thị Hoa, Võ Văn Quân, Trần Thị Ái Thanh. - H. 

: Dân trí, 2016. - 186tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 40000đ. - 2000b 

Sách gồm tập 1 + tập 2   s381217 

586. Hƣớng dẫn học & làm bài tiếng Anh 7 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng trình 

SGK mới 2016 của Bộ GD&ĐT / Nguyễn Thị Hoa, Võ Văn Quân, Trần Thị Ái Thanh. - H. 

: Dân trí, 2016. - 187tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. - 40000đ. - 2000b 

Sách gồm tập 1 + tập 2   s381218 

587. Hƣớng dẫn học & làm bài tiếng Anh 10 : Biên soạn theo nội dung & chƣơng 

trình SGK mới 2016 của Bộ GD&ĐT / Trần Thị Ái Thanh, Trần Thị Đan Quế, Trƣơng 

Hồng Ân, Võ Thị Thanh Trúc. - H. : Dân trí, 2016. - 170tr. : bảng ; 27cm. - 38000đ. - 

2000b 

Sách gồm tập 1 + tập 2   s381219 

588. Hƣớng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 6 : Theo chƣơng trình tiếng Anh 

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hƣơng Giang ; Quỳnh Nga h.đ.. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 171tr. : hình vẽ, bảng + 1 CD   s380519 

589. Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt: Nhật dụng thƣờng đàm của Phạm Đình Hổ 

= Literacy in premodern Vietnamese: The Case of bilingual dictionary Nhật dụng thƣờng 

đàm by Phạm Đình Hổ / Trần Trọng Dƣơng khảo cứu. - H. : Văn học, 2016. - 533tr. : minh 

hoạ ; 24cm. - 155000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. - Phụ lục: 

tr. 38-46. - Thƣ mục: tr. 254-280   s381553 

590. Lâm Vũ. Tập viết chữ Hán căn bản : Dành cho ngƣời mới bắt đầu / Lâm Vũ 

ch.b. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 166tr. ; 27cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng 

Trung). - 48000đ. - 3000b   s381246 

591. Lê Hạnh. 360 động từ bất quy tắc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh / Lê Hạnh 

b.s. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí, 2016. - 111tr. ; 18cm. - 17500đ. - 

2000b   s381134 

592. Lời giải đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 9 / Đào Thuý Lê. - Tái bản, chỉnh sửa. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 69000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 264tr.   s380927 

593. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp I = 博雅汉语 - 

准中级加速篇 1 1 / B.s.: Lý Hiểu Kỳ (ch.b.), Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh ; Phạm Thuý 

Hồng biên dịch ; Thanh Tịnh h.đ.. - Phiên bản thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 

27cm. - 145000đ. - 2000b 
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T.2. - 2015. - 263tr. : minh hoạ   s381245 

594. Mai Lan Hƣơng. Giới từ tiếng Anh = Prepositions / Mai Lan Hƣơng, Nguyễn 

Thanh Loan. - H. : Dân trí ; Tp. Hồ ChíMinh : Công ty Zenbook, 2016. - 207tr. ; 21cm. - 

65000đ. - 2000b   s380333 

595. Ngọc Hân. Vui học tiếng Trung qua 100 câu chuyện cƣời : Song ngữ Trung - 

Việt / Ngọc Hân ch.b. ; H.đ.: Thanh Hà, Thu Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

231tr. : tranh vẽ, bảng ; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Trung). - 80000đ. - 

5000b   s380579 

596. Nguyễn Đức Minh. Giáo trình tự học: Hƣớng dẫn viết 200 chữ tiếng Hoa căn 

bản cho ngƣời mới bắt đầu / Nguyễn Đức Minh. - H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 

260tr. : bảng ; 24cm. - 67000đ. - 1000b   s380279 

597. Nguyễn Nhƣ Ý. Từ điển chính tả phân biệt các từ có phụ âm cuối T & C / 

Nguyễn Nhƣ Ý b.s. - H. : Từ điển Bách khoa, 2007. - 147tr. ; 16cm. - 7000đ. - 

1000b   s381139 

598. Nguyễn Thu Huyền. Cấu trúc câu tiếng Anh = Basic sentence structure : Dành 

cho học sinh THCS, THPT, sinh viên các trƣờng. Giúp bạn nắm chắc đƣợc cấu trúc câu 

trong tiếng Anh / Nguyễn Thu Huyền tổng hợp, b.s. ; Minh Phúc h.đ.. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 274tr. : tranh vẽ, bảng ; 21cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 

80000đ. - 5000b   s380577 

599. Nhƣ Hảo. Tự học tiếng Hàn từ cơ bản đến nâng cao / Nhƣ Hảo. - H. : Dân trí ; 

Nhà sách Tân Việt, 2016. - 292tr. : bảng ; 24cm. - 74000đ. - 1000b   s380278 

600. Phạm Hồng. Ngữ pháp tiếng Hán thực hành = 使用汉语语法 : Trình độ sơ cấp - 

trung cấp / Phạm Hồng ch.b. ; Nguyễn Thị Thanh Huệ h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- 24cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung). - 150000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 487tr. : bảng   s380402 

601. Phạm Hồng. Ngữ pháp tiếng Hán thực hành = 使用汉语语法 : Trình độ sơ cấp - 

trung cấp / Phạm Hồng ch.b. ; Nguyễn Thị Thanh Huệ h.đ.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- 24cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung). - 135000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 337tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 297-302   s380403 

602. Phạm Thúc Hồng. Tự điển cấu tạo chữ Hán = 漢字構造字典 / Phạm Thúc 

Hồng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 944tr. ; 21cm. - 200000đ. - 500b   s380575 

603. Phan Gia Phu. Grammar level 01 / Phan Gia Phu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 

80tr. : ảnh ; 24cm. - 1000b   s380669 

604. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 : Hán tự = 日本語総まとめN2: 

漢字 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dịch: Lan Anh, Hồng Phúc. - Tái bản lần thứ 3. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 174tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm. - 69000đ. - 

5000b   s380867 

605. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 : Nghe hiểu = 

日本語総まとめN2: 聴解 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dịch: Lan Anh, Hồng 

Phúc. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 124tr. : hình vẽ, bảng + 1 

CD ; 26cm. - 66000đ. - 3000b   s380865 
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606. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 : Ngữ pháp = 

日本語総まとめN2: 漢字 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dịch: Lan Anh, Hồng 

Phúc. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 152tr. : hình vẽ, bảng ; 

26cm. - 62000đ. - 5000b   s380868 

607. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 : Nghe hiểu = 

日本語総まとめN2: 漢字 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 113tr. : hình vẽ, bảng + 1 CD ; 26cm. - 65000đ. - 

5000b   s380866 

608. Thanh Hà. Tập viết chữ Hán : Dành cho ngƣời mới bắt đầu / Thanh Hà ch.b. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 123tr. ; 27cm. - 65000đ. - 5000b   s381247 

609. Thanh Hà. Tập viết chữ Hán thông dụng / Thanh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 121tr. : bảng ; 27cm. - 65000đ. - 5000b   s381248 

610. Thu Huyền. 5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / Thu Huyền ch.b. - Tái 

bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 494tr. ; 12cm. - 65000đ. - 

10000b   s381152 

611. Tiếng Anh nâng cao lớp 7 = Advanced English practises for the 7 grade / B.s.: 

Minh Anh, Ngọc Hà. - H. : Dân trí ; Nhà sách Trí tuệ, 2016. - 203tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 

- 37000đ. - 2000b   s380281 

612. Tiếng Nhật cho mọi ngƣời : Trình độ sơ cấp 2 : Bản tiếng Nhật. - Tái bản lần thứ 

14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 310tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 95000đ. - 

5000b   s380869 

613. Trang Thơm. 10 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày = 매인 10분 스스로 한국어 

공부하기 : Học nhanh - nhớ lâu - hiệu quả... / Trang Thơm ch.b. ; Trang Nhung h.đ.. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 219tr. : tranh vẽ, bảng + 1 CD-Audio ; 21cm. - (Tủ sách 

Giúp học tốt tiếng Hàn). - 85000đ. - 5000b 

Phụ lục: tr. 198-219   s380578 

614. Trần Mạnh Tƣờng. Tiếng Anh giao tiếp thế kỷ 21 : Tình huống thông dụng, đa 

dạng. Khẩu ngữ đơn giản, ngắn gọn, dễ học, nhớ lâu / The Langmaster ; Trần Mạnh Tƣờng 

ch.b. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 411tr. : tranh vẽ + 1CD-AUDIO ; 24cm. - (Tủ 

sách Tiếng Anh giao tiếp). - 120000đ. - 2000b   s380407 

615. Từ điển động vật bằng hình dành cho trẻ em / Philippe Salrmbier ; Đoàn Hà 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 24tr. ; 21cm. - 

(Từ điển Anh - Việt bằng hình). - 60000đ. - 1500b   s380199 

616. Victoria Quỳnh Giang. 9 chiến lƣợc học tiếng Anh thành công cho ngƣời Việt : 

Vì sự thành công của ngƣời Việt trong môi trƣờng toàn cầu hoá / Victoria Quỳnh Giang. - 

In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 203tr. : bảng, sơ đồ ; 23cm. - 60000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 197-201   s381352 

617. Vũ Thị Mai Phƣơng. 2000 từ vựng TOEIC cho phần thi part 7 / Vũ Thị Mai 

Phƣơng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 300tr. ; 16cm. - 75000đ. - 

20000b   s381151 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

618. Đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 - Khoa học tự 

nhiên / Trần Thị Thanh Bình, Hoàng Quang Châm, Nguyễn Đức Chung... - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 359tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 59000đ. - 15000b   s380506 

619. Hurtrez, Stéphane. Cuốn sách pháp thuật : 30 thí nghiệm để trở thành nhà bác 

học vô song / Stéphane Hurtrez ; Minh hoạ: Muriel Zërcher, Rafael Houée ; Ngô Hữu Long 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 155tr. : minh hoạ ; 24cm. - 108000đ. - 2000b   s380760 

 

TOÁN HỌC 

620. Bồi dƣỡng học sinh giỏi toán 9 : Bồi dƣỡng học sinh giỏi lớp 9 luyện thi vào lớp 

10 chuyên / S.t., b.s.: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ... - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 392tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 86000đ. - 

1500b   s380424 

621. 45 đề toán 9 thi vào lớp 10 các trƣờng chuyên : Giải chi tiết những đề thi tuyển 

sinh lớp 9 vào lớp 10 của các trƣờng chuyên Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội và các tỉnh 

thành trên toàn quốc / Trần Tiến Tự. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

216tr. : hình vẽ ; 24cm. - 57000đ. - 2000b   s380755 

622. Củng cố và ôn luyện toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Anh 

Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 36500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 163tr. : hình vẽ, bảng   s380425 

623. Củng cố và ôn luyện toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Phan Hoàng Ngân, Nguyễn Đoàn 

Vũ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 136tr. : hình vẽ, bảng   s380426 

624. Đặng Anh Tuấn. Giáo trình lý thuyết hàm suy rộng và không gian Sobolev / 

Đặng Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 146tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa 

học). - 35000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 143-144   s380406 

625. Đề kiểm tra định kì toán 7 : Tài liệu học và ôn tập dành cho học sinh. Dùng cho 

giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra / Nguyễn Văn Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. - 175tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 2000b   s380909 

626. Đề trắc nghiệm luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 môn toán / Lê 

Bá Việt Hùng, Đào Nguyên Sử, Phan Văn Thái... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

203tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 35000đ. - 20000b   s380510 

627. Giải bài tập đại số 10 : Chƣơng trình chuẩn / Trần Tiến Tự. - Tái bản. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 34000đ. - 

2000b   s380913 

628. Giải bài tập giải tích 12 : Chƣơng trình chuẩn : Tóm tắt lý thuyết. Bài tập căn 

bản. Câu hỏi trắc nghiệm. Đáp án / Nguyễn Văn Lộc (ch.b.), Trần Quang Tài, Trần Ánh 

Dƣơng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 138tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 32000đ. - 2000b   s380435 
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629. Giải bài tập toán 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 152tr. : hình vẽ, bảng   s380923 

630. Giải bài tập toán 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 28000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 104tr. : hình vẽ, bảng   s380924 

631. Giải bài tập toán 8 / Vũ Minh Hồng. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Dân 

trí. - 24cm. - 27500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 151tr. : hình vẽ, bảng   s380259 

632. Giải bài tập toán 8 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 39000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 144tr. : hình vẽ, bảng   s380925 

633. Giải bài tập toán 8 / Vũ Minh Hồng. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Dân 

trí. - 24cm. - 25000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 143tr. : hình vẽ, bảng   s380260 

634. Giải bài tập toán 8 : Biên soạn theo chƣơng trình mới / Nguyễn Đức Chí. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 152tr. : hình vẽ, bảng   s380926 

635. Giải sách bài tập toán 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Trần Tiến Tự. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. 

- 33000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 120tr. : hình vẽ, bảng   s380916 

636. Giải sách bài tập toán 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Trần Tiến Tự. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. 

- 29000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 96tr. : hình vẽ, bảng   s380917 

637. Giải sách bài tập toán 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Trần Tiến Tự. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. 

- 38000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 152tr. : hình vẽ, bảng   s380918 

638. Giải sách bài tập toán 9 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Trần Tiến Tự. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. 

- 48000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 192tr. : hình vẽ   s380920 

639. Giải toán & ôn luyện đại số 8 / Nguyễn Đức Chí. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 184tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 42000đ. - 

2000b   s380915 

640. Giải toán & ôn luyện hình học 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Nguyễn Đức Chí. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015. - 160tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 42000đ. - 2000b   s380914 

641. Hƣớng dẫn giải bài tập đại số 10 : Chƣơng trình nâng cao ban khoa học tƣ nhiên 

: Tóm tắt lý thuyết. Bài tập căn bản. Bài tập tƣơng tự và nâng cao / Nguyễn Văn Lộc (ch.b.), 
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Trần Quang Tài, Mai Xuân Đông. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 194tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 42000đ. - 2000b   s380433 

642. Hƣớng dẫn giải bài tập đại số và giải tích 11 : Chƣơng trình chuẩn : Tóm tắt lý 

thuyết. Bài tập căn bản. Câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Văn Lộc (ch.b.), Trần Quang Tài, 

Mai Xuân Đông. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 128tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm. - 29000đ. - 2000b   s380434 

643. Hƣớng dẫn giải bài tập hình học 10 : Nâng cao : Tóm tắt lý thuyết. Bài tập căn 

bản. Bài tập tƣơng tự và nâng cao / Nguyễn Văn Lộc (ch.b.), Trần Quang Tài, Mai Xuân 

Đông... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 125tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 30000đ. - 2000b   s380432 

644. Hƣớng dẫn giải bài tập hình học 10 : Tóm tắt lý thuyết. Bài tập căn bản. Bài tập 

tƣơng tự và nâng cao / Nguyễn Văn Lộc (ch.b.), Trần Quang Tài, Mai Xuân Đông... - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 115tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 

27000đ. - 2000b   s380431 

645. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 26000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 112tr. : hình vẽ, bảng   s380422 

646. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 31000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 136tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 129-134   s380423 

647. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 8 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 36000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 155tr. : hình vẽ, bảng   s380427 

648. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 8 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 159tr. : hình vẽ, bảng   s380428 

649. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 9 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 27000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 116tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 107-114   s380429 

650. Hƣớng dẫn giải bài tập toán 9 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 39500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 180tr. : hình vẽ, bảng   s380430 

651. Lâm Hoàng Chƣơng. Giáo trình xác suất nâng cao / B.s.: Lâm Hoàng Chƣơng 

(ch.b.), Dƣơng Thị Tuyền, Trần Văn Lý. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 121tr. ; 

24cm. - 29000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 121   s380758 

652. Lê Đình Thuý. Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế / Lê Đình Thuý 

(ch.b.), Nguyễn Quỳnh Lan. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 

718tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 97000đ. - 2500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế. - Thƣ mục: tr. 713-

714   s381269 
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653. 1000 câu trắc nghiệm toán dành cho học sinh ôn tập kì thi THPT Quốc gia / 

Nguyễn Nhứt Lang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách 

Giáo dục, 2016. - 183tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 3000b   s380983 

654. Nguyễn Cao Văn. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / B.s.: Nguyễn 

Cao Văn (ch.b.), Ngô Văn Thứ, Trần Thái Ninh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2016. - 975tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 134000đ. - 2500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế. - Thƣ mục cuối mỗi 

chƣơng. - Phụ lục: tr. 938-975   s381272 

655. Ninh Quang Hải. Đại số tuyến tính / Ninh Quang Hải (ch.b.), Nguyễn Minh 

Châu. - H. : Xây dựng, 2016. - 199tr. ; 27cm. - 100000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thƣ mục: tr. 195   s380209 

656. Sổ tay toán cấp 2 : Lí thuyết & công thức đại số - hình học : Lớp 6 - 7 - 8 - 9 / 

Phạm Hồng Phƣợng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 177tr. : hình vẽ, 

bảng ; 19cm. - 59000đ. - 2000b   s381164 

657. 80 đề kiểm tra & đề thi toán 9 : 15 đề kiểm tra định kì học kì I... / Nguyễn Đức 

Chí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 398tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 

99000đ. - 1000b   s380754 

658. Trần Nguyên An. Tập hợp và lôgíc toán / Trần Nguyên An, Nguyễn Văn Hoàng. 

- Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 136tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 60000đ. - 

300b 

Thƣ mục: tr. 134   s381001 

659. Tuyển chọn các đề thi môn toán 9 vào lớp 10 : Giải chi tiết những đề thi tuyển 

sinh vào lớp 10 của các trƣờng Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn 

quốc / Trần Tiến Tự. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015. - 263tr. : hình vẽ ; 24cm. - 68000đ. - 1000b   s380910 

 

THIÊN VĂN HỌC 

660. Bailey, Gerry. Không gian vũ trụ / Gerry Bailey ; Vƣơng Ngân Hà dịch. - H. : 

Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - (Tập 

làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Outer space   s380301 

661. Hawking, Stephen. Lƣợc sử thời gian : Cập nhật và bổ sung nhân kỷ niệm lần in 

thứ 10 / Stephen Hawking ; Dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - Tái bản lần thứ 14. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 284tr. : hình vẽ ; 21cm. - 87000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: A brief history of time   s380813 

662. Hoà Bình. Tại sao mặt trăng đi theo chúng ta và những thắc mắc tƣơng tự về thế 

giới tự nhiên / Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : Dân trí 

; Công ty Văn hoá Đông Tây, 2016. - 72tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). - 

42000đ. - 2000b   s380294 

663. Trịnh Xuân Thuận. Số phận của vũ trụ : Big bang và sau đó / Trịnh Xuân Thuận 

; Dịch: Lại Thị Thu Hiền... ; Phạm Văn Thiều h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 

2016. - 143tr. : ảnh, tranh ; 21cm. - 56000đ. - 2000b 
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Tên sách tiếng Pháp: Le destin de l'univers - Le big bang, et après. - Phụ lục: tr. 129-

143   s380796 

664. Từ điển thiên văn học và vật lý thiên văn / Đặng Vũ Tuấn Sơn, Toàn Ngọc Ánh, 

Hà Đắc Long, Lê Phƣơng Dung. - H. : Tri thức, 2017. - 455tr. : hình vẽ ; 24cm. - 156000đ. 

- 500b   s380586 

665. Võ Chí Mỹ. Từ điển trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Anh - Việt = English - 

Vietnamese dictionnary surveying - mapping & land administration / Võ Chí Mỹ. - H. : Tài 

nguyên Môi trƣờng và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 526tr. ; 24cm. - 250000đ. - 

1000b   s381302 

 

VẬT LÝ 

666. Chu Việt Hà. Giáo trình cơ học lƣợng tử / Chu Việt Hà. - Thái Nguyên : Đại học 

Thái Nguyên, 2016. - 233tr. : minh hoạ ; 24cm. - 86000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 233   s380997 

667. Giải bài tập vật lí 7 / Vũ Thị Phát Minh, Hoàng Thị Thu, Võ Trọng Nghĩa, Võ 

Thị Mai Thuận. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 180tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm. - 41500đ. - 2000b   s380477 

668. Giải bài tập vật lí 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ GD-ĐT / Trần 

Tiến Tự. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 112tr. : hình vẽ ; 24cm. - 

30000đ. - 2000b   s380935 

669. Giải bài tập vật lí 9 / Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Đăng Khoa, 

Nguyễn Hoàng Hƣng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 255tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 56000đ. - 2000b   s380478 

670. Giải bài tập vật lí 11 : Chƣơng trình nâng cao : Biên soạn theo chƣơng trình mới 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Trần Tiến Tự. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2016. - 167tr. : hình vẽ ; 24cm. - 44000đ. - 2000b   s380936 

671. Giải bài tập vật lí 12 : Nâng cao : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Trần Tiến Tự. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 159tr. : 

hình vẽ ; 24cm. - 41000đ. - 2000b   s380937 

672. Hƣớng dẫn giải bài tập vật lí 10 : Chƣơng trình nâng cao / Vũ Thị Phát Minh, 

Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hƣng, Hoàng Thị Thu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 41000đ. - 1000b   s380476 

673. Võ Thành Lâm. Giáo trình vật lý chất rắn / Võ Thành Lâm (ch.b.), Lê Đình. - 

Huế : Đại học Huế, 2016. - 202tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 75000đ. - 150b 

Thƣ mục cuối chính văn   s380734 

 

HOÁ HỌC 

674. Bài tập trắc nghiệm hoá đại cƣơng / Huỳnh Kỳ Phƣơng Hạ (ch.b.), Nguyễn Sơn 

Bạch, Trần Minh Hƣơng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

262tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 37000đ. - 200b 
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Phụ lục: tr. 231-261. - Thƣ mục: tr. 262   s381568 

675. Bồi dƣỡng hoá học 9 / Phạm Thị Tƣơi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 199tr. ; 24cm. - 51000đ. - 2000b   s380934 

676. Bồi dƣỡng năng lực tự học hoá học 10 / Chung Thành Nam, Võ Đình Nguyên 

Trực, Đoàn Thị Linh Sang... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 

203tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 195-201. - Thƣ mục: tr. 201   s380468 

677. Bunpei Yorifuji. Cuộc sống diệu kỳ của các nguyên tố : Tính cách của các 

nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoá học / Bunpei Yorifuji ; Voldy dịch ; Hyo h.đ.. - H. : 

Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 208tr. : minh hoạ ; 

17cm. - 109000đ. - 2000b 

Dịch nguyên bản tiếng Nhật: 元 素 生 活 - Tên sách tiếng Anh: Wonderful life with 

the elements   s381181 

678. Điện hoá học nâng cao / Lê Quốc Hùng (ch.b.), Phan Thị Bình, Vũ Thị Thu Hà, 

Phạm Hồng Phong. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. - 285tr. : minh hoạ ; 

24cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học). - 160000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 283-

285   s381260 

679. Hƣớng dẫn giải bài tập hoá học 8 / Trần Trung Ninh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 116tr. : minh hoạ ; 24cm. - 27000đ. - 2000b   s380469 

680. Hƣớng dẫn giải bài tập hoá học 10 : Chƣơng trình chuẩn / Trần Trung Ninh, Vũ 

Thị Lan, Phạm Ngọc Sơn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

104tr. : bảng ; 24cm. - 24500đ. - 2000b   s380470 

681. Hƣớng dẫn giải bài tập hoá học 10 : Nâng cao / Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị 

Huấn. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 151tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 35000đ. - 1500b   s380471 

682. Hƣớng dẫn giải bài tập hoá học 11 / Trần Trung Ninh, Đinh Thị Nga, Đinh Thị 

Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 130tr. : hình vẽ, 

bảng ; 24cm. - 30000đ. - 2000b   s380472 

683. Lời giải đề thi học sinh giỏi hoá học 8 / Huỳnh Văn Út. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 160tr. ; 24cm. - 43000đ. - 2000b   s380932 

684. Một số vấn đề phát triển hoá học trung học cơ sở 8 - 9 : Tài liệu bồi dƣỡng giáo 

viên giỏi. Dành cho học sinh khá, giỏi. Ôn thi vào lớp 10 chuyên hoá / Hoàng Thành 

Chung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 368tr. : bảng ; 24cm. - 92000đ. 

- 2000b   s380987 

685. Sơ đồ phản ứng và phƣơng pháp chọn lọc giải toán hoá học 8 - 9 : Dùng cho học 

sinh khối 8, 9 và bồi dƣỡng học sinh giỏi / Huỳnh Văn Út. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 103tr. : ảnh ; 24cm. - 30000đ. - 2000b   s380933 

686. Tăng nhanh điểm kiểm tra hoá học lớp 9 / Lê Đăng Khƣơng. - H. : Dân trí, 2016. 

- 274tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 250000đ. - 1000b   s381216 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

687. Các biểu đồ khí hậu và sinh khí hậu Việt Nam : Dùng trong trƣờng phổ thông / 

Đặng Duy Lợi, Đỗ Anh Dũng, Trịnh Minh Hùng. - H. : Giáo dục, 2016. - 184tr. : biểu đồ ; 

24cm. - 36000đ. - 3000b 

Thƣ mục: tr. 182   s380359 

688. Ngô Thuý Hồng. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thiên nhiên kỳ thú / Ngô Thuý Hồng 

b.s. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 79tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 39000đ. - 1000b   s380378 

 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

689. Những kẻ khổng lồ / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Đầu tƣ và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, 2016. - 23tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Thế giới khủng long). - 30000đ. - 3000b   s381649 

690. Những kẻ nguy hiểm / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Đầu tƣ và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, 2016. - 23tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Thế giới khủng long). - 30000đ. - 3000b   s381650 

691. Những kẻ nhỏ bé / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Đầu tƣ và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, 2016. - 23tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Thế giới khủng long). - 30000đ. - 3000b   s381651 

692. Sự tiến hoá và khai quật / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Đầu tƣ và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, 2016. - 23tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Thế giới khủng long). - 30000đ. - 3000b   s381648 

 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

693. Giáo trình sinh học đại cƣơng B1 / Nguyễn Lê Ái Vĩnh (ch.b.), Đào Thị Minh 

Châu, Mai Văn Chung... - Vinh : Đại học Vinh, 2016. - 241tr. : minh hoạ ; 24cm. - 68000đ. 

- 300b   s380994 

694. Học tốt sinh học 10 : Cơ bản... / Võ Văn Chiến. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 160tr. : bảng ; 24cm. - 40000đ. - 

2000b   s380938 

695. Nguyễn Thị Loan. Giáo trình sinh thái học ứng dụng / Ch.b.: Nguyễn Thị Loan, 

Trần Văn Thuỵ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 422tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ 

sách Khoa học). - 126000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 405-415. - Thƣ mục: tr. 416-422   s380401 

696. Phạm Thị Thanh Nhàn. Giáo trình lý sinh học / Phạm Thị Thanh Nhàn. - Thái 

Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 199tr. : minh hoạ ; 24cm. - 95000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Sƣ phạm. - Thƣ mục: tr. 

199   s381002 

697. Sinh học 12 chuyên sâu / Vũ Đức Lƣu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội. - 24cm. - 66500đ. - 1500b 
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T.1: Phần di truyền học. - 2016. - 310tr. : minh hoạ   s380511 

698. Trƣơng Thị Bích Phƣợng. Giáo trình sau đại học sinh học tế bào / Trƣơng Thị 

Bích Phƣợng. - Huế : Đại học Huế, 2016. - XII, 339tr. : hình vẽ ; 24cm. - 75000đ. - 50b 

ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trƣờng đại học Khoa học. - Thƣ mục: tr. 337-339   s380366 

 

THỰC VẬT 

699. Hoà Bình. Tại sao hoa có màu sặc sỡ và những thắc mắc tƣơng tự về thực vật / 

Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : Dân trí ; Công ty Văn 

hoá Đông Tây, 2016. - 72tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). - 42000đ. - 

2000b   s380293 

700. Nguyễn Hoàng Điệp. Thế giới các loài hoa / Nguyễn Hoàng Điệp. - H. : Khoa 

học và Kỹ thuật. - 24cm. - 75000đ. - 1000b 

T.1: Loài hoa và cây độc có thể gây chết ngƣời. - 2016. - 94tr. : ảnh màu. - Thƣ mục: 

tr. 94   s381264 

 

ĐỘNG VẬT 

701. Bí mật thoát thân của động vật / Thỏ Dƣơng Dƣơng ; Phúc Bình dịch. - In lần 2. 

- H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 149tr. : tranh màu ; 21cm. - (Wow! Những 

bí mật kỳ diệu dành cho học sinh). - 39000đ. - 2000b   s381341 

702. Davidson, Susanna. Cá voi và cá heo / Susanna Davidson ; Phan Trần Hồng 

Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 47tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Bách 

khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Whales and dolphins   s380657 

703. Dickins, Rosie. Các loại sâu bọ / Rosie Dickins ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - 

H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 47tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Bách khoa tri 

thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bugs   s380656 

704. Firth, Rachel. Các loài rắn / Rachel Firth, Jonathan Sheikh-Miller ; Phan Trần 

Hồng Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 63tr. : ảnh màu ; 24cm. - 

(Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Snakes   s380659 

705. Hoà Bình. Tại sao mèo không đẻ ra trứng và những thắc mắc tƣơng tự về động 

vật / Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : Dân trí ; Công ty 

Văn hoá Đông Tây, 2016. - 80tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). - 42000đ. - 

2000b   s380290 

706. Ngô Thuý Hồng. 10 vạn câu hỏi vì sao - Các loài động vật / Ngô Thuý Hồng b.s. 

- H. : Mỹ thuật, 2016. - 79tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 39000đ. - 1000b   s380379 

707. Nguyễn Hoàng Điệp. Sự kỳ diệu của thế giới động vật : Sách phổ biến kiến thức 

ngoài nhà trƣờng / Nguyễn Hoàng Điệp. - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 24cm. - 120000đ. - 

1000b 
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T.1: Những động vật thông minh nhất hành tinh. - 2016. - 135tr. : ảnh màu. - Thƣ 

mục: tr. 135   s381263 

708. Sheikh-Miller, Jonathan. Cá mập / Jonathan Sheikh Miller; Phan Trần Hồng 

Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 63tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Bách 

khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sharks   s380658 

709. Vỉa hè khoa học - Những câu chuyện hài hƣớc về động vật : Truyện tranh dành 

cho tuổi mới lớn / Kể, vẽ: Cloud Pillow studio. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Bách Việt, 

2016. - 101tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 72000đ. - 2500b   s380554 

 

CÔNG NGHỆ 

710. Bailey, Gerry. Các nhà phát minh vĩ đại / Gerry Bailey ; Đặng Văn Sử dịch. - H. 

: Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - (Tập 

làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Great inventors   s380298 

711. Bailey, Gerry. Hƣớng tới tƣơng lai / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên dịch. - 

H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - 

(Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Into the future   s380297 

712. Bailey, Gerry. Những phát kiến mới / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên dịch. 

- H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - 

(Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Early discoveries   s380303 

713. Bailey, Gerry. Thế giới rộng mở / Gerry Bailey ; Phan Thanh Hoa dịch. - H. : 

Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - (Tập 

làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - An expanding world   s380304 

714. Bailey, Gerry. Thời đại bùng nổ ý tƣởng / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên 

dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 47tr. : hình vẽ, ảnh ; 

22cm. - (Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Age of new ideas   s380306 

 

Y HỌC 

715. Bailey, Gerry. Những kỳ tích y học / Gerry Bailey ; Lê Hƣơng Nhƣ Huệ dịch. - 

H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 45tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - 

(Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Medical marvels   s380308 

716. Beattie, Melody. Ngừng lệ thuộc : Không để mình lệ thuộc ngƣời khác và không 

để ngƣời khác lệ thuộc mình / Melody Beattie ; Dịch: Uông Xuân Vy, Vi Thảo Nguyên. - 

H. : Phụ nữ ; TGM Books, 2016. - 221tr. ; 24cm. - 100000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Codependent no more: How to stop controlling others and start 
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caring for yourself   s381350 

717. 40 tuần yêu thƣơng : Marry baby pregnancy handbook. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 131tr. : minh hoạ ; 21cm   s381645 

718. Brewer, Sarah. Ăn lành sống mạnh - Sức khoẻ vững bền / Sarah Brewer ; 

Nguyễn Mai Trung biên dịch ; H.đ.: Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng. - H. : Phụ 

nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 173tr. : ảnh, bảng ; 

26cm. - 132000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Eat well stay well   s381444 

719. Bùi Văn Uy. Dùng thuốc thông thƣờng cho con, bà mẹ cần biết / Bùi Văn Uy. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 273tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 

72000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 271-273   s381639 

720. Hajime Yamaguchi. Mát xa cho bé : Phƣơng pháp nuôi dƣỡng trẻ thông qua hoạt 

động tiếp xúc da / Hajime Yamaguchi, Ayako Yamaguchi ; Lê Thị Thu Thảo dịch. - H. : 

Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 175tr. : minh hoạ ; 25cm. - 109000đ. - 

3000b   s381446 

721. Hoà Bình. Tại sao chúng ta ngừng lớn và những thắc mắc tƣơng tự về cơ thể 

ngƣời / Hoà Bình b.s. ; Bùi Sao chỉnh lí, bổ sung ; Minh hoạ: Vũ Ngọc. - H. : Dân trí ; 

Công ty Văn hoá Đông Tây, 2016. - 80tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tò mò khám phá). - 

42000đ. - 2000b   s380289 

722. Hồng Hạnh. 365 mẹo vặt dân gian trị bệnh / Hồng Hạnh b.s. - H. : Dân trí ; Nhà 

sách Tân Việt, 2016. - 245tr. ; 21cm. - (Tủ sách Đông y). - 54000đ. - 1000b   s380339 

723. Khi sáu mƣơi tuổi đã qua / Hồ Thiệu Hùng s.t.. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 255tr. : minh hoạ ; 23cm. - 500b   s381699 

724. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học thần kinh năm 2016 / Nguyễn Thị 

Phƣớc Bình, Đặng Hoàng Anh, Nguyễn Văn Chƣơng... - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 

287tr. : minh hoạ ; 29cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Hội Thần kinh học Việt Nam. Hội Thần kinh học Thái Nguyên. - Thƣ mục 

cuối mỗi bài   s381232 

725. Kỷ yếu công trình khoa học công nghệ giai đoạn 2010 - 2016 : 50 năm kỷ niệm 

ngày truyền thống Trƣờng cao đẳng Y tế Thái Nguyên (26/12/1966 - 26/12/2016) / Bùi Duy 

Hƣng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Việt Dũng... ; B.s.: Hoàng Anh Tuấn... - Thái Nguyên : Đại 

học Thái Nguyên, 2016. - 347tr. : minh hoạ ; 27cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trƣờng cao đẳng Y tế. - Thƣ mục 

cuối mỗi bài   s381199 

726. Le Minh Dieu. English in medicine 2 / Le Minh Dieu, Phan Gia Anh Bao. - Da 

Nang : Danang publishing house, 2016. - 268tr. : minh hoạ ; 24cm. - 90000đ. - 500b 

At head of title: Duy Tan university. Faculty of Medicine   s380534 

727. Lý Vỹ Linh. Singapore của tôi : Câu chuyện của một phụ nữ Khách Gia / Lý Vỹ 

Linh ; Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 

- 389tr., 37tr. ảnh ; 21cm. - 143000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: A Hakka woman's Singapore stories   s380850 
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728. Mô học / B.s.: Trần Công Toại (ch.b.), Nhan Ngọc Hiền, Nguyễn Phƣơng 

Thảo... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 254tr. : minh hoạ ; 

24cm. - 150000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 253-254   s381562 

729. Nguyễn Lân Dũng. Lẽ nào bạn chƣa biết? : Những điều cần biết về cơ thể ngƣời 

và cách phòng tránh bệnh tật / Nguyễn Lân Dũng. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 

54000đ. - 1200b 

T.1: Da - Cơ - Xƣơng khớp và ngũ quan. - 2016. - 190tr. : ảnh, hình vẽ   s381356 

730. Nguyễn Lân Dũng. Lẽ nào bạn chƣa biết? : Những điều cần biết về cơ thể ngƣời 

và cách phòng tránh bệnh tật / Nguyễn Lân Dũng. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 

42000đ. - 1200b 

T.3: Hệ thần kinh - Hệ sinh sản - Hệ nội tiết - Hệ miễn dịch. - 2016. - 143tr. : ảnh, 

hình vẽ   s381357 

731. Nguyễn Song Tuấn Tú Charles. Thinsulin giảm cân & đẹp dáng suốt đời / 

Nguyễn Song Tuấn Tú Charles, Nguyễn Song Anh Tú, Mary Ann Marshall ; Dịch: Thuỷ 

Giang Ly... - H. : Phụ nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 350tr. : 

minh hoạ ; 21cm. - 109000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The thinsulin program: The breakthrough solution to help you 

lose weight and stay thin. - Thƣ mục: tr. 325-348   s381336 

732. Nguyễn Thị Giang An. Giáo trình giải phẫu sinh lý trẻ em / B.s.: Nguyễn Thị 

Giang An, Châu Hồng Thắng. - Vinh : Đại học Vinh, 2016. - 226tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

68000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 266-267   s380993 

733. Nguyễn Thị Quế Loan. Lịch sử Trƣờng cao đẳng Y tế Thái Nguyên (1966 - 

2016) / B.s.: Nguyễn Thị Quế Loan (ch.b.), Trần Kim Thuỷ, Lê Thị Thu Hƣơng. - Thái 

Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 191tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ Thái Nguyên. Đảng bộ Trƣờng cao đẳng Y tế Thái Nguyên. - 

Phụ lục: tr. 174-186. - Thƣ mục: tr. 187-189   s381006 

734. Những điều phụ nữ mang thai cần biết phòng ngừa sẩy thai sinh non / Hội Phụ 

sản Việt Nam ch.b. - H. : Phụ nữ, 2016. - 71tr. : ảnh màu ; 21cm. - 15000b   s381395 

735. Phạm Thị Thuý. Thai giáo : Phƣơng pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ / 

Phạm Thị Thuý ch.b. ; Nguyễn Thị Ngọc Phƣợng h.đ.. - H. : Phụ nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : 

Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 150tr. : minh hoạ ; 26cm. - 88000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 126-149. - Thƣ mục: tr. 150   s381447 

736. Quốc Trung. 550 bài thuốc đông y gia truyền trị bách bệnh / Quốc Trung b.s. - 

H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 256tr. ; 21cm. - (Tủ sách Đông y). - 56000đ. - 

1000b   s380340 

737. Sàng lọc và điều trị dự phòng bệnh lý tiền sản giật - sản giật / B.s.: Cao Ngọc 

Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy (ch.b.), Trƣơng Quang Vinh... - Huế : Đại học Huế, 2016. - 

233tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm. - 60000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Y Dƣợc Huế. Bộ môn Phụ sản. - Thƣ mục: tr. 195-

233   s380739 
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738. Siêu âm Doppler màu trong thăm khám mạch máu tạng và mạch ngoại biên / 

Phạm Minh Thông (ch.b.), Vũ Đăng Lƣu, Nguyễn Duy Trinh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2016. - 387tr. : minh hoạ ; 24cm. - 380000. - 1000b 

Thƣ mục cuối mỗi bài   s381265 

739. Szapiro-Manoukian, Nathalie. Từ điển nhỏ về các bệnh thƣờng gặp / Nathalie 

Szapiro-Manoukian, Olivia Sautreuil ; Sông Hƣơng dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 121tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cẩm nang bác sĩ gia đình). - 60000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Le p'tit dico des bobos   s380795 

740. Thôi Hiểu Lệ. Kỵ và hợp trong ăn uống : Cẩm nang cần thiết cho mọi ngƣời - ăn 

để khoẻ mạnh, uống để vui tƣơi / Thôi Hiểu Lệ ; Biên dịch: Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị 

Hoa ; Trần Thị Kim Oanh h.đ.. - H. : Phụ nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo 

Trí Việt, 2016. - 111tr. : ảnh màu ; 26cm. - 86000đ. - 3000b   s381445 

741. Thu Nga. Vitamin - Công dụng và cách dùng / Thu Nga. - In lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ, 2016. - 179tr. : ảnh ; 21cm. - 47000đ. - 1500b   s381391 

742. Trần Văn Năm. Xoa bóp bàn chân : Thƣ giãn - phục hồi sức khoẻ. Phòng - hỗ 

trợ điều trị bệnh thƣờng gặp / Trần Văn Năm, Đoàn Diệp Trọng. - In lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ, 2016. - 155tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 45000đ. - 1500b 

Phụ lục: tr. 148-153. - Thƣ mục: tr. 154-155   s381390 

743. Vân Khánh. Cách phòng và chữa bệnh trong thời kì mang thai / Vân Khánh b.s. - 

H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 232tr. ; 21cm. - (Tủ sách Bà mẹ mang thai). - 

53000đ. - 1000b   s380338 

 

KỸ THUẬT 

744. Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép / Nguyễn Tuấn Anh, Trần Đại Lâm, Nguyễn 

Thế Hữu... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 

98000đ. - 500b 

Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s380607 

745. Bailey, Gerry. Kỹ thuật thuở ban sơ / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên dịch. 

- H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - 

(Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Long long ago   s380299 

746. Bailey, Gerry. Máy móc dƣới nƣớc / Gerry Bailey ; Đặng Văn Sử dịch. - H. : 

Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - (Tập 

làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - underwater machines   s380307 

747. Bailey, Gerry. Phát minh công nghệ cao / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên 

dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 

22cm. - (Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Hi tech inventions   s380305 

748. Bailey, Gerry. Sáng chế công cụ / Gerry Bailey ; Nguyễn Vũ Thuỷ Tiên dịch. - 

H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 45tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - 

(Tập làm nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Working things out   s380302 

749. Bailey, Gerry. Vũ khí chiến tranh / Gerry Bailey ; Đặng Văn Sử dịch. - H. : Dân 

trí ; Công ty Văn hoá Giáo dục Long Minh, 2016. - 46tr. : hình vẽ, ảnh ; 22cm. - (Tập làm 

nhà phát minh). - 40000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Crafty inventions - Weapons of war   s380300 

750. Đinh Quang Cƣờng. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển / Đinh 

Quang Cƣờng. - H. : Xây dựng, 2016. - 276tr. : minh hoạ ; 27cm. - 135000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 268-271   s380205 

751. Đinh Quang Cƣờng. Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông / Đinh Quang 

Cƣờng. - H. : Xây dựng, 2016. - 144tr. : minh hoạ ; 27cm. - 79000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 135-140   s380204 

752. Đinh Tuấn Hải. Quản lý rủi ro trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn 

Hải, Nguyễn Hứu Huế. - H. : Xây dựng, 2016. - 196tr. : minh hoạ ; 27cm. - 103000đ. - 

300b 

Thƣ mục: tr. 193-194   s380206 

753. Đoàn Đức Tùng. Bài tập lý thuyết mạch điện / Đoàn Đức Tùng (ch.b.), Đoàn 

Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp. - H. : Xây dựng. - 27cm. - 92000đ. - 300b 

T.1. - 2016. - 173tr. : hình vẽ, bảng   s380222 

754. Đỗ Sơn. Cơ sở thiết kế công trình biển ven bờ: Đê, cảng, đƣờng ống và bể chứa / 

Đỗ Sơn (ch.b.), Lã Đức Việt. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 359tr. : minh hoạ ; 

24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 108000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 246-247. - Phụ lục: tr. 248-359   s380583 

755. Độ tin cậy của kết cấu xây dựng : Fuzzy finite element algorithm. Fuzzy 

reliability / Lê Xuân Huỳnh (ch.b), Nguyễn Hùng Tuấn. - H. : Xây dựng, 2016. - 317tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 153000đ. - 300b 

Thƣ mục cuối mỗi chƣơng. - Phụ lục: tr. 310-314   s380171 

756. EN 1991-1-7:2006 + AC:2010. Tác động lên kết cấu : Phần 1-7: Tác động chung 

- Tác động đặc biệt. - H. : Xây dựng, 2016. - 80tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn 

châu Âu). - 47000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 1: 

Actions on structures : Part 1-7: General actions - Accidental actions. - Phụ lục: tr. 37-

77   s380167 

757. EN 1991-3:2006 + AC:2012. Tác động lên kết cấu : Phần 3: Tác động do cầu 

trục và máy móc. - H. : Xây dựng, 2016. - 53tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn Châu 

Âu). - 35000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 1: 

Actions on structures : Part 3: Actions induced by cranes and machinery. - Phụ lục: tr. 45-

50   s380166 

758. EN 1991-4:2006 + AC:2012. Tác động lên kết cấu : Phần 4: Silô và bể chứa. - 

H. : Xây dựng, 2016. - 137tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 73000đ. - 

300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 1: 

Actions on structures : Part 4: Silos and tanks. - Phụ lục: tr. 89-135   s380160 
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759. EN 1994-1-1:2004 + AC:2009. Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông : Phần 

1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. - H. : Xây dựng, 2016. - 152tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 80000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 4: 

Design of composite steel and concrete structures : Part 1-1: General rules and rules for 

buildings. - Phụ lục: tr. 132-147. - Thƣ mục: tr. 148   s380159 

760. EN 1997-2:2007. Thiết kế địa kỹ thuật : Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. 

- H. : Xây dựng, 2016. - 220tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 109000đ. - 

300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 7: 

Geotechnical design : Part 2: Ground investigation and testing. - Phụ lục: tr. 115-

216   s380170 

761. EN 1998-4:2006. Thiết kế công trình chịu động đất : Phần 4: Si lô, bể chứa và 

đƣờng ống. - H. : Xây dựng, 2016. - 92tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 

53000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance : Part 4: Silos, tanks and pipelines. - Thƣ 

mục, phụ lục cuối chính văn   s380163 

762. EN 1998-5:2004. Thiết kế công trình chịu động đất : Phần 5: Nền móng, tƣờng 

chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. - H. : Xây dựng, 2016. - 45tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 

(Tiêu chuẩn châu Âu). - 33000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance : Part 5: Foundations, retaining structures and 

geotechnical aspects. - Phụ lục: tr. 32-43   s380164 

763. EN 1998-6:2005. Thiết kế công trình chịu động đất : Phần 6: Tháp, trụ và ống 

khói. - H. : Xây dựng, 2016. - 49tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 

36000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance : Part 6: Towers, masts and chimneys. - Phụ 

lục: tr. 35-46   s380165 

764. Giáo trình xử lý tín hiệu số / Huỳnh Nguyễn Bảo Phƣơng, Phạm Hồng Thịnh, 

Đặng Thị Từ Mỹ... - H. : Xây dựng, 2016. - 224tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 113000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 219   s380221 

765. Hadfield, Chris. Sổ tay phi hành gia : Cuộc sống trái đất nhìn từ vũ trụ / Chris 

Hadfield ; Diệu Thuỳ dịch ; Nguyễn Đức Hƣng h.đ.. - H. : Thế giới, 2016. - 349tr. : ảnh ; 

24cm. - 104000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: An a astronaut's guide to life on earth   s380660 

766. Hoàng Minh Sửu. Giáo trình đo lƣờng điện / B.s.: Hoàng Minh Sửu, Phạm Thị 

Loan. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 123tr. : hình vẽ ; 27cm. - 89b 

Tên sách ngoài bìa: Đo lƣờng điện. - ĐTTS ghi: Đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. 

- Thƣ mục: tr. 123   s380243 

767. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - động lực 2016 = 

Proceedings of the national science and technology conference on mechanical - 

transportation engineering (NSCMET 2016) / Nguyen Tung Nhu, Do Tuan Anh, Nguyễn 

Thành Đông... - H. : Bách khoa Hà Nội. - 27cm. - 135b 
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ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội... 

T.2. - 2016. - XVI, 496tr. : minh hoạ. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s380247 

768. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - động lực 2016 = 

Proceedings of the national science and technology conference on mechanical - 

transportation engineering (NSCMET 2016) / Lê Thanh Phúc, Nguyễn Bình Trị, Nguyễn 

Văn Trà... - H. : Bách khoa Hà Nội. - 27cm. - 125b 

ĐTTS ghi: Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội... 

T.3. - 2016. - XIV, 428tr. : minh hoạ. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s380198 

769. Nguyễn Minh Phú. Tóm tắt lý thuyết & bài tập bơm ly tâm và đƣờng ống / 

Nguyễn Minh Phú. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 178tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trƣờng đại học Bách khoa. - Thƣ 

mục: tr. 88. - Phụ lục: tr. 89-178   s381565 

770. Nguyễn Nhất Tùng. Máy điện / Nguyễn Nhất Tùng, Nguyễn Văn Đô. - H. : Bách 

khoa Hà Nội, 2016. - 263tr. : minh hoạ ; 27cm. - 69b 

ĐTTS ghi: Đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. - Thƣ mục: tr. 263   s380239 

771. Nguyễn Quốc Tới. Tính toán - Thiết kế neo trong đất / Nguyễn Quốc Tới. - H. : 

Xây dựng, 2016. - 196tr. : minh hoạ ; 27cm. - 99000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 191-192   s380211 

772. Nguyễn Tài. Thuỷ lực sông / Nguyễn Tài. - H. : Xây dựng, 2016. - 244tr. : minh 

hoạ ; 27cm. - 125000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 230-238. - Thƣ mục: tr. 239-240   s380208 

773. Nguyễn Thị Điệp. Điện tử công suất / B.s.: Nguyễn Thị Điệp, Lê Quốc Dũng. - 

H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 151tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 24b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. - Thƣ mục: tr. 151   s380242 

774. Nguyễn Thiện Phúc. Robot trên không / Nguyễn Thiện Phúc. - H. : Bách khoa 

Hà Nội, 2016. - 371tr. : ảnh màu, hình vẽ ; 24cm. - 1286b 

Thƣ mục: tr. 259-269   s380654 

775. Nguyễn Uyên. Các phƣơng pháp tính lún cho nền đất / Nguyễn Uyên. - H. : Xây 

dựng, 2016. - 215tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 110000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 215   s380224 

776. Nguyễn Văn Đạt. Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện / Nguyễn Văn Đạt. - H. : 

Bách khoa Hà Nội, 2016. - 189tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 75b 

ĐTTS ghi: Đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 163-188. - Thƣ mục: tr. 

189   s380241 

777. Nguyễn Văn Huyền. Cơ cấu tƣơng tác cơ - điện - thuỷ - khí / Nguyễn Văn 

Huyền. - H. : Xây dựng, 2016. - 182tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 94000đ. - 300b   s380225 

778. Nguyễn Viết Trung. Thi công hầm Metro trong đất yếu bằng máy đào Shield-

TBM / Nguyễn Viết Trung, Trần Đức Tuấn, Trần Việt Hùng. - H. : Xây dựng, 2016. - 

154tr. : minh hoạ ; 24cm. - 80000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 150-151   s380172 
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779. Nguyễn Việt Hùng. Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất 

yếu / Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo. - H. : Xây dựng, 2016. - 122tr. 

: minh hoạ ; 27cm. - 68000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 115-118   s380201 

780. Nguyễn Xuân Chánh. Công nghệ in 3D đã đột phá vào mọi ngành nghề / Nguyễn 

Xuân Chánh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 319tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm. - 

1213b   s380653 

781. Phạm Đình Sùng. Giáo trình vật liệu cơ khí / Phạm Đình Sùng. - H. : Xây dựng, 

2016. - 347tr. : minh hoạ ; 27cm. - 169000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 343   s380212 

782. Phạm Khắc Hùng. Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong 

điều kiện nƣớc sâu / Phạm Khắc Hùng. - H. : Xây dựng, 2016. - 168tr. : hình vẽ, bảng ; 

27cm. - 89000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 165-167   s380219 

783. Phạm Quang Thái. Nguyên lý hệ thống thông tin quang / Phạm Quang Thái. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 197tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm. - 27000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trƣờng đại học Bách khoa. - Thƣ 

mục: tr. 193-197   s381564 

784. Phạm Thị Hƣơng Sen. Lý thuyết điều khiển tự động / B.s.: Phạm Thị Hƣơng 

Sen, Lê Thị Vân Anh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 167tr. : minh hoạ ; 27cm. - 24b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. - Thƣ mục: tr. 167   s380244 

785. TCVN 4447:2012. Công tác đất - Thi công và nghiệm thu = Earth works - 

Construction, check and acceptance. - H. : Xây dựng, 2016. - 63tr. : bảng ; 31cm. - (Tiêu 

chuẩn Quốc gia). - 55000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 58-52   s380215 

786. TCVN 9402:2012. Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho 

xây dựng vùng các-tơ = Technical regulation of engineering geological investigation for 

construction in karst areas. - H. : Xây dựng, 2016. - 76tr. : minh hoạ ; 31cm. - (Tiêu chuẩn 

Quốc gia). - 63000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 36-74. - Thƣ mục: tr. 75   s380214 

787. Tiêu chí đánh giá an toàn đập đất / Phạm Ngọc Quý (ch.b.), Đỗ Tất Túc, Hoàng 

Việt Hùng... - H. : Xây dựng, 2016. - 226tr. : minh hoạ ; 27cm. - 150000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Thuỷ Lợi. - Thƣ mục: tr. 219   s380226 

788. Trần Anh Bình. Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình / 

Trần Anh Bình. - H. : Xây dựng, 2016. - 223tr. : hình vẽ ; 27cm. - 115000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 71-99   s380218 

789. Trần Minh Tú. Cơ học vật liệu và kết cấu Composite : Lý thuyết - Bài tập - 

Chƣơng trình Matlab / Trần Minh Tú (ch.b.), Trần Ích Thịnh. - H. : Xây dựng, 2016. - 

303tr. : minh hoạ ; 24cm. - 148000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 296   s380173 
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790. Trần Thanh Trang. Linh kiện điện tử / Trần Thanh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - XVIII, 237tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 70000đ. 

- 500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Văn hiến. - Thƣ mục: tr. 236   s381563 

791. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và công nghệ Trƣờng Đại học Xây dựng - 

Lần thứ 17 / Phạm Hùng Cƣờng, Ngô Hoàng Ngọc Dũng, Nguyễn Thu Vân... - H. : Xây 

dựng. - 24cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Xây dựng: 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập (1956-1966-

2016) 

T.2. - 2016. - 458tr. : minh hoạ. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s380154 

792. Vũ Duy Thuận. Điều khiển logic và PLC / Vũ Duy Thuận, Bùi Thị Duyên. - H. : 

Bách khoa Hà Nội, 2016. - 143tr. : minh hoạ ; 27cm. - 24b 

ĐTTS ghi: Đại học Điện lực. - Lƣu hành nội bộ. - Thƣ mục: tr. 143   s380240 

 

NÔNG NGHIỆP 

793. Báo cáo năm 2016. - S.l : S.n, 2016. - 19tr. : minh hoạ ; 25cm   s381607 

794. Đặng Hoàng Thu. Kỹ thuật nuôi lợn sinh sản đạt tiêu chuẩn / B.s.: Đặng Hoàng 

Thu, Vũ Thuỳ An. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 53000đ. - 

800b   s380357 

795. Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Hà Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy 

Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 127tr. : bảng 

; 30cm. - 30000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 126-127   s381229 

796. Kỷ yếu Lâm Trƣờng Lục Ngạn - 50 năm xây dựng và phát triển. - Lục Ngạn : 

S.n, 2016. - 64tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 120b 

ĐTTS ghi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn   s380539 

797. Lê Khả Tƣờng. Kỹ thuật canh tác cây nghệ vàng tại một số vùng trọng điểm phía 

Bắc / Lê Khả Tƣờng. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 180tr. : minh hoạ ; 21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Giống cây trồng 

Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 177-180   s380592 

798. Nguyễn Khắc Khoái. Kỹ thuật nuôi ếch khoa học hiệu quả cao / Nguyễn Khắc 

Khoái b.s. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 218tr. : hình vẽ ; 21cm. - 55000đ. - 800b 

Phụ lục: tr. 209-211   s380356 

799. Nữ hoàng các loài hoa / Đỗ Anh Thơ s.t.. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 158tr. : 

ảnh ; 21cm. - 40000đ. - 800b 

Thƣ mục: tr. 152   s380531 

800. Phạm Thị Vân Hƣờng. Kỹ thuật nuôi lợn quy mô lớn theo đúng tiêu chuẩn / B.s.: 

Phạm Thị Vân Hƣờng, Vũ Thuỳ An. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 247tr. : hình vẽ, bảng ; 

21cm. - 62000đ. - 800b   s380358 

801. Tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật một số loại cây trồng và vật nuôi thuộc dự án giảm 

nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai. - Gia Lai : Knxb., 2016. - 108tr. : ảnh, bảng ; 

30cm. - 5000b   s380217 
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802. Từ mái trƣờng Nông nghiệp I đến cao nguyên Lâm Viên : Văn - Thơ - Nhạc - 

ảnh : Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam / Phạm S, 

Nguyễn Văn Sơn, Giang Quân... - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 306tr. : ảnh màu ; 

24cm. - 150000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Cựu cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Lâm 

Đồng   s380593 

 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

803. Aiko Shibata. Mắng con đến đâu là vừa? : Những chia sẻ kinh nghiệm từ nhà 

giáo dục nổi tiếng Nhật Bản Aiko Shibata / Aiko Shibata ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Minh 

hoạ: Vũ Tuấn Anh. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Nhã Nam, 2016. - 158tr. : tranh vẽ ; 

21cm. - 69000đ. - 3000b   s380666 

804. Akehashi Daiji. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản / Akehashi Daiji ; Minh hoạ: Ohta 

Tomoko ; Dịch: Thu Hằng, Minh Huệ ; Song Tâm Quyên h.đ.. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 

2016. - 179tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ). - 95000đ. - 

3000b   s381392 

805. Cai Ning. Mẹ các nƣớc dạy con trƣởng thành - Mẹ Mỹ dạy con tự tin / Cai Ning 

; Lan Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 311tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 59000đ. 

- 2000b   s380801 

806. Cảm ơn vì bữa ăn! / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Akemi Ishizuka ; Viện Giáo dục 

Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo 

dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380784 

807. Cheonseok Suh. Con chúng ta không sao đâu / Cheonseok Suh ; Hà Phƣơng 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 483tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt). - 129000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: My kid is all right   s381370 

808. Con làm đƣợc rồi! / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Hiroshi Fujii ; Viện Giáo dục 

Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo 

dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380783 

809. Của mình mà! / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Mustuko Shimazaki ; Viện Giáo dục 

Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo 

dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380780 

810. Diệu Hoa. Nghe mẹ nói này con gái : Những điều mẹ nên dạy con gái từ tuổi 13 / 

Diệu Hoa ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 206tr. : ảnh ; 23cm. - (Mẹ 

không nói, con không hiểu). - 55000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 妈妈不说, 女儿不懂   s381371 

811. Doãn Kiến Lợi. Giáo dục: Tuyệt vời nhất = Đơn giản nhất / Doãn Kiến Lợi ; 

Trần Quỳnh Hƣơng dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 524tr. ; 24cm. - (Tủ sách 

Ngƣời mẹ tốt). - 139000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung: 最美的教育最简单. - Thƣ mục: tr. 523-523   s381456 

812. Doãn Kiến Lợi. Ngƣời mẹ tốt hơn là ngƣời thầy tốt / Doãn Kiến Lợi ; Trần 

Quỳnh Hƣơng dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2017. - 583tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ 

tốt). - 139000đ. - 1000b 
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Tên sách tiếng Trung: 好妈妈胜过好老师. - Thƣ mục: tr. 579-580. - Phụ lục: tr. 581-

583   s381457 

813. Dƣơng Thanh Nga. Mẹ sẽ không để con ở lại! / Dƣơng Thanh Nga. - H. : Văn 

học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Truyền thông Giải trí Kim Tƣợng, 2017. - 222tr. : ảnh, 

tranh vẽ ; 21cm. - 87000đ. - 5000b   s381522 

814. Đi dạo ngày chủ nhật / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Yoshikazu Saito ; Viện Giáo 

dục Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách 

Giáo dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380782 

815. Đỗ Kim Trung. Các món canh & bún đặc sắc miền Bắc / Đỗ Kim Trung. - H. : 

Phụ nữ, 2016. - 147tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - (Hƣơng vị quê nhà). - 47000đ. - 

1500b   s381449 

816. Đỗ Kim Trung. Các món lẩu - bún đặc sắc miền Nam / Đỗ Kim Trung. - H. : 

Phụ nữ, 2016. - 183tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - (Hƣơng vị quê nhà). - 50000đ. - 

1500b   s381455 

817. Giúp đỡ / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Fuyumi Kawamura ; Viện Giáo dục 

Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo 

dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380779 

818. Gordon, Thomas. Học làm cha mẹ hiệu quả / Thomas Gordon ; Lã Thuý dịch. - 

H. : Phụ nữ ; Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2016. - 493tr. ; 21cm. - (Tủ sách 

Ngƣời mẹ tốt). - 109000đ. - 2000b   s381335 

819. Hoàng Liên. Học ăn, học nói, học gói, học mở / Hoàng Liên b.s. - Tái bản lần 

thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 189tr. ; 20cm. - 43000đ. - 3000b   s380823 

820. Jimmy Vinh. Thực đơn 3 món cho gia đình : Chế biến nhanh - ngon - tiện lợi / 

Jimmy Vinh. - H. : Phụ nữ, 2016. - 130tr., 16tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - (Bếp tiết kiệm). 

- 39000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Vinh   s381453 

821. Jimmy Vinh. Thực đơn 4 món cho gia đình : Chế biến nhanh - ngon - tiện lợi / 

Jimmy Vinh. - H. : Phụ nữ, 2016. - 154tr., 16tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - (Bếp tiết kiệm). 

- 45000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Vinh   s381454 

822. Lâm Phƣơng Vũ. 42 món nhồi ngon miệng dễ làm / Lâm Phƣơng Vũ ; 

Photography: Wing Chan. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 88tr. : ảnh màu ; 21cm. - 

55000đ. - 2000b   s381422 

823. Nguyễn Hữu Long. Phát triển kỹ năng sống : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / 

Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Nguyễn Ngọc Duy, Võ Minh Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 159tr. : bảng ; 24cm. - 58000đ. - 1500b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng Tp. 

HCM. - Phụ lục: tr. 113-157. - Thƣ mục: tr. 158-159   s381698 

824. Nguyễn Mai Dung. Món ăn Hà Nội = Hanoi cuisine / Nguyễn Mai Dung ; Trịnh 

Hồng Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 138tr. : ảnh màu ; 24cm. - 93000đ. - 

2000b   s381372 
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825. Nguyễn Minh Thƣ. Ngon miệng với rau củ - Thực đơn giúp trẻ ăn rau / Nguyễn 

Minh Thƣ. - H. : Phụ nữ, 2016. - 159tr., 8tr. ảnh màu ; 24cm. - 50000đ. - 1500b 

Thƣ mục: tr. 159   s381373 

826. Phan Thắng Thái Hoà. Ngẫu hứng nƣớng / Phan Thắng Thái Hoà. - Tái bản lần 

1. - H. : Phụ nữ ; Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 162tr. : ảnh màu ; 23cm. - 218000đ. - 

1500b   s381443 

827. 63 thói quen tốt giúp trẻ trƣởng thành : Những thói quen tốt cha mẹ không thể 

không dạy trẻ / Vƣơng Vũ, Thanh Tú dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 277tr. ; 23cm. - 83000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Trung: 63 个好习惯让孩子受益一生   s381345 

828. Schultz, Howard. Tiến bƣớc : Cách Starbucks chiến đấu sinh tồn mà không đánh 

mất bản sắc / Howard Schultz, Joanne Gordon ; Lê Hoàng Lan dịch. - Tái bản lần thứ 2. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 581tr. ; 21cm. - 145000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Onward   s380812 

829. Scott, Steven K. Những bƣớc đơn giản đến ƣớc mơ : 15 bí quyết hiệu nghiệm 

của những ngƣời thành công nhất thế giới / Steven K. Scott ; Dịch: Trần Đăng Khoa, Uông 

Xuân Vy. - Tái bản. - H. : Phụ nứ ; TGM Books, 2016. - 339tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 

115000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Simple steps to impossible dreams: The 15 power secrets of the 

world's most successful people   s381353 

830. Sun Li. Mẹ các nƣớc dạy con trƣởng thành - Mẹ Do Thái dạy con tƣ duy / Sun Li 

; Phƣơng Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 295tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 

57000đ. - 2000b   s380803 

831. Sun Yu Mei. Mẹ các nƣớc dạy con trƣởng thành - Mẹ Nhật dạy con trách nhiệm 

/ Sun Yu Mei ; Thái Tâm Giao dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 263tr. ; 21cm. - (Tủ sách 

Làm cha mẹ). - 52000đ. - 2000b   s380802 

832. Thanh Hà. 12 bí quyết nuôi dạy con thành công / Thanh Hà b.s. - In lần thứ 2. - 

H. : Phụ nữ, 2016. - 303tr. ; 24cm. - (Tủ sách Tâm lý kỹ năng sống). - 79000đ. - 

1500b   s381376 

833. Thuý Oanh. Nƣớc chấm chay & món ăn kèm phù hợp món chấm Việt / Thuý 

Oanh, Hồng Hoa, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2016. - 203tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ ; 

21cm. - 50000đ. - 1500b   s381452 

834. Thuý Oanh. Nƣớc chấm chay & món ăn kèm phù hợp món xốt Âu / Thuý Oanh, 

Hồng Hoa, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2016. - 191tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - 

48000đ. - 1500b   s381451 

835. Trà My. Cẩm nang nội trợ : Bí quyết chế biến 550 món ăn ngon miệng dễ làm / 

Trà My, Hoài Thu. - H. : Phụ nữ ; Công ty Sách Panda, 2016. - 399tr. : hình vẽ ; 21cm. - 

(Tủ sách Nấu ăn). - 75000đ. - 3000b   s381450 

836. Tràn đầy năng lƣợng / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Usako Seki ; Viện Giáo dục 

Shichida Việt Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo 

dục Shichida Việt Nam. Nuôi dƣỡng tâm hồn). - 25000đ. - 3000b   s380781 
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837. Trần Thị Huyên Thảo. Bƣớc đệm vững chắc vào đời : Dành cho bé từ 6 - 12 

tháng tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 

- 196tr. : hình vẽ ; 23cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 86000đ. - 2000b 

Thƣ mục cuối mỗi phần   s380863 

838. Trần Thị Huyên Thảo. Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng! : Dành cho bé từ 0 - 6 

tháng tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 

- 220tr. : hình vẽ ; 23cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 86000đ. - 2000b 

Thƣ mục cuối mỗi phần   s380864 

839. Vào bếp cùng công chúa : 50 thực đơn ngon lành / Công thức: Cynthia 

Littlefield ; Ảnh: Joanne Schmaltz ; Nguyễn Bảo Anh Thƣ dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 

Kim Đồng, 2016. - 148tr. : tranh màu, ảnh màu ; 23cm. - (Disney princess). - 89000đ. - 

1500b   s380765 

840. Yukuo Konishi. Ý nghĩa các cử chỉ, hành động của bé 0 - 1 tuổi / Yukuo Konishi 

; Dịch: Tịnh Đế, Thảo Huyền. - H. : Kim Đồng, 2016. - 95tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Tủ sách 

Làm cha mẹ). - 45000đ. - 2000b   s380766 

 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

841. Alex Tu. 3 cách nhanh nhất để thành công và giàu có / Alex Tu. - In lần thứ 2. - 

H. : Phụ nữ, 2017. - 157tr. : hình vẽ ; 24cm. - 55000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Dƣơng Thanh Tú   s381377 

842. Bùi Nữ Thanh Hà. Dự báo và kế hoạch trong kinh doanh / Bùi Nữ Thanh Hà. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 95tr. : minh hoạ ; 21cm. - 57000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. - Thƣ mục: tr. 95   s380384 

843. Burg, Bob. Ngƣời dám cho đi : Câu chuyện nhỏ về một ý tƣởng kinh doanh 

thành công / Bob Burg, John David Mann ; Dịch: Dƣơng Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Thị 

Trúc Quỳnh. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 148tr. ; 21cm. - 

45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The go - giver   s380856 

844. Carroll, Nannette Rundle. Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp / 

Nannette Rundle Carroll ; Dƣơng Cầm dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 

2016. - 307tr. ; 21cm. - 79000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The communication problem solver. - Phụ lục: tr. 302-

307   s380556 

845. Duarte, Nancy. Trình bày thuyết phục / Nancy Duarte ; Trần Thảo Lam dịch. - H. 

: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 262tr. : minh hoạ ; 21cm. - (HBR guide to). - 

89000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: HBR guide to persuasive presentations   s380663 

846. Đinh Phúc Tiếu. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công 

nghiệp, nông nghiệp & xây lắp : Lý thuyết cơ bản và nâng cao. Bài tập tình huống có lời 

giải / Đinh Phúc Tiếu. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 423tr. : bảng ; 24cm. - 

110000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 389-422. - Thƣ mục: tr. 423   s381267 
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847. Đỗ Thị Tuyết. Kỹ năng tìm việc làm trong thị trƣờng lao động : Sách chuyên 

khảo / Đỗ Thị Tuyết, Vũ Thị Nga. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 234tr. : bảng, sơ đồ ; 

21cm. - 50000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 225-229   s380576 

848. Genett, Donna M. Ngƣời giỏi không phải là ngƣời làm tất cả : Nghệ thuật quản 

lý mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của bạn / Donna M. Genett ; Nguyên Chƣơng 

biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 

2016. - 115tr. ; 21cm. - 48000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: If you want it done right, you don't have to do it 

yourself!   s380973 

849. Giáo trình kế toán quản trị / B.s.: Trần Văn Dung, Nguyễn Thị Hoà (ch.b.), Thái 

Bá Công... - H. : Thống kê, 2016. - 351tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 70000đ. - 305b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Phụ lục: tr. 321-343. - 

Thƣ mục: tr. 3485-346   s380645 

850. Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính / B.s.: Đỗ Thị Thuý Phƣơng (ch.b.), 

Nguyễn Phƣơng Thảo, Nguyễn Thị Tuân... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 

278tr. : bảng ; 24cm. - 119000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. - 

Thƣ mục: tr. 278   s381000 

851. Giáo trình kiểm toán nội bộ / B.s.: Đỗ Thị Thuý Phƣơng, Nguyễn Thị Kim Anh 

(ch.b.), Phan Thái Hà... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 195tr. : hình vẽ, 

bảng ; 24cm. - 84500đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. - 

Thƣ mục: tr. 194-195   s380999 

852. Giáo trình quản lý học / B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ 

Thị Hải Hà (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 974tr. : 

minh hoạ ; 24cm. - 132000đ. - 2500b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Khoa học quản lý. - Thƣ mục: tr. 

969-974   s381270 

853. Gordon, Jon. Ngƣời thợ mộc lạ lùng : Sức mạnh của sự thông thái / Jon Gordon ; 

Nguyễn Đức Nhật dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 

Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 199tr. : ảnh ; 21cm. - 72000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: The carpenter   s380990 

854. Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp / B.s.: Bạch Đức Hiển, Đoàn 

Hƣơng Quỳnh (ch.b.), Phạm Thị Vân Anh... - H. : Thống kê, 2016. - 175tr. : bảng ; 24cm. - 

40000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội   s380647 

855. Hứa Thuỳ Trang. Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / 

Hứa Thuỳ Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 

299tr. : minh hoạ ; 27cm. - 1286b 

Phụ lục: tr. 270-296. - Thƣ mục: tr. 298-299   s381238 

856. Kaplan, Robert S. Bản đồ chiến lƣợc : Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu 

hình / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; Dịch: Phan Thị Công Minh, Vũ Minh Tú. - Tp. 
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Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Sách Dân Trí, 2016. - 527tr. : bảng, bản đồ ; 24cm. - (Tủ 

sách Doanh Trí). - 180000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Anh: Strategy maps: Converting intangible assets into tangible 

outcomes   s380857 

857. Kotler, Philip. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z : 80 khái niệm nhà quản lý cần biết / 

Philip Kotler ; Lê Hoàng Anh dịch ; Dƣơng Thuỷ h.đ.. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 298tr. ; 21cm. - 108000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager 

needs to know   s380819 

858. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia về khởi nghiệp (Start - up 2016) = 

Proceedings national science conference on Start - up / Võ Phƣớc Tấn, Phạm Xuân Thu, Võ 

Văn Khôi... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. - 245tr. : minh hoạ ; 27cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Nguyễn Tất Thành; Phòng Công nghiệp và Thƣơng mại Việt 

Nam. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s381237 

859. Làm đúng việc / Peter Bregman, Heidi Grant Halvorson, Daniel McGinn... ; 

Đặng Thị Mỹ Kim dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 223tr. ; 21cm. - 

(HBR guide to). - 79000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: HBR guide to getting the right work done   s380664 

860. Little, Stevens S. 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ : Những 

thông tin hữu dụng. Những sáng kiến tăng trƣởng đã đƣợc kiểm chứng... / Stevens S. Little 

; Dịch: Phƣơng Thảo, Thanh Hƣơng. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 

299tr. ; 21cm. - 85000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The 7 irrefutable rules of small business growth   s380559 

861. Phạm Anh Dũng. Luật hấp dẫn - Vận dụng luật hấp dẫn để thành công và giàu có 

/ Phạm Anh Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. - 429tr. : minh hoạ ; 27cm. - 

258000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 422-429   s380234 

862. Phan Thị Thu Hà. Bài giảng quản trị rủi ro / Ch.b.: Phan Thị Thu Hà, Lê Thanh 

Tâm, Hoàng Đức Mạnh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 252tr. : bảng ; 24cm. - 

34000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân... - Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s381276 

863. Pownall, Charlie. Quản trị thƣơng hiệu trực tuyến : Bảo vệ hình ảnh doanh 

nghiệp trên mạng xã hội / Charlie Pownall ; Lê Uyên Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 

375tr. ; 21cm. - 109000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Managing online reputation   s380665 

864. Quản lý dự án lớn và nhỏ : Các giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất / 

Biên dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu ; Nguyễn Văn Quì h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 191tr. : bảng ; 24cm. - (Cẩm nang kinh doanh Harvard). - 

68000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Managing projects large and small. - Phụ lục: tr. 185-

191   s380940 

865. Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp : Các giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực 

tiễn nhất / Biên dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu ; Nguyễn Văn Quì h.đ.. - Tp. Hồ 
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Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 151tr. : bảng ; 24cm. - (Cẩm nang kinh doanh 

Harvard). - 56000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Managing change and transition. - Phụ lục: tr. 141-151   s380939 

866. Thành công : Sách chuyên đề quảng cáo : Thông tin tuyển dụng. Mua và bán. 

Quảng cáo. - H. : Dân trí, 2016. - 199tr. : ảnh ; 26cm. - 5000b   s380945 

867. Triệu Vỹ. Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma / Triệu Vỹ ; Nguyễn Đại Dƣơng 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 478tr. ; 23cm. - 150000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 马云: 我的管理心得. - Phụ lục: tr. 465-

472   s381347 

868. Vũ Thị Phƣơng Liên. Giáo trình kiểm toán tuân thủ / B.s.: Vũ Thị Phƣơng Liên, 

Đậu Ngọc Châu (ch.b.), Phí Thị Kiều Anh. - H. : Thống kê, 2016. - 110tr. ; 24cm. - 30000đ. 

- 300b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Thƣ mục: tr. 

106   s380646 

869. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota : Nâng cao năng 

lực cạnh tranh. Vƣợt qua mọi rào cản. Cắt bỏ lãng phí. Tuyệt đối không lặp lại thất bại 

giống nhau / Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - H. : 

Phụ nữ, 2016. - 146tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu 

thế giới). - 125000đ. - 2000b 

Thƣ mục: tr. 142-144   s381378 

870. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota : Bồi 

dƣỡng con ngƣời. Xây dựng niềm tin. Thay đổi ý thức. Cách truyền đạt đem lại hiệu quả 

cao nhất / Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2016. - 147tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế 

giới). - 125000đ. - 2000b 

Thƣ mục: tr. 143-145   s381379 

871. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota : Nâng cao khả 

năng giao tiếp. Thay đổi tƣ duy trong công việc. Hiểu ngọn nguồn nghệ thuật Kaizen / 

Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 

146tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 

125000đ. - 2000b 

Thƣ mục: tr. 142-144   s381380 

 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

872. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Luyện kim và công nghệ vật liệu tiên tiến / Vu 

Huy Dinh, Makoto Nanko, Pham Hai Vu... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 210tr. : minh 

hoạ ; 27cm. - 120b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội. Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu. - 

Thƣ mục cuối mỗi bài   s380237 

873. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 - Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh 

học: Từ nghiên cứu đến sản xuât : Kỷ yếu hội thảo = National scientific conference 2016 

innovation of food engineering and bioengineering: From research to industry : Proceedings 



 

 78 

/ Lê Thế Xuân, Khuất Hữu Thanh, Vũ Ngọc Út... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - X, 278tr. 

: minh hoạ ; 27cm. - 130b 

ĐTTS ghi: Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm. - Thƣ mục cuối mỗi 

bài   s380236 

874. Huỳnh Hải Yến. Bí mật những mùi hƣơng / Huỳnh Hải Yến. - H. : Thế giới, 

2016. - 239tr. : minh hoạ ; 23cm. - 199000đ. - 1500b 

Thƣ mục: tr. 235   s380655 

875. Nguyễn Hữu Tùng. Hoá công cơ sở chuyển khối / Nguyễn Hữu Tùng, Trần 

Trung Kiên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 535tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - (Tủ sách 

Ngành kỹ thuật hoá học). - 155000đ. - 700b 

Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s380248 

876. Nguyễn Tiến Thảo. Giáo trình dầu mỏ và đặc tính của các phân đoạn dầu / 

Nguyễn Tiến Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 338tr. : minh hoạ ; 24cm. - 

156000đ. - 300b 

Thƣ mục cuối chính văn   s380405 

877. Những thể khí kỳ lạ / Thỏ Dƣơng Dƣơng ; Phúc Bình dịch. - In lần 2. - H. : Phụ 

nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 152tr. : tranh màu ; 21cm. - (Wow! Những bí mật kỳ 

diệu dành cho học sinh). - 39000đ. - 2000b   s381342 

878. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học = The language of biotechnology 

in English : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Thị Lan Chi, Quản Lê Hà... 

- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. - 287tr. : bảng ; 27cm. - 89000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 287   s380232 

879. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = The language of techno-food 

processing in English : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Thị Lan Chi, Từ 

Việt Phú, Lƣơng Hồng Nga. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. - 271tr. : bảng ; 27cm. - 

84000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 271   s380233 

880. Trƣơng Hữu Trì. Giáo trình hoá học dầu mỏ và khí / Trƣơng Hữu Trì. - Đà Nẵng 

: Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 138tr. ; 29cm. - 60000đ. - 250b 

Thƣ mục: tr. 131   s380532 

 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

881. Viện Dệt may - Da giầy & thời trang: 60 năm xây dựng & phát triển. - H. : Bách 

khoa Hà Nội, 2016. - 127tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 800b   s380245 

 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

882. Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu. - H. : Xây dựng, 2016. - 100tr. : hình 

vẽ, bảng ; 31cm. - (Tiêu chuẩn Quốc gia). - 78000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 98-100   s380216 
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883. Doãn Hiệu. Hƣớng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng 

/ Doãn Hiệu. - H. : Xây dựng, 2016. - 176tr. : minh hoạ ; 27cm. - 93000đ. - 300b 

Phụ lục và thƣ mục trong chính văn   s380207 

884. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn. Kết cấu bê tông cốt thép 1 : Phần cấu kiện cơ bản / 

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

466tr. : minh hoạ ; 24cm. - 114000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xây dựng - Điện. - 

Phụ lục: tr. 455-465. - Thƣ mục: tr. 466   s381410 

885. EN 1992-1-1:2004 + AC:2010. Thiết kế kết cấu bê tông : Phần 1-1: Quy định 

chung và quy định cho nhà. - H. : Xây dựng, 2016. - 283tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu 

chuẩn châu Âu). - 140000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 2: 

Design of concrete structures : Part 1-1: General rules and rules for buildings. - Phụ lục: tr. 

247-278   s380168 

886. EN 1992-1-2:2004 + AC:2008. Thiết kế kết cấu bê tông : Phần 1-2: Quy định 

chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa. - H. : Xây dựng, 2016. - 130tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 

(Tiêu chuẩn châu Âu). - 68000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 2: 

Design of concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design. - Phụ lục: tr. 

81-127   s380169 

887. EN 1998-1:2004 + A1:2013. Thiết kế công trình chịu động đất : Phần 1: Quy 

định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà. - H. : Xây dựng, 2016. - 

251tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu chuẩn châu Âu). - 124000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance : Part 1: General reles, seismic actions and 

rules for buildings. - Phụ lục: tr. 231-246   s380161 

888. EN 1998-3:2005 + AC:2013. Thiết kế công trình chịu động đất : Phần 3: Đánh 

giá và gia cƣờng kết cấu nhà. - H. : Xây dựng, 2016. - 95tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tiêu 

chuẩn châu Âu). - 56000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - Tên sách tiếng Anh: Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance : Part 3: Assessment and retrofitting of 

buildings. - Phụ lục: tr. 33-95   s380162 

889. Hồ Trần Anh Ngọc. Giáo trình kỹ thuật điều hoà không khí : Dùng cho sinh 

viên, học sinh các trƣờng cao đẳng... / Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Công Vinh. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 103tr. : hình vẽ ; 24cm. - 58000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 103   s380370 

890. Kết cấu liên hợp thép - bê tông trong nhà cao tầng và siêu cao tầng : Kỷ niệm 50 

năm thành lập và 60 năm đào tạo của trƣờng Đại học Xây dựng / B.s.: Phạm Văn Hội 

(ch.b.), Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Anh Tuấn... - H. : Xây dựng, 2016. - 176tr. : minh hoạ ; 

27cm. - 90000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 136-170. - Thƣ mục: tr. 171-173   s380202 

891. Khảo sát và đánh giá nhà - công trình / Nguyễn Bá Kế (ch.b.), Nguyễn Xuân 

Chính, Trần Chủng, Trần Minh Đức. - H. : Xây dựng, 2016. - 363tr. : minh hoạ ; 27cm. - 

175000đ. - 300b 

Thƣ mục cuối mỗi chƣơng   s380210 
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892. Lê Anh Dũng. Tiến độ thi công trong xây dựng / Lê Anh Dũng. - H. : Xây dựng, 

2016. - 316tr. : minh hoạ ; 24cm. - 153000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trƣờng đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thƣ mục: tr. 310-312   s380158 

893. Vũ Tân Văn. Sàn bêtông cốt thép toàn khối / Vũ Tân Văn (ch.b.), Đỗ Huy Thạc, 

Võ Duy Quang. - H. : Xây dựng, 2016. - 163tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 86000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 133-157. - Thƣ mục: tr. 158   s380223 

 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

894. Doãn Minh Khôi. Đọc và hiểu kiến trúc / Doãn Minh Khôi. - H. : Xây dựng, 

2016. - 244tr. : minh hoạ ; 24cm. - 220000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 240   s380156 

895. Đỗ Quốc Dũng. Đờn ca tài tử Nam Bộ - Tinh thần và cốt cách / Đỗ Quốc Dũng, 

Võ Thị Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 168tr. : ảnh 

; 21cm. - 50000đ. - 200b 

Thƣ mục: tr. 131-133. - Phụ lục: tr. 134-167   s381692 

896. Hồ Ngọc Hùng. Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị / Hồ Ngọc Hùng, Tống 

Ngọc Tú, Hồ Thu Phƣơng. - H. : Xây dựng, 2016. - 187tr. : minh hoạ ; 27cm. - 99000đ. - 

300b 

Thƣ mục: tr. 183-184   s380220 

897. Huỳnh Thị Hoa. Chút kỷ niệm xƣa : Tập ca cổ / Huỳnh Thị Hoa, Huỳnh Tiền, 

Quốc Trị. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Câu Lạc bộ Hƣu trí 

huyện Tịnh Biên An Giang, 2016. - 93tr. ; 21cm. - 55000đ. - 1000b   s380728 

898. Hƣớng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp / B.s.: Lê Lan Hƣơng, Tạ Quỳnh Hoa, 

Nguyễn Lan Phƣơng (ch.b.)... - H. : Xây dựng, 2016. - 124tr. : minh hoạ ; 21x31cm. - 

99000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 122   s380151 

899. Lập trình Revit API / B.s.: Trần Anh Bình (ch.b.), Tào Văn Dĩnh, Đỗ Quốc 

Hoàng, Hà Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2016. - 130tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 70000đ. - 

300b   s380200 

900. Lịch sử kiến trúc công nghiệp : Kết nối quá khứ - Định vị hiện tại - Hƣớng tới 

tƣơng lai / Phạm Đình Tuyển (ch.b.), Phạm Sĩ Dũng, Phạm Văn Chinh... - H. : Xây dựng, 

2016. - 356tr. : minh hoạ ; 31cm. - 798000đ. - 200b 

ĐTTS: Trƣờng đại học Xây dựng. Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp   s380227 

901. Matuszak, Jacek Zygmunt. Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997) : Hồi ức một 

con ngƣời đặc biệt / Jacek Zygmunt Matuszak ; Nguyễn Thị Hƣơng Giang dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2016. - 187tr. : ảnh ; 22cm. - 1750b   s381359 

902. Ngô Triều Dƣơng. Tình ca quê mẹ : Tập bài ca vọng cổ / Ngô Triều Dƣơng. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn ; Đồng Tháp : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp, 2016. - 

129tr. ; 19cm. - 59000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Ngô Hồng Dòn   s381102 
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903. Nguyễn Ngọc Tùng. Giáo trình lịch sử kiến trúc Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tùng 

(ch.b.), Nguyễn Thị Minh Xuân. - Huế : Đại học Huế, 2016. - 141tr. : hình vẽ, ảnh ; 31cm. - 

70000đ. - 100b 

ĐTTS ghi: đại học Huế. Trƣờng đại học Khoa học. - Thƣ mục: tr. 137-141   s380228 

904. Những bài văn mẫu 10 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - In lần 

thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 33000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 128tr.   s380883 

905. Thornton, Sarah. Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật / Sarah Thornton ; Nguyễn 

Nhƣ Huy dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đông A, 2016. - 385tr. : ảnh ; 24cm. - 

108000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Seven days in the art world. - Thƣ mục: tr. 369-374   s381555 

906. Thời trang là thế : Lịch sử, hậu trƣờng & những lời khuyên / Lời: Maud 

Gabrielson ; Minh hoạ: Alix de Moussac ; Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 259tr. 

: tranh màu ; 22cm. - 128000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: La mode : Histoire, coulisset et conseils   s380794 

907. Tôn Đại. Giáo trình kiến trúc cảnh quan / B.s.: Tôn Đại (ch.b.), Dƣơng Mạnh 

Thắng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016. - 151tr. : minh hoạ ; 21cm. - 68000đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Viện đại học Mở Hà Nội. Khoa Kiến trúc. - Thƣ mục: tr. 151   s380410 

908. Trần Minh Tùng. Khu đô thị mới tại Hà Nội - Hai thập kỷ nhìn lại một mô hình / 

Trần Minh Tùng. - H. : Xây dựng, 2016. - 306tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Chân dung một Hà 

Nội). - 149000đ. - 400b 

Thƣ mục: tr. 283-295. - Phụ lục: tr. 296-304   s380152 

909. Tuyết Hƣờng. 30 mẫu handmade cực xinh mẹ và bé cùng làm / Tuyết Hƣờng. - 

H. : Phụ nữ, 2016. - 79tr. : ảnh màu ; 22cm. - 55000đ. - 1500b   s381421 

910. Vũ Tự Lân. Từ điển tác giả, tác phẩm âm nhạc phổ thông / Vũ Tự Lân. - H. : Từ 

điển Bách khoa, 2007. - 446tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 53000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 436   s381258 

911. Yap, Joey. Khảo cứu phong thuỷ dành cho ngƣời mua căn hộ chung cƣ / Joey 

Yap ; Ngọc Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

371tr. : minh hoạ ; 24cm. - 1000b   s381669 

 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

912. Ferguson, Alex. Dẫn dắt : Lãnh đạo chứ không quản lý / Alex Ferguson, Michael 

Moritz ; Dịch: Nguyễn Dƣơng Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng. - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 400tr. : ảnh ; 23cm. - 155000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Leading   s380859 

913. Giáo trình giáo dục thể chất : Dành cho sinh viên Trƣờng đại học Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh / Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tiên Phong (ch.b.), Nguyễn Nam Hà... - 

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 131tr. : minh hoạ ; 24cm. - 64500đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh. - 

Thƣ mục: tr. 131   s380996 
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914. Hà Quang Tiến. Giáo trình nhảy xa và nhảy cao : Dùng cho sinh viên đại học Sƣ 

phạm Thể dục Thể thao / Hà Quang Tiến (ch.b.), Trần Thị Tú. - Thái Nguyên : Đại học 

Thái Nguyên, 2016. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 41500đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trƣờng đại học Sƣ phạm. - Thƣ mục: tr. 98-

99   s380595 

915. Lý Sol. Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Lý Sol, Linh 

Nga Niê Kdam. - H. : Sân khấu, 2016. - 230tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 177-215. - Thƣ mục: tr. 

217-219   s380614 

916. Nghệ thuật múa rối cổ truyền Xứ Đoài / Văn Học (ch.b.), Yên Giang, Hồ Sĩ Tá... 

- H. : Mỹ thuật, 2016. - 278tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thƣ mục: tr. 269-272   s380629 

917. Nguyễn Gia Thiện. Tuồng Xuân nữ : Nghiên cứu, sƣu tầm, giới thiệu / Nguyễn 

Gia Thiện. - H. : Sân khấu, 2017. - 527tr. : ảnh ; 21cm. - 400b 

Thƣ mục: tr. 523-525   s381561 

 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

918. Adams, Richard. Đồi thỏ / Richard Adams ; Minh hoạ: Aldo Galli, David 

Parkins ; Hồng Vân dịch. - Tái bản có bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá 

và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 494tr., 24tr. ảnh : tranh vẽ ; 24cm. - 120000đ. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Watership down   s381323 

919. Aitmatov, Chingiz. Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên / Tsinghiz 

Aitơmatốp ; Dịch: Phạm Mạnh Hùng... - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 315tr. ; 21cm. - 

79000đ. - 1000b 

Giải thƣởng Văn học Lênin năm 1963   s381501 

920. Ames, Thomas. Giữa vô cực : Thơ song ngữ Anh - Việt / Ames, Thomas ; Dịch: 

Hữu Xuân... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 117tr. : ảnh ; 23cm. - 79000đ. - 

1000b   s380721 

921. Anh Chi. Tự bạch : Thơ / Anh Chi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 163tr. ; 

21cm. - 60000đ. - 1000b   s380684 

922. Ann Lee. Vẫn yêu : Tản văn / Ann Lee ; Tranh: Kim Duẩn. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 72000đ. - 3000b   s380842 

923. Archer, Jeffrey. Hai số phận / Jeffrey Archer ; Anh Thƣ dịch. - Tái bản lần thứ 2. 

- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 667tr. ; 21cm. - 148000đ. - 

2000b   s381488 

924. Area D : Truyện tranh / Nguyên tác: Kyouichi Nanatsuki ; Vẽ tranh: Yang 

Kyung-il ; Phƣơng Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trƣởng 

thành). - 25000đ. - 3000b 

T.2: Phố dị năng. - 2016. - 186tr. : tranh vẽ   s381028 

925. Armstrong, Kelley. Bầy sói của thần Loki / K. L. Armstrong, M. A. Marr ; 

Trƣờng An dịch. - H. : Văn học, 2016. - 311tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Trƣờng 

thiên Blackwell). - 81000đ. - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: Loki's wolves   s381540 

926. B. S. Kỳ Hƣơng. Kỳ ảo đất phƣơng Nam / B. S. Kỳ Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 527tr. ; 24cm. - 140000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Bửu Sơn   s380980 

927. Bà ngoại tôi biến thành búp bê nhỏ : Truyện tranh / Yin Jian Ling, Huang Jie ; 

Phan Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 33tr. : tranh màu ; 25cm. - 30000đ. - 

2000b   s380778 

928. Bài ca tuổi trẻ = 青春歌 / Hồ Chủ tịch, Trần Bạch Đằng ; Mã Kiếm Minh biên 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 62tr. : ảnh ; 21cm. - 

30000đ. - 500b   s381629 

929. Bàn tay kỳ diệu của Sachi : Dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên : Truyện tranh / Tabata 

Seiichi, Nobe Akiko, Shizawa Sayoko ; Phạm Nguyên Quý dịch ; Nhóm Sakurakids h.đ.. - 

H. : Phụ nữ, 2016. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 

39000đ. - 2000b   s381437 

930. Bảo Cƣờng. Chữ “duyên” đƣa lối... : Bút ký / Bảo Cƣờng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 447tr. : ảnh ; 21cm. - 240000đ. - 1500b   s381560 

931. Bằng Việt. Oẳn tù tì : Thơ / Bằng Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 102tr. : 

ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 70000đ. - 1000b   s381313 

932. Benioff, David. Thành phố trộm / David Benioff ; Đỗ Tuấn Anh dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 385tr. ; 21cm. - 

100000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: City of thieves   s380720 

933. Bí mật xứ băng tuyết : Truyện tranh. - H. : Kim Đồng, 2016. - 190tr. : tranh màu 

; 24cm. - (Disney Frozen. 5 phút kể chuyện). - 89000đ. - 3000b   s380785 

934. Bình Ca. Quân khu Nam Đồng : Truyện / Bình Ca. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 435tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 110000đ. - 2000b   s380835 

935. Black bird : Truyện tranh / Kanoko Sakurakouji ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 2100b 

T.4. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381031 

936. Black bird : Truyện tranh / Kanoko Sakurakouji ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 2000b 

T.5. - 2016. - 190tr. : tranh vẽ   s381032 

937. Black bird : Truyện tranh / Kanoko Sakurakouji ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1800b 

T.6. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381033 

938. Black bird : Truyện tranh / Kanoko Sakurakouji ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1700b 

T.7. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381034 

939. Bố mẹ ru con ngủ : Truyện tranh / Kể: Alix Minime ; Minh hoạ: Germain, 

Mélanie Desplanches ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. 

- (Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380771 
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940. Bồi dƣỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 : Dạy và học tốt ngữ văn 9. Luyện thi vào lớp 

10 / S.t., tuyển chọn, b.s.: Ngô Văn Cảnh, Đoàn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Nga. - Tái bản 

lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 52500đ. - 2000b 

T.2: Phần tiếng Việt và tập làm văn. - 2016. - 247tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 219-

246   s380484 

941. Bubu đi tựu trƣờng : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381010 

942. Bubu giúp mẹ : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381009 

943. Bubu học đàn : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381008 

944. Bubu nhận lỗi : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381007 

945. Bubu nói dối : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381011 

946. Bubu tia chớp : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s381012 

947. Bùi Đức Cảnh. Trái tim chỉ chứa nỗi đau : Tiểu thuyết / Bùi Đức Cảnh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 131tr. ; 21cm. - 70000đ. - 

500b   s381641 

948. Bùi Giáng. Tình thƣơng theo gió : Thơ vịnh - Hoạ : Di cảo thơ XIII / Bùi Giáng. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 209tr. ; 21cm. - 69000đ. - 

1000b   s381498 

949. Bùi Minh Thứ. Tình hoa sim : Thơ / Bùi Minh Thứ. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2016. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 48000đ. - 1000b   s381297 

950. Câu chuyện trong rừng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang 

Lân. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - 

(Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s381015 

951. Ca sĩ hoạ mi : Truyện tranh / Truyện: Cúc Tiên ; Tranh: Yến Nhi. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục và Giải trí 

Phan Thị, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 27cm. - (Nghề nghiệp đáng quý). - 20000đ. - 

1000b   s381252 

952. Čapek, Karel. Khi loài vật lên ngôi : Tiểu thuyết / Karelcapek ; Đăng Thƣ dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Tao Đàn, 2016. - 353tr. : hình vẽ ; 21cm. - 98000đ. - 

2000b 

Nguyên tác tiếng Czech: Válka s mloky   s380683 

953. Carrisi, Donato. Ngƣời ru ngủ : Tiểu thuyết trinh thám / Donato Carrisi ; Hoàng 

Anh dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 458tr. ; 23cm. - 125000đ. - 1000b 

Nguyên bản tiếng ý: L'Ipotesi del mal; Dịch từ bản tiếng Pháp: L'écorchée   s381361 

954. Carson, Rae. Đạp cõi trần một ngƣời dƣng / Rae Carson ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Lệ 

Chi, 2016. - 495tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Thần lực vàng). - 125000đ. - 2000b 
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Dịch từ bản tiếng Anh: Walk on earth a stranger   s381674 

955. Cartland, Barbara. Sự may rủi của trái tim : Tiểu thuyết / Barbara Cartland ; Diệu 

Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2016. - 489tr. ; 21cm. - 98000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: A hazard of hearts   s381504 

956. Cẩm Thạch. Tiếng cƣời thơm sân trƣờng : Thơ / Cẩm Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2016. - 62tr. : ảnh ; 20cm. - 35900đ. - 2000b 

Tên thật tác giả: Hoàng Cẩm Thạch   s380845 

957. Chào mặt trăng! : Dành cho trẻ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; Trần 

Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt. 

Ehon Nhật Bản). - 19000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Hello, moon!   s381441 

958. Chopperman - Thầy Chopper hoá thành siêu nhân" : Truyện tranh / Hirofumi 

Takei ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 143tr. : tranh 

vẽ ; 18cm. - 19000đ. - 5000b   s381078 

959. Christie, Agatha. Cây bách buồn : Truyện trinh thám / Agatha Christie ; Trần 

Hữu Khánh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 305tr. ; 20cm. - 

98000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sad cypress   s380837 

960. Christie, Agatha. Chuỗi án mạng ABC : Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot / 

Agatha Christie ; Võ Thị Hƣơng Lan dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2017. - 298tr. ; 20cm. - 95000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The ABC murders   s380846 

961. Chu Giang. Luận chiến văn chƣơng / Chu Giang. - H. : Văn học. - 21cm. - 

86000đ. - 1000b 

Q.4. - 2017. - 347tr.   s381519 

962. Chu Hạo Huy. Bản thông báo tử vong : Tiểu thuyết trinh thám / Chu Hạo Huy ; 

Hƣơng Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học. - 21cm. - 125000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 518tr.   s381502 

963. Chú sâu háu ăn = The very hungry caterpillar : Truyện tranh / Eric Carle ; 

Nguyễn Trà dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 21x29cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ 

tốt). - 49000đ. - 10000b   s381418 

964. Chung vần thi ca = General poetical collection / Viễn Nguyễn, Diệu Vƣơng, Lê 

Thị Quỳnh Dung... ; Nguyễn Thiện ch.b. ; Lê Văn Đƣợc chuyển ngữ. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 226tr. : ảnh ; 20cm. - 100000đ. - 

1000b   s380526 

965. Chúng tớ là siêu nhân! : Truyện tranh / Kể: Olivier Dupin ; Minh hoạ: Romain 

Guyard ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng 

bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380770 

966. Chuột nhắt lƣời học : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể 

chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s381013 
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967. Chuyện những chiếc răng : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi : Truyện tranh / Satoshi 

Kako ; Tống Hƣơng dịch ; Nhóm SakuraKids h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 

23cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The Story of your teeth   s381438 

968. Chữ ký thời gian : Thơ thiếu nhi / Thái Vĩnh Linh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 

2016. - 79tr. ; 19cm. - 40000đ. - 300b   s380947 

969. Colgan, Jenny. Hẹn em nơi café cupcake : Tiểu thuyết / Jenny Colgan ; Orkid 

dịch. - H. : Văn học, 2016. - 421tr. ; 21cm. - 99000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: Meet me at the cupcake cafe   s381549 

970. Cô giáo vẹt tồ : Truyện tranh / Truyện: Cúc Tiên ; Tranh: Quế Phƣơng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục và Giải trí 

Phan Thị, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 27cm. - (Nghề nghiệp đáng quý). - 20000đ. - 

1000b   s381251 

971. Cố Tây Tƣớc. Ngập tràn yêu thƣơng : Tiểu thuyết / Cố Tây Tƣớc ; Hà Giang 

dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 397tr, 6tr. tranh 

vẽ : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 118000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 满满都是我对你的爱; Tên sách tiếng Anh: All in 

love   s381409 

972. Công chúa sứa : Truyện tranh / Akiko Higashimura ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1200b 

T.12. - 2016. - 174tr. : tranh vẽ   s381024 

973. Công chúa sứa : Truyện tranh / Akiko Higashimura ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1200b 

T.14. - 2016. - 174tr. : tranh vẽ   s381025 

974. Cùng lau cho sạch nào! : Dành cho trẻ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; 

Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ 

tốt. Ehon Nhật Bản). - 19000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: I'll wipe it off!   s381442 

975. Cunningham, Michael. Thời khắc : Tiểu thuyết / Michael Cunningham ; Lê Đình 

Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Bách Việt, 2016. - 315tr. ; 21cm. 

- 85000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The hours   s380349 

976. Cuộc phiêu lƣu của những bé búp bê : Truyện tranh / Kể: Olivier Dupin ; Minh 

hoạ: Ursula Bucher... ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. 

- (Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380773 

977. Cửu Nguyệt Hi. Socrates thân yêu : Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi 

dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Văn Việt. - 24cm. - 310000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 亲爱的苏格拉厎 

T.1. - 2016. - 541tr.   s380345 

978. Cửu Nguyệt Hi. Socrates thân yêu : Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi 

dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Văn Việt. - 24cm. - 310000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 亲爱的苏格拉厎 

T.2. - 2016. - 601tr.   s380346 
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979. Dạ Ngân. Ngƣời yêu dấu và những truyện khác / Dạ Ngân. - H. : Phụ nữ, 2016. - 

211tr. ; 21cm. - 60000đ. - 2000b   s381401 

980. Dạ Thy. Đừng làm đau ngƣời thƣơng : Thơ / Dạ Thy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 131tr. : ảnh ; 21cm. - 99000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Lƣu Thị Thẩm   s380711 

981. Dạo chơi ở xứ sở thần tiên : Truyện tranh / Kể: Sophie de Mullenheim ; Minh 

hoạ: Ariane Delrieu... ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. 

- (Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380768 

982. Dê con đƣợc thƣởng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể 

chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s381014 

983. Dếrôbốt - Nhân tài ảo thuật : Truyện tranh / Truyện, tranh: Nhóm Dếrôbốt. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục và 

Giải trí Phan Thị. - 18cm. - 15000đ. - 1000b 

T.24: Bồ công anh du ngoạn. - 2016. - 125tr. : tranh vẽ   s381160 

984. Diệu Ái. Bởi cuộc đời không có những giá nhƣ / Diệu Ái. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 199tr. ; 20cm. - 

75000đ. - 2000b   s381693 

985. Dòng sông quê hƣơng : Thơ / Cao Thị Biên, Lê Tiến Chúc, Thiều Cử... ; B.s.: 

Vũ Quang Sung... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 20cm. - 54000đ. - 220b 

ĐTTS ghi: CLB Văn thể NCT Sông Phan huyện Vĩnh Tƣờng 

T.3. - 2016. - 143tr.   s380691 

986. Du Phong. Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới : Thơ - Tản văn / Du Phong. - H. : 

Văn học, 2016. - 197tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 70000đ. - 4000b   s381533 

987. Dƣơng Lê. Cung trầm bất tận : Thơ / Dƣơng Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 108tr. ; 21cm. - 29000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Tạ Văn Lê   s381640 

988. Dƣơng Thiên Lý. Quảng Ninh đất mạ anh hùng : Tiểu thuyết / Dƣơng Thiên Lý. 

- H. : Thế giới, 2016. - 230tr. : ảnh ; 19cm. - 56000đ. - 1000b   s381180 

989. Đào Đức Ninh. Ngƣời bên sông : Thơ / Đào Đức Ninh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 125tr. : ảnh ; 21cm. - 45000đ. - 500b   s381310 

990. Đào Nguyên. Chặng đƣờng : Thơ / Đào Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. 

- 199tr. ; 20cm. - 66000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Trần Tự Bình   s380699 

991. Đào Quang Vinh. Xúc cảm quanh ta : Thơ tuyển Đào Quang Vinh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 156tr. ; 19cm. - 70000đ. - 300b   s381330 

992. Đào Thị Thanh Tuyền. Trà đá, cơm trƣa văn phòng và nhạc Pháp : Tập truyện 

ngắn / Đào Thị Thanh Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; 

Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 248tr. ; 21cm. - 88000đ. - 2000b   s381643 

993. Đặng Cƣơng Lăng. Giọt đời : Thơ / Đặng Cƣơng Lăng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 115tr. ; 21cm. - 60000đ. - 1000b   s381328 
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994. Đặng Thành Văn. Tiếng nguồn : Thơ / Đặng Thành Văn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 

83tr. ; 21cm. - 57000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 77-80   s381398 

995. Đặng Việt Cƣờng. Bóng chiều rơi : Thơ / Đặng Việt Cƣờng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 194tr. ; 20cm. - 60000đ. - 500b   s380687 

996. Đất nhân văn / Bùi Đình Hiển, Lƣu Văn Nghiêm, Bùi Nguyên Nhƣơng... ; Tuyển 

chọn, b.s.: Lƣu Văn Nghiêm... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm. - 70000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Văn chƣơng Việt Nam 

T.2. - 2017. - 140tr.   s381329 

997. Đề luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn / Nguyễn 

Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Hoài An (ch.b.), Nguyễn Thị Châm... - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2016. - 171tr. ; 24cm. - 29000đ. - 20000b   s380508 

998. Điều kì lạ trong vƣờn chim / Lý Lan, Cao Xuân Sơn, Nguyễn Khắc Cƣờng... ; 

Minh hoạ: Phùng Nguyên Quang, Huỳnh Kim Liên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 116tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - 27000đ. - 2000b   s380786 

999. Đinh Xuân Tịnh. Màu thời gian : Thơ & cảm nhận thơ / Đinh Xuân Tịnh. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 107tr. ; 21cm. - 50000đ. - 200b   s380388 

1000. Đình Thứ. Lƣu luyến tình quê : Thơ / Đình Thứ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2016. - 123tr., 8tr. ảnh màu ; 21cm. - 300b 

Tên thật tác giả: Đỗ Đình Thứ   s380386 

1001. Đỗ Doãn Hoàng. Dƣới gầm trời lƣu lạc : Bút ký - Phóng sự / Đỗ Doãn Hoàng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 347tr. : ảnh ; 24cm. - 126000đ. - 1500b   s381324 

1002. Đỗ Kim Cuông. Trang trại hoa hồng : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2016. - 407tr. ; 21cm. - 2480b   s380679 

1003. Đỗ Phấn. Vắng mặt : Tiểu thuyết / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2017. - 355tr. ; 20cm. - 103000đ. - 1500b   s380834 

1004. Đu i kovi   Mi utin. Búp bê song sinh với trái đất : Truyện thiếu nhi / 

Đu i kovi , Milutin ; Nguyễn Thị Thuỳ Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 90tr. ; 

21cm. - 100000đ. - 1000b   s380714 

1005. Đƣờng Thất Công Tử. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa / Đƣờng Thất Công 

Tử ; Giang Phƣơng dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 

2017. - 605tr. ; 21cm. - 109000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung: 三生三世十里桃花   s381496 

1006. Eita Nakatani. Pháp sƣ Tokyo / Eita Nakatani ; Phúc Nguyên dịch. - Hải Phòng 

: Nxb. Hải Phòng. - 18cm. - (Truyện dành cho lứa tuổi 18+). - 80000đ. - 2000b 

T.3. - 2016. - 265tr. : tranh vẽ   s381143 

1007. Em trong biển rộng trời cao : Thơ / Sỹ Liêm, Biển Quê Hƣơng, Trần Hạ Vi... ; 

Nguyễn Thiện ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 20cm. - 

(Tủ sách Thi văn Việt). - 100000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 247tr. : ảnh   s381690 
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1008. Em trong biển rộng trời cao : Thơ / Mạc Uyên Linh, Bông Đen, Nguyễn Thanh 

Truyền... ; Nguyễn Thiện ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 

20cm. - (Tủ sách Thi văn Việt). - 100000đ. - 1000b 

T.2. - 2016. - 159tr. : ảnh chân dung   s381627 

1009. Garcia, Kami. Đêm đen huyền bí / Kami Garcia, Margaret Stohl ; Vũ Kim 

Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Lệ Chi, 2016. - 543tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Gia tộc huyền bí). - 

141000đ. - 2000b 

Dịch từ bản tiếng Anh: Beautiful darkness   s381672 

1010. Gấu con chăm chỉ : Truyện tranh / Nhóm giáo viên - phụ huynh Trƣờng mầm 

non Hoạ Mi. - H. : Thế giới ; Save the children, 2016. - 10tr. : tranh màu ; 18cm. - 

1000b   s381176 

1011. Giày nhỏ đi thôi! : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; 

Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 16tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ 

tốt. Ehon Nhật Bản). - 19000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Toddle, my shoes!   s381439 

1012. Giúp em học tốt ngữ văn 9 / B.s.: Trần Nga (ch.b.), Hạp Hà, Thu Hƣơng... - Tái 

bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí. - 24cm. - 44500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 263tr. : hình vẽ, bảng   s380277 

1013. Gladwell, Malcolm. Chú chó nhìn thấy gì : Lật tẩy những góc khuất trong cuộc 

sống xã hội / Malcolm Gladwell ; Dịch: Diệu Ngọc, Hà Trang. - H. : Thế giới ; Công ty 

Sách Alpha, 2016. - 587tr. ; 21cm. - 149000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: What the dog saw   s380197 

1014. Gorky, Maksim. Thời thơ ấu / Maxim Gorky ; Hoàng Hà Vũ dịch ; Hoàng 

Quỳnh Hoa h.đ.. - H. : Văn học, 2016. - 350tr. ; 21cm. - 86000đ. - 2000b 

Dịch theo bản tiếng Anh: My childhood của Ronald Wilks   s381487 

1015. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 13 tầng / Andy Griffiths ; Minh hoạ: Terry 

Denton ; Nguyễn Viết Linh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2015. - 239tr. : tranh vẽ ; 

20cm. - 75000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The 13 storey treehouse   s381385 

1016. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 26 tầng / Andy Griffiths ; Minh hoạ: Terry 

Denton ; Nguyễn Viết Linh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 343tr. : tranh vẽ ; 

20cm. - 95000đ. - 1200b   s381387 

1017. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 39 tầng / Andy Griffiths ; Minh hoạ: Terry 

Denton ; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 344tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 96000đ. - 

1500b 

Tên sách tiếng Anh: The 39 storey treehouse   s381386 

1018. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 52 tầng / Andy Griffiths ; Minh hoạ: Terry 

Denton ; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 329tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 92000đ. - 

1500b 

Tên sách tiếng Anh: The 52 storey treehouse   s381384 

1019. Grin, Alexander. Cánh buồm đỏ thắm / Alexander Grin ; Linh Tâm dịch. - H. : 

Văn học, 2016. - 125tr. ; 21cm. - 20000đ. - 1000b   s381518 
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1020. Hắc Hạc. Ngọn lửa đen / Hắc Hạc ; Lê Thị Bích Lý dịch. - H. : Kim Đồng, 

2016. - 322tr. ; 23cm. - 68000đ. - 2000b   s380793 

1021. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi / Hà Nhi ; An Lạc Group dịch. - In lần thứ 

3. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 21cm. - 60000đ. - 3000b 

T.1. - 2016. - 139tr. : tranh màu   s381420 

1022. Hà Thanh Phúc. Điều gì đến sẽ đến / Hà Thanh Phúc. - H. : Văn học ; Tp. Hồ 

Chí Minh : Công ty Truyền thông Giải trí Kim Tƣợng, 2016. - 204tr. : ảnh ; 21cm. - 

79000đ. - 10000b   s381521 

1023. Hà Tôn. Cảm xúc tình và thơ / Hà Tôn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 95tr. : ảnh ; 19cm. - 125000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Hà Tôn Thanh Hằng   s381163 

1024. Hà Văn Tải. Nỗi nhớ niềm thƣơng : Thơ tứ tuyệt / Hà Văn Tải. - Nghệ An : 

Nxb. Nghệ An, 2016. - 95tr., 2tr. ảnh ; 19cm. - 200b   s380685 

1025. Hạ Vũ. Hôm nay tôi thất tình : Tản văn / Hạ Vũ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 

21tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 86000đ. - 7000b   s381675 

1026. 270 đề & bài văn mẫu 11 : Tự luyện để giỏi văn : Biên soạn theo chƣơng trình 

mới / Lê Thị Mỹ Trinh,Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - Tái bản, chỉnh sửa. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 320tr. ; 24cm. - 79000đ. - 

2000b   s380871 

1027. Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha 

Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 5000b 

T.17: Tài năng và giác quan. - 2016. - 195tr. : tranh vẽ   s381055 

1028. Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha 

Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 5000b 

T.18: Kì vọng. - 2016. - 191tr. : tranh vẽ   s381079 

1029. Hàn Canh. Nửa đêm canh ba : Tự truyện / Hàn Canh ; Lei dịch. - H. : Dân trí ; 

Công ty Sách Văn Việt, 2016. - 273tr. : ảnh ; 24cm. - 205000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 夜半三庚   s380348 

1030. Hãy chia sẻ nhé! = Let's share! : Dành cho 3 - 7 tuổi / Anh - Hoa Nguyen. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 13tr. : tranh màu ; 20cm. - 

19000đ. - 2000b   s381653 

1031. Hãy xếp hàng = Get in line : Dành cho 3 - 7 tuổi : Truyện tranh song ngữ / Anh 

- Hoa Nguyen. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 16tr. : 

tranh màu ; 20cm. - 19000đ. - 2000b   s381499 

1032. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yumi Hotta ; Hoạ sĩ: 

Takeshi Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 20000đ. - 3000b 

T.14: Sai vs Toya Koyo. - 2016. - 187tr. : tranh vẽ   s381063 

1033. Hoạ ký ngàn năm : Truyện tranh / Machiko Kyo ; Bút Chì Gỗ dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam. - 21cm. - 72000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 157tr. : tranh màu   s381315 

1034. Hoạ ký ngàn năm : Truyện tranh / Machiko Kyo ; Bút Chì Gỗ dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam. - 21cm. - 80000đ. - 2000b 
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T.2. - 2016. - 158tr. : tranh màu. - Phụ lục: tr. 131-158   s381316 

1035. Hoài Thu. Ngƣợc dòng thiên hạ : Thơ / Hoài Thu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 109tr. : ảnh ; 14x18cm. - 100000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Hoài Thu   s381096 

1036. Hoài Thƣơng. Tình thơ : Thơ / Hoài Thƣơng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. 

- 61tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 23000đ. - 1000b   s380390 

1037. Hoàng Bình Trọng. Bí mật một khu rừng : Truyện dài / Hoàng Bình Trọng. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2016. - 205tr. ; 21cm. - 40000đ. - 15000b 

Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi   s380941 

1038. Hoàng Chiến. Hoa của đời : Thơ : Tặng phái đẹp Việt Nam / Hoàng Chiến. - H. 

: Phụ nữ, 2016. - 135tr. ; 21cm. - 60000đ. - 100b 

Tên thật của tác giả: Hoàng Văn Chiến   s381394 

1039. Hoàng Đăng Khoa. Khát vọng mùa : Thơ / Hoàng Đăng Khoa. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 98tr. ; 21cm. - 99000đ. - 1000b   s380716 

1040. Hoàng Đình Kha. Miền tâm tƣ : Thơ / Hoàng Đình Kha. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 138tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1000b   s380686 

1041. Hoàng Minh Cảnh. Ký ức thời gian : Tuyển tập thơ - nhạc / Hoàng Minh Cảnh. 

- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 259tr. ; 19cm. - 65000đ. - 250b   s381158 

1042. Hoàng Thị Thuý Dân. Tình chiều : Thơ / Hoàng Thị Thuý Dân. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 263tr. : ảnh màu ; 19cm. - 75000đ. - 300b   s381111 

1043. Hoàng tử ếch = The frog prince : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, Điển Dũng ; 

Minh hoạ: Điển Dũng, Hồng Lam. - H. : Dân trí ; Công ty Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh 

màu ; 21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380284 

1044. Hoành Sơn : Chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836 -

2016) / Nguyễn Anh, Hà Lê, Nguyễn Trung Tuyến... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 24cm. - 

35000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Kỳ Anh 

T.6. - 2016. - 92tr.   s380397 

1045. Học sinh chân kinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; 

Công ty Truyền thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị. - 19cm. - 35000đ. - 1000b 

T.22: Trung đội Bê Ta - Ph.2. - 2016. - 125tr. : tranh màu   s381167 

1046. Học tốt ngữ văn 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 58000đ. - 2000b 

T.1ot.2. - 2015. - 224tr. : bảng   s380892 

1047. Học tốt ngữ văn 6 / Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Nguyễn Trọng Hoàn. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 32500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 148tr. : bảng, sơ đồ   s380454 

1048. Học tốt ngữ văn 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 135tr. : bảng   s380893 
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1049. Học tốt ngữ văn 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 47000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 184tr. : bảng, sơ đồ   s380894 

1050. Học tốt ngữ văn 7 / B.s.: Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Nguyễn Trọng Hoàn. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 27000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 122tr. : bảng   s380455 

1051. Học tốt ngữ văn 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 39000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 141tr. : bảng, sơ đồ   s380895 

1052. Học tốt ngữ văn 7 : Đầy đủ - Rõ ràng - Dễ hiểu / Lê Xuân Soan (ch.b.), Hoàng 

Thị Lâm Nho. - In lần 3. - H. : Dân trí. - 24cm. - 21000đ. - 1500b 

T.2. - 2016. - 128tr. : hình vẽ, bảng   s380271 

1053. Học tốt ngữ văn 8 / Lê Anh Xuân, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Huân... - Tái bản 

lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 136tr. : bảng   s380456 

1054. Học tốt ngữ văn 8 : Đầy đủ - Rõ ràng - Dễ hiểu / Lê Xuân Soan (ch.b.), Hoàng 

Thị Lâm Nho. - In lần 2. - H. : Dân trí. - 24cm. - 21000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 128tr. : bảng. - Thƣ mục: tr. 128   s380272 

1055. Học tốt ngữ văn 8 / Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Huân, Bùi Thị Thanh Lƣơng, 

Ngô Văn Tuần. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 32500đ. - 

2000b 

T.2. - 2016. - 148tr. : bảng   s380457 

1056. Học tốt ngữ văn 8 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 35000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 144tr. : bảng   s380896 

1057. Học tốt ngữ văn 9 / Phạm An Miên, Nguyễn Lê Huân, Ngô Văn Tuần. - Tái bản 

lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 165tr. : bảng   s380458 

1058. Học tốt ngữ văn 9 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 40000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 159tr. : hình vẽ, bảng   s380897 

1059. Học tốt ngữ văn 9 : Đầy đủ - Rõ ràng - Dễ hiểu... / Lê Xuân Soan (ch.b.), 

Hoàng Thị Lâm Nho. - In lần 3. - H. : Dân trí. - 24cm. - 31000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 184tr. : hình vẽ, bảng   s380273 

1060. Học tốt ngữ văn 9 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 160tr. : bảng   s380898 
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1061. Học tốt ngữ văn 10 : Chƣơng trình chuẩn / Trí Sơn, An Miên, Lê Huân. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 26000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 112tr. : bảng   s380448 

1062. Học tốt ngữ văn 10 : Chƣơng trình nâng cao / Phạm An Miên, Nguyễn Lê 

Huân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 33000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 137tr. : bảng   s380459 

1063. Học tốt ngữ văn 10 : Cơ bản : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 41000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 151tr. : bảng   s380899 

1064. Học tốt ngữ văn 10 : Chƣơng trình chuẩn / Trí Sơn, An Miên, Lê Huân. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 34500đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 149tr. : bảng   s380449 

1065. Học tốt ngữ văn 10 : Chƣơng trình nâng cao / Phạm An Miên, Nguyễn Lê 

Huân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 44000đ. - 1000b 

T.2. - 2016. - 192tr. : bảng, sơ đồ   s380467 

1066. Học tốt ngữ văn 10 : Cơ bản : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 37000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 168tr. : bảng, sơ đồ   s380900 

1067. Học tốt ngữ văn 11 : Cơ bản : Tập 1 + 2 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 235tr. ; 24cm. - 59000đ. - 

1000b   s380901 

1068. Học tốt ngữ văn 11 : Chƣơng trình chuẩn / Lê Anh Xuân, Lê Huân, Trí Sơn. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 36000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 161tr. : bảng   s380451 

1069. Học tốt ngữ văn 11 : Chƣơng trình nâng cao / Lê Anh Xuân, Phƣơng Mai, Ngô 

Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 38000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 162tr. : bảng   s380450 

1070. Học tốt ngữ văn 11 : Chƣơng trình chuẩn / Lê Anh Xuân, Lê Huân, Trí Sơn. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 35000đ. - 2000b 

T.2. - 2016. - 160tr. : bảng   s380452 

1071. Học tốt ngữ văn 12 : Cơ bản : Tập 1 + 2 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 240tr. : bảng ; 24cm. - 53000đ. - 

2000b   s380903 

1072. Học tốt ngữ văn 12 : Cơ bản : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na. - Tái bản - Chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.1. - 2015. - 152tr.   s380902 
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1073. Học tốt ngữ văn 12 : Chƣơng trình chuẩn / Lê Anh Xuân (ch.b.), Nguyễn Lê 

Huy, Lê Huân... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 

2000b 

T.2. - 2016. - 134tr. : bảng   s380453 

1074. Hosseini, Khaled. Ngƣời đua diều / Khaled Hosseini ; Nguyễn Bản dịch. - In 

lần thứ 6. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 457tr. ; 

21cm. - 92000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Kite Runner   s381406 

1075. Houck, Colleen. Cuộc phiêu lƣu của hổ / Colleen Houck ; Phan Hoàng Hà dịch. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá và Truyền 

thông Lệ Chi, 2016. - 622tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Tình hổ). - 161000đ. - 2000b 

Dịch từ bản tiếng Anh: Tiger's quest   s381673 

1076. Hồ Nức. Đời nhƣ cổ tích : Thơ / Hồ Nức. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 

118tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 60000đ. - 200b   s380396 

1077. Hồ Triệu Sơn. Những liên tƣởng bên tôi : Tập thơ / Hồ Triệu Sơn. - H. : Thanh 

niên, 2016. - 116tr. ; 19cm. - 68000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Hà Thanh Vỵ   s381116 

1078. Hồ Xuân Thuỷ. Nỗi nhớ khôn nguôi : Thơ & Truyện ngắn / Hồ Xuân Thuỷ. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 152tr. : ảnh ; 20cm. - 

500b   s381622 

1079. Hồng Tâm. Thơ và ngƣời : Thơ / Hồng Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

128tr. ; 21cm. - 100000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Lý Thị Minh Tâm   s380694 

1080. Huy Cận @. Cỏ cây lần lữa : Thơ / Huy Cận @, Sỹ Liêm. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 126tr. : ảnh ; 20cm. - 100000đ. - 

1000b   s381623 

1081. Huy Cận @. Ngƣời đi qua đời tôi : Thơ / Huy Cận @ ; Nguyễn Thiện ch.b. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 158tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ 

sách Thi văn Việt). - 150000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Đoàn Anh Huy   s381631 

1082. Huyền Chip. Giấc mơ Mỹ - Đƣờng đến Stanford : Tản văn / Huyền Chip. - H. : 

Nxb. Hà Nội ; Công ty zGoup - Nhãn sách Bão, 2016. - 185tr., 8tr. ảnh màu ; 19cm. - (Tủ 

sách Hành trình). - 86000đ. - 20000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền   s381118 

1083. Huyền Sắc. Tiệm đồ cổ Á Xá : Tiểu thuyết / Huyền Sắc ; Hân Vũ dịch. - H. : 

Phụ nữ ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 21cm. - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 哑舍 

T.1. - 2016. - 446tr.   s381407 

1084. Huyền Sắc. Tiệm đồ cổ Á Xá : Tiểu thuyết / Huyền Sắc ; Huy Hoàng dịch. - H. 

: Phụ nữ ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 21cm. - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 哑舍 

T.2. - 2016. - tr. 456-910   s381408 
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1085. Huyền thoại võ sĩ : Truyện tranh / Takuya Mitsuda ; Hoàng Mai dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1100b 

T.10. - 2016. - 184tr. : tranh vẽ   s381039 

1086. Huyền thoại võ sĩ : Truyện tranh / Takuya Mitsuda ; Hoàng Mai dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1000b 

T.12. - 2016. - 180tr. : tranh vẽ   s381038 

1087. Huỳnh Mẫn Chi. Bình minh nửa đêm : Tập truyện ngắn / Huỳnh Mẫn Chi. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 270tr. ; 21cm. - 70000đ. - 

1000b   s381632 

1088. Huỳnh Trung Hiếu. Ngẫm : Thơ / Huỳnh Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 288tr. : ảnh chân dung ; 21cm. - 80000đ. - 

500b   s381644 

1089. Hƣơng chiều : Thơ chọn lọc / Trần Trung Bắc, Đặng Đình Bách, Lê Đức 

Chính... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 172tr. : ảnh chân dung ; 19cm. - 50000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam. Câu lạc bộ Thơ Đƣờng nhà giáo. 

Thái Vũ Hƣng Thái Bình   s381108 

1090. Hƣớng dẫn học ngữ văn 7 theo chuẩn kiến thức - kĩ năng / Lê Anh Xuân, Vũ 

Thị Dung, Nguyễn Thị Hƣơng Lan, Ngô Thị Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 246tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm. - 52500đ. - 1500b   s380487 

1091. Hƣớng dẫn học ngữ văn 8 theo chuẩn kiến thức - kĩ năng / Lê Anh Xuân, Vũ 

Thị Dung, Đỗ Lê Hoàn, Nguyễn Thị Hƣơng Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 305tr. : sơ đồ ; 24cm. - 71000đ. - 1000b   s380488 

1092. Hƣớng dẫn học và làm bài ngữ văn 7 : Đầy đủ - Rõ ràng - Dễ hiểu / Nguyễn 

Thị Ngọc Dung. - In lần 2. - H. : Dân trí, 2016. - 244tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 39000đ. - 

2000b 

Nội dung sách gồm 2 tập 1, 2   s380269 

1093. Hƣớng dẫn phân tích cảm thụ văn bản ngữ văn 8 / Trần Nga (ch.b.), Nguyễn 

Hoàn, Nguyễn Thu Phƣơng. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí ; Nhà sách Trí 

tuệ. - 24cm. - 35000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 187tr.   s380270 

1094. Hƣớng dẫn soạn thảo văn bản và tuyển chọn các mẫu diễn văn, bài phát biểu 

khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong nhà trƣờng / Linh Đan s.t., tuyển chọn. - H. : Lao 

động Xã hội, 2016. - 387tr. : bảng ; 27cm. - 335000đ. - 500b   s381240 

1095. Hữu Phi. Chiều xuống bản : Thơ / Hữu Phi. - H. : Thế giới, 2016. - 103tr. : ảnh 

; 19cm. - 35000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hữu Phi   s381184 

1096. Jonasson, Jonas. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất : Tiểu thuyết / 

Jonas Jonasson ; Phạm Hải Anh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2017. - 515tr. ; 20cm. - 149000đ. - 10000b   s380851 

1097. Jun Phạm. Thức dậy, anh vẫn là mơ / Jun Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 162tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 

79000đ. - 10000b   s381633 
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1098. Kagawa, Julie. Hoàng tử lạc loài / Julie Kagawa ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - H. : 

Văn học, 2016. - 439tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Thế giới của tiên sắt). - 115000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: The lost prince   s381539 

1099. Kagawa, Julie. Kẻ phản bội / Julie Kagawa ; Cẩm Chi dịch. - H. : Văn học, 

2016. - 407tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Thế giới của tiên sắt). - 107000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The iron traitor   s381538 

1100. Kenyon, Sherrilyn. Gặp lại kiếp này / Sherrilyn Kenyon ; Thanh Xù dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Lệ 

Chi, 2016. - 507tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Thợ săn đêm). - 133000đ. - 2000b 

Dịch từ bản tiếng Anh: Night embrace   s381671 

1101. Kể chuyện cho bé tuổi mầm non / Soạn lời: Minh Anh ; Minh hoạ: Ngọc 

Phƣơng. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 24cm. - 68000đ. - 2000b 

T.3. - 2016. - 122tr. : tranh màu   s381368 

1102. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 

- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.1. - 2016. - 190tr. : tranh vẽ   s381059 

1103. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 

- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.2. - 2016. - 178tr. : tranh vẽ   s381081 

1104. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 

- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.3. - 2016. - 188tr. : tranh vẽ   s381060 

1105. Khánh Liên. Giải cứu ông già Noel / Khánh Liên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 

82tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 21000đ. - 1500b   s380791 

1106. Khỉ và rùa : Truyện tranh / Nhóm giáo viên Trƣờng mầm non Nghĩa Sơn. - H. : 

Thế giới ; Save the children, 2016. - 11tr. : tranh màu ; 18cm. - 1000b   s381175 

1107. Khiêu Dƣợc Hoả Diệm. Quan hệ nguy hiểm : Tiểu thuyết / Khiêu Dƣợc Hoả 

Diệm ; Greenrosetq dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 

475tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 99000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Trung: 危险关系   s381503 

1108. Không còn cô đơn : Truyện tranh / Ah Guo ; Nguyễn Hoà dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2016. - 50tr. : tranh màu ; 27cm. - 38000đ. - 2000b   s381223 

1109. Khua tay vào mây trời / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thu Uyên, Nguyên 

Hƣơng... - H. : Kim Đồng, 2016. - 182tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Văn học Teen). - 42000đ. - 

2000b   s380787 

1110. Khúc giao mùa : Tuyển thơ văn / Vƣơng Hoài Uyên, Nguyễn Minh Hùng, 

Nguyễn Nho Khiêm... ; B.s.: Nguyễn Hoàng Thọ... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 

115tr. : ảnh ; 24cm. - 300b 

ĐTTS ghi: CLB Thơ Liên Chiểu TP. Đà Nẵng   s380398 

1111. Khúc Văn Lâm. Năm chữ một hồn thơ : Thể thơ ngũ ngôn / Khúc Văn Lâm. - 

H. : Phụ nữ, 2016. - 107tr. ; 21cm. - 45000đ. - 500b   s381396 
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1112. Kiều học tinh hoa / Lƣu Trọng Lƣ, Tôn Thất Dƣơng Kỵ, Nguyễn Tƣờng Tam... 

; Mai Quốc Liên ch.b. - H. : Văn học. - 24cm. - 255000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 

T.2. - 2016. - 835tr. - Phụ lục: tr. 789-830   s381552 

1113. Kiều Nhất. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em : Tập tuỳ bút / Kiều 

Nhất ; Losedow dịch. - H. : Văn học, 2016. - 260tr. ; 21cm. - 99000đ. - 2000b   s381523 

1114. Kim Dung. Tiếu ngạo giang hồ / Kim Dung ; Dịch: Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải 

Linh, Lê Thị Anh Đào. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam. - 

24cm. - 980000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Trung: 笑傲江湖 

T.1. - 2016. - 732tr.   s381458 

1115. Kim Dung. Tiếu ngạo giang hồ / Kim Dung ; Dịch: Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải 

Linh, Lê Thị Anh Đào. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam. - 

24cm. - 980000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Trung: 笑傲江湖 

T.2. - 2016. - 707tr.   s381459 

1116. Kim Dung. Tiếu ngạo giang hồ / Kim Dung ; Dịch: Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải 

Linh, Lê Thị Anh Đào. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam. - 

24cm. - 980000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Trung: 笑傲江湖 

T.3. - 2016. - 788tr.   s381460 

1117. Kim Lân. Vợ nhặt : Truyện ngắn / Kim Lân. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 

179tr. ; 21cm. - 49000đ. - 1000b   s381461 

1118. Kim Lân. Vợ nhặt : Truyện ngắn / Kim Lân. - H. : Văn học, 2016. - 167tr. ; 

21cm. - 26000đ. - 1000b   s381508 

1119. Kỳ Sơn. Chim cùng tổ : Tuyển tập thơ / Kỳ Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 95tr. ; 20cm. - 40000đ. - 700b 

Tên thật tác giả: Ngyễn Đình Nam   s381628 

1120. Lâu Vũ Tình. Thất tịch không mƣa : Tiểu thuyết / Lâu Vũ Tình ; Cẩm Ninh 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 319tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 

79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 七月七日晴   s381393 

1121. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; 

Bùi Kỷ h.đ. - H. : Văn học. - 21cm. - 140000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung: 三國演義 

T.2. - 2016. - 847tr.   s381495 

1122. Lá thƣ đêm Noel / Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Nguyễn Thị Thanh Bình, Chung 

Thanh Huy... ; Minh hoạ: Khánh Hà. - H. : Kim Đồng, 2016. - 94tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ 

sách Tuổi thần tiên). - 23000đ. - 1500b   s380792 

1123. Lã Thị Bắc Lý. Văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ hội nhập / Lã Thị Bắc Lý. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 265tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 68000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 139-265   s380400 
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1124. Lahlum, Hans Olav. Ngƣời ruồi : Tiểu thuyết trinh thám / Hans Olav Lahlum ; 

Huỳnh Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 370tr. ; 23cm. - 119000đ. - 1500b 

Nguyên bản tiếng Na Uy: Menneskefluene; Dịch từ bản tiếng Anh: The human 

flies   s381360 

1125. Lan Khai. Truyện đƣờng rừng. Chiếc nỏ cánh dâu / Lan Khai. - H. : Thế giới ; 

Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 379tr. ; 21cm. - 115000đ. - 2000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Khải   s380662 

1126. Lan Phƣơng. Khúc ca của những nàng tiên cá / Lan Phƣơng. - H. : Kim Đồng, 

2016. - 126tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 28000đ. - 1500b   s380799 

1127. Landysh. Hãy hôn tôi = Just kiss me / Landysh ; Minh Tuấn dịch. - H. : Dân trí 

; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 175tr. : tranh vẽ ; 15cm. - 

96000đ. - 2000b   s381133 

1128. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 24000đ. - 3000b 

T.1. - 2016. - 125tr. : tranh vẽ   s381037 

1129. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 24000đ. - 1000b 

T.2. - 2016. - 128tr. : tranh vẽ   s381026 

1130. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 24000đ. - 4000b 

T.3. - 2016. - 158tr. : tranh vẽ   s381027 

1131. Lax. Ruy băng vàng phơ phất / Lax. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 229tr. ; 19cm. - 72000đ. - 2000b   s381183 

1132. Lê Bá Thự - 25 năm dịch và viết / Lê Bá Thự, Henryk Sienkiewicz, Wieslaw 

Scholz... - H. : Phụ nữ. - 23cm. - 300000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 410tr. : ảnh   s381374 

1133. Lê Bá Thự - 25 năm dịch và viết / Phan Hoàng, Vân Long, Vi Thuỳ Linh... - H. 

: Phụ nữ. - 23cm. - 200000đ. - 1000b 

T.2. - 2016. - 310tr. : ảnh   s381375 

1134. Lê Dƣơng Thế Hạnh. Có một mặt trời không bao giờ tắt / Lê Dƣơng Thế Hạnh. 

- In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 451tr. ; 21cm. - 118000đ. - 1000b   s381405 

1135. Lê Đỗ Quỳnh Hƣơng. An nhiên mà sống : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hƣơng. - Tái 

bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 205tr. : ảnh ; 20cm. - 55000đ. - 

2000b   s380853 

1136. Lê Đỗ Quỳnh Hƣơng. Chuyện nhỏ nhà Quỳnh : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hƣơng. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 245tr. : ảnh ; 20cm. - 70000đ. - 2000b   s380843 

1137. Lê Hải Chinh. Ngƣời về từ độ thanh xuân / Lê Hải Chinh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 174tr. : ảnh ; 22cm. - 80000đ. - 

1000b   s381696 

1138. Lê Hữu Nam. Vì chƣa bao giờ kết thúc : Tiểu thuyết / Lê Hữu Nam. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 

488tr. ; 21cm. - 165000đ. - 2000b   s381686 
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1139. Lê Mạnh Hùng. Cánh buồm xuân : Thơ / Lê Mạnh Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2017. - 167tr. ; 21cm. - 99000đ. - 500b   s381308 

1140. Lê Minh Nhựt. Bí mật Bọ hung / Lê Minh Nhựt. - H. : Kim Đồng, 2016. - 98tr. 

: tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 22000đ. - 1500b   s380804 

1141. Lê Thị Mậu. Tìm lại dấu xƣa : Thơ / Lê Thị Mậu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 92tr. ; 19cm. - 45000đ. - 1000b   s381100 

1142. Lê Vạn Quỳnh. Dấu thời gian : Ký / Lê Vạn Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 183tr. : ảnh ; 21cm. - 69000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Lê Văn Quỳnh   s381307 

1143. Lê Văn Long. Gửi vào nỗi nhớ / Lê Văn Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 131tr. ; 20cm. - 50000đ. - 200b   s381612 

1144. Lê Văn Lộc. Lời riêng : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

98tr. ; 19cm. - 1000b   s381107 

1145. Lê Văn Vỵ. Xách giày cao gót cho em : Thơ / Lê Văn Vỵ. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 97tr. ; 20cm. - 50000đ. - 1000b   s380707 

1146. Liêu Hà Trinh. Tự tình lúc 0 giờ : Thơ, tản văn / Liêu Hà Trinh. - H. : Thế giới ; 

Công ty Sách Alpha, 2016. - 110tr. : tranh vẽ ; 18cm. - 89000đ. - 5000b   s380573 

1147. LiNi Thông Minh. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi : Tản văn / LiNi Thông Minh. - H. : 

Dân trí ; Công ty Zgroup, 2016. - 350tr. ; 21cm. - 99000đ. - 2000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thành Trung   s380350 

1148. London, Jack. Nanh trắng / Jack London ; Dịch: Bảo Hƣng, Trung Dũng. - H. : 

Văn học ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 295tr. ; 21cm. - 62000đ. - 1000b   s381486 

1149. Lỗ Tấn. Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn / Trƣơng Chính dịch. - Tái bản. - H. : 

Văn học, 2016. - 430tr. ; 21cm. - 109000đ. - 1000b   s381497 

1150. Lời nói dối tháng tƣ : Truyện tranh / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tái bản 

lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 222tr. : tranh vẽ   s381041 

1151. Lời nói dối tháng tƣ : Truyện tranh / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 4000b 

T.2. - 2016. - 198tr. : tranh vẽ   s381042 

1152. Lớp học quản gia : Truyện tranh / Rei Izawa, Fuyu Tsuyama ; Phƣơng Thảo 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1000b 

T.20. - 2016. - 192tr. : tranh vẽ   s381035 

1153. Lớp học quản gia : Truyện tranh / Rei Izawa, Fuyu Tsuyama ; Phƣơng Thảo 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1000b 

T.21. - 2016. - 193tr. : tranh vẽ   s381036 

1154. Lữ Đắc Long. Hậu trƣờng phim ảnh : Hé lộ những chuyện cƣời ra nƣớc mắt 

chốn hậu trƣờng / Lữ Đắc Long, Việt Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 281tr. : ảnh ; 21cm. - 120000đ. - 2000b   s381660 

1155. Lƣu Quang Minh. Mình ơi... Về ăn cơm! / Lƣu Quang Minh, Trần Khánh 

Ngân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 221tr. ; 21cm. - 72000đ. - 1500b   s381312 
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1156. Lƣu Quang Minh. Yêu thƣơng xa, yêu thƣơng gần : Tản văn / Lƣu Quang 

Minh, Trần Duy Thành. - H. : Kim Đồng, 2016. - 134tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 29000đ. - 

2000b   s380788 

1157. Lynh Miêu. Điều cuối cùng ở lại : Truyện ngắn / Lynh Miêu. - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Văn học, 2016. - 205tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ngƣời trẻ Việt). - 65000đ. - 

1500b   s381483 

1158. Mai Lam. Gọi đàn chim biển về rừng : Tập ký / Mai Lam. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 251tr. ; 21cm. - 300b   s381646 

1159. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - H. : Văn học, 

2016. - 607tr. ; 21cm. - 60000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 603-604   s381550 

1160. Malot, Hector. Trong gia đình / Hector Malot ; Mai Hƣơng dịch ; Huỳnh Lý 

h.đ. - H. : Văn học, 2016. - 395tr. : ảnh ; 21cm. - 85000đ. - 1000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Sans famille   s381492 

1161. Mạnh Hoài Nam. Về lại Ô Loan : Tạp bút / Mạnh Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 147tr. : ảnh ; 20cm. - 300b   s380715 

1162. Marsons, Angela. Tiếng thét câm lặng : Tiểu thuyết trinh thám / Angela 

Marsons ; Minh Phƣơng dịch. - H. : Văn học, 2017. - 458tr. ; 21cm. - 115000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Silent scream   s381543 

1163. Mèo xù. Bơ đi mà sống : Tản văn / Mèo xù ; Minh hoạ: Duy Long... - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Nhà sách Minh Châu, 2016. - 203tr. : ảnh ; 

21cm. - 75000đ. - 5000b   s381471 

1164. Miko - Nhóc tì lớp 1 : Truyện tranh / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 4. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 126tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 20000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Miko selection   s381040 

1165. Minh Hiền. Bảy tia nắng chiều : Thơ / Minh Hiền. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 119tr. ; 20cm. - 48000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Hiền   s380693 

1166. Món quà của mẹ : Truyện tranh / Nhóm giáo viên - phụ huynh Trƣờng mầm 

non Tuổi hoa. - H. : Thế giới ; Save the children, 2016. - 11tr. : tranh màu ; 18cm. - 

1000b   s381178 

1167. 100 bài văn hay 6 : Giúp em học giỏi văn : Biên soạn theo chƣơng trình của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Tái bản - Chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 176tr. : bảng ; 24cm. - 44000đ. - 2000b   s380876 

1168. 100 bài văn hay 7 : Bồi dƣờng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo chƣơng trình 

mới / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 192tr. : bảng ; 24cm. - 49000đ. - 2000b   s380877 

1169. 199 bài và đoạn văn hay lớp 6 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị 

Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 199tr. ; 24cm. - 

45000đ. - 2000b   s380502 
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1170. 199 bài và đoạn văn hay lớp 7 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị 

Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 244tr. : bảng ; 

24cm. - 53000đ. - 2000b   s380503 

1171. 199 bài và đoạn văn hay lớp 9 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị 

Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 263tr. : bảng ; 

24cm. - 58000đ. - 2000b   s380504 

1172. 199 bài và đoạn văn hay lớp 10 / Lê Anh Xuân, Lê Quỳnh Anh, Vũ Thị Dung... 

- Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 329tr. ; 24cm. - 73000đ. - 

2000b   s380505 

1173. 100 đề chuyên bồi dƣỡng học sinh giỏi văn trung học cơ sở : Đề bài - Dàn ý - 

Bài văn / Lê Anh Xuân, Vũ Thị Dung, Ngô Thị Bích Hƣơng, Nguyễn Thị Hƣơng Lan. - Tái 

bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 199tr. ; 24cm. - 42000đ. - 

2000b   s380498 

1174. 125 bài văn hay lớp 11 / S.t., b.s.: Trần Khánh Thành (ch.b.), Đỗ Ngọc Chi, 

Trƣơng Thị Minh Hà, Nguyễn Hồng Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 340tr. ; 24cm. - (Tủ sách Phổ thông). - 71500đ. - 2000b   s380465 

1175. 101 bài văn hay lớp 6 / Tuyển chọn: Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phƣơng. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 191tr. ; 24cm. - 40000đ. - 5000b   s380496 

1176. Mùa lúa mới : Truyện tranh / Nhóm giáo viên - phụ huynh Trƣờng Mầm non 

Hoạ Mi. - H. : Thế giới ; Save the children, 2016. - 10tr. : tranh màu ; 18cm. - 

1000b   s381177 

1177. Mùa trong xanh : Trại sáng tác văn học trẻ An Giang 2016 / Lâm Vĩnh Anh, 

Phạm Văn Công, Nguyễn Ngọc Đặng... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh ; An Giang : Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang, 2016. - 125tr. : ảnh ; 

20cm. - 50000đ. - 300b   s381687 

1178. Muôn màu xe cộ : Truyện tranh / Lời: Anna Piot, Raphaele Glaux, Florence 

Vandermalière... ; Minh hoạ: Fred Multier, Alexandre Roane ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2016. - 50tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng bé lớn lên). - 32000đ. - 

2000b   s380772 

1179. My papa is demon / Dƣơng Minh Ngọc. - H. : Dân trí. - 16cm. - 75000đ. - 

3000b 

T.1. - 2016. - 210tr. : tranh màu   s381131 

1180. Nắm vững kiến thức để học tốt ngữ văn 7 / Trƣơng Mai Anh, Thân Phƣơng 

Trà, Phạm Đức Hiếu, Quách Thu Huyền. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 

Dân trí ; Nhà sách Trí tuệ. - 24cm. - 39500đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 223tr. : bảng   s380274 

1181. Nắm vững kiến thức để học tốt ngữ văn 8 / Trần Nga (ch.b.), Thân Phƣơng Trà, 

Phạm Đức Hiếu, Quách Thu Huyền. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí. - 

24cm. - 38000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 215tr. : bảng   s380275 

1182. Nắm vững kiến thức để học tốt ngữ văn 9 / Trần Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Hải 

Yến, Trần Phƣơng Trà. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Dân trí. - 24cm. - 36500đ. - 

2000b 
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T.1. - 2016. - 207tr. : bảng   s380276 

1183. Nabi - Cánh bƣớm : Truyện tranh / Kim Yeon Joo ; Nguyễn Hải Phƣợng dịch. - 

H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 1000b 

T.20. - 2016. - 160tr. : tranh vẽ   s381085 

1184. Nam Cao. Chí Phèo : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2016. - 203tr. 

; 21cm. - 33500đ. - 1000b   s381515 

1185. Nam Cao. Sống mòn : Tiểu thuyết / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 

287tr. ; 21cm. - 69000đ. - 1000b   s381476 

1186. Nam Cao. Sống mòn : Tiểu thuyết / Nam Cao. - H. : Văn học, 2016. - 287tr. ; 

21cm. - 41000đ. - 1000b   s381514 

1187. Nàng tiên cá = The little mermaid : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, Điển Dũng ; 

Minh hoạ: Điển Dũng, Hồng Lam. - H. : Dân trí ; Công ty Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh 

màu ; 21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380282 

1188. Natsume Suseki. Sanshir+ / Natsume Suseki ; Đỗ Hƣơng Giang dịch. - H. : Văn 

học, 2016. - 372tr. ; 21cm. - 118000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Nhật: 三四郎   s381541 

1189. 5 mùa / Xuân Diệu, Sâm Cầm, Hoàng Phủ Ngọc Tƣờng... ; Tuyển chọn: Lâm 

Hân... - H. : Kim Đồng, 2016. - 131tr. : tranh màu ; 25cm. - 200000đ. - 3000b   s380759 

1190. 50 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển hay nhất / Daniel Defoe, Jonathan 

Swift, Alekxandr Pushkin... ; B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh... - H. : Văn học, 2016. - 303tr. ; 

21cm. - 79000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc. - Thƣ mục: tr. 294-

301   s381525 

1191. Ness, Patrick. Quái vật ghé thăm / Patrick Ness ; Vũ Thu Hƣơng dịch ; Minh 

hoạ: Jim Kay. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016. 

- 214tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 90000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A monster calls   s380724 

1192. Nếu bạn cho chuột cái bánh quy = If you give a mouse a cookie : Truyện tranh / 

Viết lời: Laura Numeroff ; Minh hoạ: Felicia Bond ; Ngân Huyền dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. 

- 40tr. : tranh màu ; 21x23cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt). - 49000đ. - 5000b   s381419 

1193. Ngày mai con khôn lớn : Tản văn / Rêu Phong, Băng Băng, Key Trần... - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 111tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 

45000đ. - 1500b   s381635 

1194. Ngày tồi tệ nhất đời! = The worst day of my life ever! : Truyện tranh / Lời: 

Julia Cook ; Minh hoạ: Kelsey De Weerd ; Hoàng Mùi dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 60tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt). - 49000đ. - 5000b   s381317 

1195. Nghiên cứu và dạy học ngữ văn : Từ góc nhìn của những nhà khoa học trẻ / 

Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Hạnh Phƣơng... - Thái Nguyên : Đại 

học Thái Nguyên, 2016. - 451tr. ; 21cm. - 156000đ. - 300b 

Thƣ mục cuối mỗi bài   s380992 

1196. Nghiêng nửa hồn trời : Thơ / Vy Thƣợng Ngã, Sỹ Liêm, Hoài Thu... ; Ch.b.: Sỹ 

Liêm... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 22cm. - 100000đ. - 1000b 
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T.1. - 2016. - 153tr. : ảnh, tranh vẽ   s380680 

1197. Nghiêng nửa hồn trời : Thơ / Vƣơng Miện, Nguyễn Quyền, Đinh Nhƣ Trí... ; 

Ch.b.: Sỹ Liêm... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 22cm. - 100000đ. - 1000b 

T.2. - 2016. - 152tr. : ảnh   s380681 

1198. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Flame of Recca 

T.16. - 2016. - 188tr. : tranh vẽ   s381053 

1199. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Flame of Recca 

T.17. - 2016. - 180tr. : tranh vẽ   s381054 

1200. Ngọn lửa sau vƣờn : Thơ / Huyền Tôn Nữ Nhƣ Mai, Trần Đăng Khoa, Nguyễn 

Quốc Sơn... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 19cm. - 98000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Tuyển tập thơ đƣờng luật chọn lọc 

T.1. - 2016. - 212tr. : ảnh   s381104 

1201. Ngô Tất Tố. Lều chõng : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố ; Khôi phục bản gốc, chú 

giải, chỉnh sửa: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Văn học, 2016. - 399tr. ; 21cm. 

- 55000đ. - 1000b   s381509 

1202. Ngô Tất Tố. Tuyển tập Ngô Tất Tố : Phiên bản rút gọn / S.t., chú giải, giới 

thiệu: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Văn học, 2016. - 495tr. : bảng ; 21cm. - 

69000đ. - 1000b   s381462 

1203. Ngô Thanh Nguyễn. Mƣa Ba Dội : Thơ / Ngô Thanh Nguyễn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 136tr. ; 19cm. - 200b 

Tên thật tác giả: Ngô Thọ Viết   s381109 

1204. Ngôi nhà say ngủ = The napping house / Audrey Wood, Don Wood ; Đào 

Thanh Hải dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ tốt). - 

49000đ. - 5000b   s381318 

1205. Nguồn Việt : Thơ / Đỗ Văn An, Lê Ngọc Bích, Lê Quang Chính... - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 171tr. : ảnh ; 19cm. - 150b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Văn hoá Nghệ thuật Nguồn Việt. Chi nhánh tỉnh Gia 

Lai   s381154 

1206. Nguyên Hồng. Bỉ vỏ / Nguyên Hồng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 207tr. ; 

21cm. - 57000đ. - 1000b   s381479 

1207. Nguyên Hồng. Những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng. - Tái bản. - H. : Văn học, 

2016. - 106tr. ; 21cm. - 29000đ. - 1000b   s381470 

1208. Nguyễn Anh Tuấn. Giông biển : Truyện ngắn / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Văn 

học, 2016. - 162tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1000b   s381534 

1209. Nguyễn Chí Bền. Mảnh trăng nơi cánh đồng / Nguyễn Chí Bền. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 135tr. ; 19cm. - 1000b   s381101 

1210. Nguyễn Công Hoan. Bƣớc đƣờng cùng : Tiểu thuyết / Nguyễn Công Hoan. - 

Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 235tr. ; 21cm. - 62000đ. - 1000b   s381478 
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1211. Nguyễn Công Hoan. Bƣớc đƣờng cùng : Tiểu thuyết / Nguyễn Công Hoan. - H. 

: Văn học, 2016. - 230tr. ; 21cm. - 34000đ. - 1000b   s381510 

1212. Nguyễn Công Hoan. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn học, 2016. - 

397tr. ; 21cm. - 55000đ. - 1000b   s381463 

1213. Nguyễn Công Phƣơng. Tiếng Lòng : Thơ / Nguyễn Công Phƣơng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 299tr. : ảnh ; 19cm. - 286000đ. - 300b   s381097 

1214. Nguyễn Công Thắng. Ngồi thấy xa xăm và những bài thơ khác / Nguyễn Công 

Thắng. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 69tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - 47000đ. - 1000b   s381558 

1215. Nguyễn Công Toản. Nguyễn Công Toản : Thơ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2016. - 143tr. ; 20cm. - 85000đ. - 300b   s380566 

1216. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh hiệu khảo, chú giải. - 

Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 166tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1000b   s381482 

1217. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Hiệu khảo, chú giải: Đào Duy Anh. - 

H. : Văn học, 2016. - 159tr. ; 21cm. - 40000đ. - 3000b   s381517 

1218. Nguyễn Duy Khoái. Câu thơ nghiêng chén : Thơ / Nguyễn Duy Khoái. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 110tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 500b   s380574 

1219. Nguyễn Điệu. Tiếng lòng : Thơ / Nguyễn Điệu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 

2017. - 113tr. ; 21cm. - 150b   s380601 

1220. Nguyễn Đình Thẩm. Hoa thơ / Nguyễn Đình Thẩm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 194tr. ; 20cm. - 150b   s381691 

1221. Nguyễn Đức Linh. Ngƣời khổng lồ của em tôi / Nguyễn Đức Linh. - H. : Kim 

Đồng, 2016. - 300tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học tuổi hoa). - 46000đ. - 1500b   s380797 

1222. Nguyễn Đức Lợi. Ma núi rắn : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đức Lợi. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 258tr. ; 21cm. - 78000đ. - 1000b   s381311 

1223. Nguyễn Hải Triều. Tròn tròn khuyết khuyết : Thơ / Nguyễn Hải Triều. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 111tr. ; 19cm. - 49000đ. - 500b   s380570 

1224. Nguyễn Hoàng Sơn. Ngôi nhà xƣa / Nguyễn Hoàng Sơn ; Minh hoạ: Vũ Xuân 

Hoàn. - H. : Kim Đồng, 2016. - 138tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 24000đ. - 1500b   s381086 

1225. Nguyễn Hữu Chiển. Hứng trăng : Thơ / Nguyễn Hữu Chiển. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 89tr. ; 21cm. - 45000đ. - 500b   s381309 

1226. Nguyễn Hữu Hồng Minh. Paris, tên em trong gió cuốn : Tập thơ / Nguyễn Hữu 

Hồng Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 119tr. : ảnh ; 21cm. - 70000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 98-119   s380682 

1227. Nguyễn Hữu Thuần. Vịn bóng cỏ may : Thơ và lời bình / Nguyễn Hữu Thuần. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 155tr. ; 21cm. - 69000đ. - 1000b   s380725 

1228. Nguyễn Khắc Ngân Vi. Đàn bà hƣ ảo : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Ngân Vi. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Tao Đàn, 2016. - 256tr. ; 21cm. - 68000đ. - 

2000b   s380690 
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1229. Nguyễn Khắc Phê. Số phận không định trƣớc : Tự truyện / Nguyễn Khắc Phê. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 487tr. : ảnh ; 21cm. - 108000đ. - 500b 

Bút danh tác giả: Trung Sơn, Nguyễn Hoàng. - Phụ lục: tr. 457-484   s381327 

1230. Nguyễn Khuyến. Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến = 阮勸汉字诗选 / 

Trần Văn Nhĩ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 823tr. ; 24cm. - 234000đ. - 600b   s381681 

1231. Nguyễn Kim Thanh. Lửa ấm ngàn mây : Thơ / Nguyễn Kim Thanh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 114tr. ; 19cm. - 55000đ. - 1000b   s381110 

1232. Nguyễn Kim Thịnh. Hoa cƣờm ngựa : Thơ / Nguyễn Kim Thịnh. - Đà Nẵng : 

Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 91tr. ; 19cm. - 50000đ. - 600b   s380572 

1233. Nguyễn Lƣơng Hiệu. Lặng / Nguyễn Lƣơng Hiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2016. - 99tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 100000đ. - 400b   s380840 

1234. Nguyễn Minh Khoa. Dị cảm : Thơ / Nguyễn Minh Khoa. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 91tr. ; 20cm. - 70000đ. - 1000b   s380700 

1235. Nguyễn Minh Tự. Những miền xa nhớ : Thơ / Nguyễn Minh Tự. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 123tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Thi   s380704 

1236. Nguyễn Minh Vỹ. Con ngƣời và quê hƣơng / Nguyễn Minh Vỹ ; S.t., tuyển 

chọn: Tôn Nữ Bích Hà, Tôn Nữ Bích Thu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 147tr. : ảnh ; 

21cm. - 300b 

Tên thật tác giả: Tôn Thất Vỹ. - Phụ lục: tr. 117-145   s380678 

1237. Nguyễn Mộng Hùng. Chuyện tình bên một dòng sông / Nguyễn Mộng Hùng. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 159tr. : ảnh ; 20cm. - 52000đ. - 800b   s380844 

1238. Nguyễn Ngọc Tƣ. Ngày mai của những ngày mai : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tƣ. 

- Tái bản. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Zenbook, 2016. - 255tr. ; 20cm. - 

65000đ. - 2000b   s381473 

1239. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 179tr. ; 20cm. - 47000đ. - 

5000b   s380829 

1240. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

34. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 181tr. ; 20cm. - 48000đ. - 5000b   s380830 

1241. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 

hoạ: Đỗ Hoàng Tƣờng. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 282tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - 99000đ. - 3000b   s380826 

1242. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho ngƣời lớn : Tập truyện / Nguyễn 

Nhật Ánh. - In lần thứ 38. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 149tr. ; 20cm. - 42000đ. - 

5000b   s380825 

1243. Nguyễn Nhật Ánh. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng : Truyện / Nguyễn Nhật 

Ánh ; Minh hoạ: Hải Lam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 251tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - 90000đ. - 10000b   s380824 
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1244. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 36. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 209tr. ; 20cm. - 53000đ. - 5000b   s380828 

1245. Nguyễn Nhật Ánh. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 

hoạ: Đỗ Hoàng Tƣờng. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 341tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - 90000đ. - 3000b   s380833 

1246. Nguyễn Nhật Ánh. Ngƣời Quảng đi ăn mì Quảng : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh 

; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tƣờng. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 202tr. 

: tranh vẽ ; 20cm. - 65000đ. - 3000b   s380827 

1247. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 226tr. ; 20cm. - 56000đ. - 5000b   s380831 

1248. Nguyễn Nhƣ Mai. Bên kia đèo Mã Phục : Một thời tuổi thơ / Nguyễn Nhƣ Mai 

; Minh hoạ: Lâm Thao. - H. : Kim Đồng, 2016. - 209tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 35000đ. - 

1500b   s381087 

1249. Nguyễn Quang Cự. Ngƣời bẫy chim và con chim mồi : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Quang Cự. - H. : Phụ nữ, 2016. - 151tr. ; 21cm. - 60000đ. - 500b   s381403 

1250. Nguyễn Quang Lập. Kí ức vụn 2 / Nguyễn Quang Lập. - Tái bản lần 2. - H. : 

Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phƣơng Nam, 2016. - 260tr. ; 21cm. - 85000đ. - 

1500b   s381466 

1251. Nguyễn Quang Thiều. Trong ngôi nhà của mẹ / Nguyễn Quang Thiều. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 315tr. ; 20cm. - 165000đ. - 500b   s380836 

1252. Nguyễn Quốc Thủ. Nhớ làng : Thơ / Nguyễn Quốc Thủ. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 123tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 100000đ. - 

1000b   s381689 

1253. Nguyễn Sỹ Lan. Nốt trầm : Thơ / Nguyễn Sỹ Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 263tr., 12tr. ảnh màu : ảnh ; 21cm. - 65000đ. - 1000b   s380696 

1254. Nguyễn Thị Bình. Tâm tình với mùa thu : Thơ / Nguyễn Thị Bình. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 191tr., 2tr. ảnh màu ; 21cm. - 50000đ. - 220b   s380713 

1255. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Giáo trình tiến trình văn học / B.s.: Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh (ch.b.), Bùi Thanh Thảo. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 153tr. : bảng ; 24cm. - 

40000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 149-153   s381556 

1256. Nguyễn Thị Hƣơng. Miền ký ức : Thơ / Nguyễn Thị Hƣơng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 135tr. ; 20cm. - 70000đ. - 1000b   s381349 

1257. Nguyễn Thị Kim Hoà. Công chúa nhỏ chăn cừu / Nguyễn Thị Kim Hoà. - H. : 

Kim Đồng, 2016. - 135tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 30000đ. - 1500b   s380790 

1258. Nguyễn Thị Thanh Long. Những ký âm ngân : Thơ / Nguyễn Thị Thanh Long. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 72tr. ; 21cm. - 40000đ. - 

300b   s381625 

1259. Nguyễn Thu Hằng. Thì thầm cùng giọt sƣơng / Nguyễn Thu Hằng. - H. : Kim 

Đồng, 2016. - 121tr. ; 21cm. - 28000đ. - 1500b 

Tủ sách Tuổi thần tiên   s380942 
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1260. Nguyễn Văn Hoàn. Dòng sông quê hƣơng : Thơ / Nguyễn Văn Hoàn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 123tr. ; 19cm. - 60000đ. - 450b   s381099 

1261. Nguyễn Văn Học. Đợi một tình yêu đã mất : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - 

H. : Văn học, 2017. - 238tr. ; 21cm. - 65000đ. - 1000b   s381516 

1262. Nguyễn Văn Khôi. Lặng lẽ thời gian : Thơ / Nguyễn Văn Khôi. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 103tr. ; 19cm. - 70000đ. - 1000b   s381112 

1263. Nguyễn Văn Mới. Ngƣời bệnh & những cơn bạo bệnh : Thơ / Nguyễn Văn 

Mới. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 95tr. ; 21cm. - 800b   s380389 

1264. Nguyễn Vũ Quỳnh. Chép lên khoảng trời : Thơ / Nguyễn Vũ Quỳnh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 82tr. ; 21cm. - 60000đ. - 500b   s380710 

1265. Nguyễn Xuân Việt. Để nhớ một thời : Thơ / Nguyễn Xuân Việt. - H. : Công an 

nhân dân, 2016. - 153tr. : tranh vẽ ; 18cm. - 86000đ. - 1000b   s381117 

1266. Nguyệt Tú. Đi và nhớ / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ, 2016. - 222tr. : ảnh ; 21cm. - 

58000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyệt Tuệ   s381400 

1267. Ngƣời tình trong mộng : Thơ / Nguyễn Lý, Trƣờng Thiên, Phi Diểu... ; Cao 

Hƣng ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 22cm. - 250000đ. - 

1000b 

T.1. - 2016. - 769tr. : ảnh   s381679 

1268. Nhạc sĩ Voi con / Truyện: Cúc Tiên ; Tranh: Yến Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục & Giải trí Phan Thị, 2016. 

- 16tr. : tranh màu ; 27cm. - (Nghề nghiệp đáng quý). - 20000đ. - 1000b   s381250 

1269. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 7000b 

T.11. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381043 

1270. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 5000b 

T.12. - 2016. - 187tr. : tranh vẽ   s381044 

1271. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 5000b 

T.14. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s381045 

1272. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 5000b 

T.23. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s381046 

1273. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 7000b 

T.25. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s381047 
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1274. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 

lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 

18000đ. - 7000b 

T.26. - 2017. - 190tr. : tranh vẽ   s381048 

1275. Nhổ củ cải = The gigantic turnip : Truyện tranh / Lời: Vân Trang, Điển Dũng ; 

Minh hoạ: Gia Long. - H. : Dân trí ; Công ty Phúc Minh, 2016. - 27tr. : tranh màu ; 

21x24cm. - 32000đ. - 2000b   s380283 

1276. Nhớ = Remember : Tuyển tập thơ Anh song ngữ / Nguyễn Quốc Hùng dịch. - 

H. : Phụ nữ, 2016. - 155tr. : tranh vẽ, ảnh ; 21cm. - 42000đ. - 1500b   s381402 

1277. Những ánh sao khuê / Vũ Huy Ba, Tế Nhị Cẩn, Quang Đại... ; B.s., tuyển chọn: 

Nguyễn Tuấn Khƣơng... - H. : Mỹ thuật, 2016. - 363tr. : ảnh ; 24cm. - 100b 

ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang   s380372 

1278. Những bài làm văn mẫu 8 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dƣỡng học 

sinh giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 36000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 247tr. : bảng   s380946 

1279. Những bài làm văn mẫu 10 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dƣỡng học 

sinh giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 40000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 318tr.   s380948 

1280. Những bài làm văn mẫu 10 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dƣỡng học 

sinh giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 36000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 286tr.   s380949 

1281. Những bài văn mẫu 6 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đạo tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 183tr. : bảng ; 24cm. - 50000đ. - 

1000b   s380881 

1282. Những bài văn mẫu 7 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 33000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 112tr.   s380882 

1283. Những bài văn mẫu 8 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 28000đ. - 2000b 

T.2. - 2015. - 112tr.   s380952 

1284. Những bài văn mẫu 11 : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - In lần 

thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 30000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 104tr.   s380884 

1285. Những bộ truyện tranh đƣợc yêu thích mọi thời đại / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh, 

Dƣơng Gia, Vân Hƣờng... - H. : Văn học, 2016. - 227tr. ; 21cm. - 59000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc. - Thƣ mục: tr. 223-
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224   s381537 

1286. Những chuyến du lịch đầy ý nghĩa : Truyện tranh / Kể: Christelle Chatel ; Minh 

hoạ: Madeleine Brunelet, Marie Flusin ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 

23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380767 

1287. Những phƣơng tiện giao thông thi tài : Truyện tranh / Nhóm giáo viên Trƣờng 

mầm non Suối Giàng. - H. : Thế giới ; Save the children, 2016. - 11tr. : tranh màu ; 18cm. - 

1000b   s381179 

1288. Những tấm gƣơng giúp con khôn lớn : Truyện tranh / Kể: Ghislaine Biondi ; 

Minh hoạ: Maelle C.... ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 

21cm. - (Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380776 

1289. Ninh Hàng Nhất. 1/14 : Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất ; Trần Hữu 

Nùng dịch. - H. : Dân trí. - 21cm. - 145000đ. - 1500b 

T.2: Khách trọ & xác sống. - 2016. - 614tr.   s380347 

1290. Nomura Mizuki. Cô gái văn chƣơng và gã khờ bị trói buộc / Nomura Mizuki ; 

Runan dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan h.đ.. - Tái bản lần 4. - H. : Văn học ; Công ty Sách Thái 

Hà, 2016. - 393tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cô gái văn chƣơng). - 69000đ. - 1000b   s381465 

1291. Nomura Mizuki. Cô gái văn chƣơng và hồn ma đói khát / Nomura Mizuki ; Vũ 

Phƣơng Anh dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan h.đ.. - Tái bản lần 5. - H. : Văn học ; Công ty Sách 

Thái Hà. - 21cm. - 69000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と飢え渇く幽霊 

T.2. - 2016. - 371tr. : tranh vẽ   s381464 

1292. Nomura Mizuki. Cô gái văn chƣơng và tuyển tập tình yêu / Nomura Mizuki ; 

Runan dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Thái Hà. - 21cm. - 79000đ. - 5000b 

T.1. - 2016. - 397tr.   s381528 

1293. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho 

lứa tuổi 15+). - 19500đ. - 16000b 

T.66: Đƣờng tới mặt trời. - 2016. - 208tr. : tranh vẽ   s381082 

1294. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho 

lứa tuổi 15+). - 19500đ. - 16000b 

T.67: Cool fight. - 2016. - 225tr. : tranh vẽ   s381061 

1295. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 

- (Dành cho lứa tuổi 15+). - 17000đ. - 8000b 

T.78: Sức hút của tội ác. - 2016. - 207tr. : tranh vẽ   s381080 

1296. Ong đƣa thƣ : Truyện tranh / Hiroyuki Asada ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim 

Đồng. - 18cm. - 16000đ. - 2100b 

T.19: Thủ đô Akatsuki. - 2016. - 226tr. : tranh vẽ   s381083 

1297. Ong đƣa thƣ : Truyện tranh / Hiroyuki Asada ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim 

Đồng. - 18cm. - 16000đ. - 2100b 

T.20: Gửi những ngƣời bạn quan trọng của tôi. - 2016. - 257tr. : tranh vẽ   s381057 

1298. Orange: Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - 28000đ. - 5000b 

T.2. - 2016. - 199tr. : tranh vẽ   s381067 
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1299. Orange: Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - 28000đ. - 5000b 

T.3. - 2016. - 187tr. : tranh vẽ   s381068 

1300. Ở trƣờng vui thật! : Truyện tranh / Kể: Ghislaine Biondi ; Minh hoạ: Laurent 

Richard ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng 

bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380775 

1301. Phạm Hồng Lý. Cùng mẹ đợi : Thơ / Phạm Hồng Lý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 79tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 25000đ. - 1000b   s381098 

1302. Phạm Hồng Quý. Tình đời : Thơ / Phạm Hồng Quý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 239tr. ; 21cm. - 96000đ. - 1000b   s380697 

1303. Phạm Hồng Thắng. Hàm Luông : Thơ / Phạm Hồng Thắng. - Tái bản lần thứ 1. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm. - 60000đ. - 500b 

T.1. - 2016. - 320tr.   s380689 

1304. Phạm Kỳ. Ráng chiều : Tập thơ / Phạm Kỳ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 73tr. 

; 19cm. - 50000đ. - 300b   s381114 

1305. Phạm Nam Giang. Ngƣợc Đà Giang : Ký / Phạm Nam Giang. - H. : Văn học, 

2017. - 292tr. : ảnh ; 21cm. - 89000đ. - 1000b   s381535 

1306. Phạm Ngọc Toan. Thời hoa lửa : Thơ / Phạm Ngọc Toan. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 214tr. : hình vẽ ; 21cm. - 60000đ. - 1000b   s380703 

1307. Phạm Quang Hải. Hồi hƣơng : Truyện ngắn / Phạm Quang Hải. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 171tr. : ảnh ; 20cm. - 55000đ. - 1000b   s380701 

1308. Phạm Quốc Ca. Thơ và mấy vấn đề văn học : Tiểu luận / Phạm Quốc Ca. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 295tr. ; 21cm. - 90000đ. - 500b 

Thƣ mục: tr. 288-293   s381314 

1309. Phạm Quốc Khánh. Thu mong manh : Thơ / Phạm Quốc Khánh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 117tr. ; 19cm. - 45000đ. - 1000b   s380555 

1310. Phạm Quốc Toàn. Búp sen hồng : Truyện ký / Phạm Quốc Toàn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 109tr. ; 20cm. - 45000đ. - 

3000b   s381665 

1311. Phạm Việt Long. Bi Bi và Mặt Đen - Bỏ bỉm : Truyện cổ tích thời hiện đại / 

Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2016. - 215tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 89000đ. - 

1500b   s380342 

1312. Phạm Việt Long. Bi Bi và Mặt Đen - Chuồn chuồn cắn rốn : Truyện cổ tích 

thời hiện đại / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2016. - 204tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 89000đ. - 

1500b   s380343 

1313. Phạm Việt Long. Bi Bi và Mặt Đen - Mặt đen tia chớp : Truyện cổ tích thời 

hiện đại / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2016. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 89000đ. - 

2000b   s380335 

1314. Phạm Việt Long. Bi Bi và Mặt Đen - Thám hiểm vƣờn cổ tích : Truyện cổ tích 

thời hiện đại / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2016. - 204tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 89000đ. - 

1500b   s380341 
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1315. Phan An. Con chim khổng tƣớc còn hót vang ngày mở đất : Tạp văn / Phan An. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 177tr. ; 20cm. - 55000đ. - 2000b   s380839 

1316. Phan Nguyên. Điều kỳ diệu của mùa thu : Thiên Bình / Phan Nguyên. - H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 251tr. ; 18cm. - (Những câu 

chuyện của 12 cung hoàng đạo). - 73000đ. - 2000b   s381182 

1317. Phan Quang. Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gƣơm : Bút ký / Phan Quang. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 441tr. : ảnh ; 23cm. - 140000đ. - 1500b   s380815 

1318. Phan Văn Chẩm. Trải lòng : Thơ / Phan Văn Chẩm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 

An, 2016. - 124tr. : hình vẽ ; 21cm. - 50000đ. - 200b   s381299 

1319. Phƣơng pháp làm văn thuyết minh & tự sự 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, 

Lê Ly Na. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 128tr. ; 24cm. 

- 33000đ. - 2000b   s380891 

1320. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 

Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 22000đ. - 12000b 

T.35. - 2016. - 203tr. : tranh vẽ   s381065 

1321. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi 

dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 25000đ. - 5000b 

T.5. - 2016. - 242tr. : tranh vẽ   s381064 

1322. Q. E. D. : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 2500b 

T.41. - 2016. - 206tr. : tranh vẽ   s381069 

1323. Q. E. D. : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 2500b 

T.42. - 2016. - 198tr. : tranh vẽ   s381070 

1324. Quỷ Cổ Nữ. Đau thƣơng đến chết / Quỷ Cổ Nữ ; Trần Hữu Nùng dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Xuất bản và Truyền thông IPM. - 24cm. - 110000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Trung: 伤心至死 

T.1. - 2016. - 412tr.   s381320 

1325. Quỷ Cổ Nữ. Đau thƣơng đến chết / Quỷ Cổ Nữ ; Trần Hữu Nùng dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Xuất bản và Truyền thông IPM. - 24cm. - 110000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Trung: 伤心至死 

T.2. - 2016. - 363tr.   s381321 

1326. Quyển sách kỳ bí : Truyện tranh / Yuu Watase ; Tuyết Nhung dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 2100b 

T.5. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381049 

1327. Quyển sách kỳ bí : Truyện tranh / Yuu Watase ; Tuyết Nhung dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 2000b 

T.6. - 2016. - 191tr. : tranh vẽ   s381050 

1328. Quyển sách kỳ bí : Truyện tranh / Yuu Watase ; Tuyết Nhung dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1800b 

T.7. - 2016. - 191tr. : tranh vẽ   s381051 
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1329. Quyển sách kỳ bí : Truyện tranh / Yuu Watase ; Tuyết Nhung dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 1700b 

T.8. - 2016. - 189tr. : tranh vẽ   s381052 

1330. Remarque, Erich Maria. Ba ngƣời bạn : Tiểu thuyết / Erich Maria Remarque ; 

Vũ Hƣơng Giang dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đông A, 2016. - 527tr. ; 21cm. - 

110000đ. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Drei kameraden   s381551 

1331. Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 7 : Kiến thức lí thuyết về văn... / Lê 

Anh Xuân (ch.b.), Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 30000đ. - 1500b 

T.1. - 2016. - 128tr.   s380460 

1332. Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 7 : Kiến thức lí thuyết về văn... / Lê 

Anh Xuân (ch.b.), Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Thị Hƣơng Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 43000đ. - 1500b 

T.2. - 2016. - 187tr.   s380461 

1333. Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 8 : Kiến thức lí thuyết về làm văn... / 

B.s., tuyển chọn: Đoàn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 40000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 184tr.   s380497 

1334. Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 10 / Lê Anh Xuân (ch.b.), Vũ Thị 

Dung, Đỗ Lê Hoàn... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 59500đ. 

- 1500b 

T.1. - 2016. - 260tr.   s380462 

1335. Riv Nguyễn. Nắng phơi trắng xoá / Riv Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2016. - 62tr. 

: tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 18000đ. - 1500b   s380789 

1336. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 127000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the sorcerer's stone 

T.1: Harry Potter và hòn đá phù thuỷ. - 2016. - 341tr.   s380805 

1337. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 143000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the chamber of secrets 

T.2: Harry potter và phòng chứa bí mật. - 2016. - 404tr.   s380806 

1338. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 162000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the prisoner of Azkaban 

T.3: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. - 2016. - 513tr.   s380807 

1339. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 240000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the goblet of fire 

T.4: Harry Potter và chiếc cốc lửa. - 2016. - 849tr.   s380808 

1340. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 310000đ. - 1500b 
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Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the order of the Phoenix 

T.5: Harry Potter và hội phƣợng hoàng. - 2016. - 1137tr.   s380809 

1341. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 195000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the hafl - blood prince 

T.6: Harry Potter và hoàng tử lai. - 2016. - 679tr.   s380810 

1342. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ. - 20cm. - 225000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the deathly hallows 

T.7: Harry Potter và bảo bối tử thần. - 2016. - 787tr.   s380811 

1343. Safeier. Minh Nguyệt chuyển thành tây : Truyện tranh / Safeier ; Tế Vũ dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Zgroup, 2016. - 100tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 250000đ. - 

1212b 

Tên sách tiếng Trung: "明月转成西" 漫画   s381332 

1344. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 3000b 

T.5. - 2016. - 186tr. : tranh vẽ   s381029 

1345. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trƣởng thành). - 18000đ. - 2700b 

T.7. - 2016. - 194tr. : tranh vẽ   s381030 

1346. Saunders, George. Ngày mƣời tháng mƣời hai : Tập truyện ngắn / George 

Saunders ; Dịch: Ngọc Trà... - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 

2016. - 260tr. ; 21cm. - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Tenth of december   s381527 

1347. Sheldon, Sidney. Ngƣời đàn bà quỷ quyệt : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; 

Nguyễn Bá Long dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 

2016. - 519tr. ; 21cm. - 135000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Master of the game   s381548 

1348. Sheldon, Sidney. Thiên thần nổi giận : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Hồ Trung 

Nguyên dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 503tr. ; 

21cm. - 120000đ. - 1500b   s381500 

1349. Sinh vật biển kì thú : Truyện tranh / Kể: Raffaella ; Minh hoạ: Marine Cazaux, 

Laure Fournier ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - 

(Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380769 

1350. Song Trà. Qua miền thƣơng nhớ : Thơ / Song Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 110tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 100000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Dƣơng Văn Tể   s380706 

1351. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson ; Vũ Ngọc 

Phan dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Phú Hà, 2016. - 285tr. ; 21cm. - (Văn học kinh 

điển thế giới). - 60000đ. - 1000b   s381531 

1352. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tôm / Harriet Beecher Stowe ; Đỗ Đức 

Hiểu dịch. - H. : Văn học, 2016. - 455tr. ; 21cm. - 67000đ. - 1000b 

Theo bản tiếng Pháp: La case de l'oncle Tom   s381491 
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1353. Sƣờn heo nấu đậu : Truyện tranh / Đậu đỏ tung tăng. - H. : Dân trí ; Công ty 

Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2016. - 109tr. : tranh vẽ ; 15cm. - 86000đ. - 3000b 

Tên thật tác giả: Phạm Thuỵ Mai Thy   s381132 

1354. Tân Trà. Đất chƣa gọi ta về : Thơ / Tân Trà. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 

134tr., 1tr. ảnh màu ; 21cm. - 200b 

Tên thật tác giả: Trần Tấn Ta   s380387 

1355. Tái Kiến Đông Lƣu Thuỷ. Bầu trời trong trẻo / Tái Kiến Đông Lƣu Thuỷ ; 

Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá. - 21cm. - 245000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Trung: 纯净的天空 

T.1. - 2016. - 413tr.   s381325 

1356. Tái Kiến Đông Lƣu Thuỷ. Bầu trời trong trẻo / Tái Kiến Đông Lƣu Thuỷ ; 

Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá. - 21cm. - 245000đ. - 

2000b 

Tên sách tiếng Trung: 纯净的天空 

T.2. - 2016. - 458tr.   s381326 

1357. Tản Đà. Thơ Tản Đà. - H. : Văn học, 2016. - 183tr. ; 21cm. - 27000đ. - 

1000b   s381507 

1358. Tay xinh đâu nhỉ? : Dành cho trẻ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; 

Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 18tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Ngƣời mẹ 

tốt. Ehon Nhật Bản). - 19000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Where's my hand?   s381440 

1359. Tấn Nghĩa. Trên cánh đồng thơ : Thơ / Tấn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 127tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 100000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Lê Tấn Nghĩa   s381688 

1360. Thân Văn Tập. Hƣơng đất phúc : Thơ chọn lọc / Thân Văn Tập. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 351tr. ; 21cm. - 70000đ. - 200b   s381331 

1361. Thạch Lam. Hà Nội 36 phố phƣờng / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2016. - 295tr. 

; 21cm. - 43000đ. - 1000b   s381474 

1362. Thạch Lam. Hai đứa trẻ / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 223tr. ; 

21cm. - 59000đ. - 1000b   s381481 

1363. Thạch Lam. Tuyển tập Thạch Lam. - H. : Văn học, 2016. - 399tr. ; 21cm. - 

55000đ. - 1000b   s381505 

1364. Thái Thanh Nhàn. Chuyện tình trăng và mây : Thơ / Thái Thanh Nhàn. - H. : 

Phụ nữ, 2016. - 152tr. ; 21cm. - 2000b   s381399 

1365. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Lesix dịch. - Tái 

bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 18000đ. - 

10000b 

T.14. - 2016. - 181tr. : tranh vẽ   s381073 

1366. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Lesix dịch. - Tái 

bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 18000đ. - 

9000b 
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T.16. - 2016. - 179tr. : tranh vẽ   s381074 

1367. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Lesix dịch. - Tái 

bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 18000đ. - 

10000b 

T.48. - 2016. - 176tr. : tranh vẽ   s381075 

1368. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Lesix dịch. - Tái 

bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 18000đ. - 

8000b 

T.67. - 2016. - 178tr. : tranh vẽ   s381076 

1369. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Lesix dịch. - Tái 

bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 18000đ. - 

10000b 

T.70. - 2016. - 178tr. : tranh vẽ   s381077 

1370. Thanh Xuân Nam tuổi 20 / Nguyễn Bá Anh, Mạnh Thắng, Trần Vƣơng 

Luyện... - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 103tr. : ảnh ; 19cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ phƣờng Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Tp. Hà 

Nội   s381174 

1371. Thành Chung. Trăng nghiêng về bên em : Thơ / Thành Chung. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 125tr. : ảnh ; 21cm. - 25000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Trƣởng   s381319 

1372. Thần đồng đất Việt : Khoa học : Truyện tranh / Truyện: Hoàng Lê ; Tranh: 

Minh Đăng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền 

thông Giáo dục và Giải trí Phan Thị. - 19cm. - 15000đ. - 1000b 

T.152: Thức uống nổ bùm. - 2016. - 72tr. : tranh vẽ   s381166 

1373. Thần đồng đất Việt : Truyện tranh / Truyện: Hoàng Lê ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục và 

Giải trí Phan Thị. - 18cm. - 15000đ. - 3000b 

T.202: Phật tự dậy sóng. - 2016. - 134tr. : tranh vẽ   s381161 

1374. Thần đồng đất Việt : Truyện tranh / Truyện: Hoàng Lê ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Truyền thông Giáo dục và 

Giải trí Phan Thị. - 18cm. - 15000đ. - 3000b 

T.203: Cây mít phản chủ. - 2016. - 136tr. : tranh vẽ   s381162 

1375. Thông reo Hà Hội : Thơ / Mạnh Tùng, Hồng Ánh, Đỗ Thị Thận... - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 296tr. : ảnh ; 21cm. - 70000đ. - 500b   s380732 

1376. Thơ Ninh Kiều / Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Duy 

Chuông... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 196tr. : ảnh chân dung ; 19cm. - (Tủ sách Ngƣời 

yêu thơ). - 50000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Tuyển tập 20 năm 1996 - 2016   s381091 

1377. Thơ thiếu nhi chọn lọc / Phạm Hổ, Thanh Hào, Đặng Hấn... ; Long An s.t., 

tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 199tr. ; 20cm. - 32000đ. - 2000b   s381529 

1378. Thƣ sinh bóng đêm : Truyện tranh / Lời: Jo Joo Hee ; Tranh: Han Seung Hee ; 

Hải Phƣợng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 

2000b 
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T.15. - 2016. - 167tr. : tranh vẽ   s381062 

1379. Thức tỉnh và yên ngủ / Okitenemuru ; Miyuki Lê. - Hải Phòng : Nxb. Hải 

Phòng. - 18cm. - (Truyện dành cho tuổi trƣởng thành). - 22000đ. - 3000b 

T.1. - 2016. - 186tr. : tranh vẽ   s381144 

1380. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 4000b 

T.2. - 2016. - 180tr. : tranh vẽ   s381066 

1381. Tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. : 

Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 4000b 

T.3. - 2016. - 178tr. : tranh vẽ   s381058 

1382. Tình ngƣời áo trắng : Tập thơ - văn Hội Cựu giáo chức Trƣờng đại học Y Hà 

Nội / Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách, Trần Văn Dần... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

163tr. ; 20cm. - 72000đ. - 350b   s380692 

1383. Tình quê : Tập thơ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Thơ xã Cát Văn / Giản 

Tƣ Bình, Nguyễn Bá Bình, Trần Văn Châu... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 162tr., 9tr. 

ảnh : ảnh chân dung ; 24cm. - 100000đ. - 150b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ xã Cát Văn huyện Thanh Chƣơng   s380394 

1384. Tình thơ Mai Dịch / Trần Dực, Cao Hoàng Hà, Lê Thị Hảo Yến... - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn. - 20cm. - 50000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ văn Mai Dịch 

T.24. - 2016. - 222tr. : ảnh   s380709 

1385. Tô Niên Cận Thời. Huyết mạch phƣợng hoàng / Tô Niên Cận Thời ; Hàn Vũ 

Phi dịch. - H. : Văn học. - 21cm. - 268000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 奇葩阴阳师 

T.1. - 2016. - 518tr.   s381569 

1386. Tô Niên Cận Thời. Huyết mạch phƣợng hoàng / Tô Niên Cận Thời ; Hàn Vũ 

Phi dịch. - H. : Văn học. - 21cm. - 268000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 奇葩阴阳师 

T.2. - 2016. - 411tr.   s381570 

1387. Tô Tử Đông. Nguồn cội : Thơ / Tô Tử Đông. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. 

- 75tr. ; 20cm. - 500b   s380392 

1388. Tôn Nữ Tƣờng Vy. Bên kia ranh giới : Cánh cửa nào cần mở với chìa khoá 

giáo dục? / Tôn Nữ Tƣờng Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; 

Nhà sách Phƣơng Nam, 2016. - 323tr. : ảnh ; 21cm. - 125000đ. - 2000b 

Phụ lục cuối chính văn   s381618 

1389. Tống Minh Lung. Khúc hát ru : Tuyển tập thơ / Tống Minh Lung. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 135tr. ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s380726 

1390. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.1: Năng lƣợng chiến binh. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381425 
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1391. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.2: Dũng cảm chiến đấu. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381426 

1392. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.3: Phòng ngự chắc chắn. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381427 

1393. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.4: Sức mạnh đoàn kết. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381428 

1394. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.5: Chiến binh kiểu mới. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381429 

1395. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.6: Chiến binh thầm lặng. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381430 

1396. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.7: Chiến binh anh hùng. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381431 

1397. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.8: Tự tin là sức mạnh. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381432 

1398. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.9: Chiến binh bất tử. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381433 

1399. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.10: Cộng sự bất đắc dĩ. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381434 

1400. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.11: Trợ thủ đắc lực. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381435 

1401. Trái cây đại chiến Zombie : Truyện tranh / Truyện: Cát Băng ; Tranh: Tâm 

Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 

21cm. - 25000đ. - 2000b 

T.12: Nhân tố bí ẩn. - 2016. - 35tr. : tranh màu   s381436 
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1402. Trần Bá Dũng. Tuyển tập thơ / Trần Bá Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

289tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 200000đ. - 1000b   s380730 

1403. Trần Chính. Trăng trên mái nhà : Thơ / Trần Chính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2016. - 127tr. ; 17cm. - 75000đ. - 1000b   s381092 

1404. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Con bƣớm vàng / Thơ: Trần Đăng 

Khoa ; Minh hoạ: Nho Huy. - H. : Mỹ thuật ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 52tr. : 

tranh màu ; 27cm. - 68000đ. - 2000b   s381234 

1405. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Hạt gạo làng ta / Thơ: Trần Đăng 

Khoa ; Minh hoạ: Kaa Illustration. - H. : Mỹ thuật ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 

43tr. : tranh màu ; 27cm. - 68000đ. - 2000b   s381235 

1406. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Trăng sáng sân nhà em / Thơ: Trần 

Đăng Khoa ; Minh hoạ: Vƣờn Studio. - H. : Mỹ thuật ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. 

- 43tr. : tranh màu ; 27cm. - 68000đ. - 2000b   s381236 

1407. Trần Đình Nhân. Khi ngƣời lính trở về : Truyện và ký / Trần Đình Nhân. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2016. - 194tr. ; 21cm. - 300b   s380677 

1408. Trần Đình Thọ. Cỏ ngoài đồng hát múa / Trần Đình Thọ ; Minh hoạ: Nhật 

Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 143tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 99000đ. - 

1000b   s380841 

1409. Trần Đức Trí. Lửa thu : Thơ / Trần Đức Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

179tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 60000đ. - 1000b 

Bút danh tác giả: Phƣơng Hải Bình   s380688 

1410. Trần Hoài. Qua đèo lau trắng : Truyện ký, tạp văn / Trần Hoài. - H. : Văn học, 

2017. - 239tr. ; 21cm. - 66000đ. - 1000b   s381520 

1411. Trần Hữu Dũng. Âm thanh những giấc mơ : Thơ / Trần Hữu Dũng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 60000đ. - 500b   s380705 

1412. Trần Kỳ Trung. Giá tôi là đàn bà : Tuyển tập truyện ngắn / Trần Kỳ Trung. - H. 

: Phụ nữ, 2016. - 271tr. ; 21cm. - 70000đ. - 15000b   s381397 

1413. Trần Lê Khánh. Lục bát múa / Trần Lê Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

415tr. : ảnh ; 15x19cm. - 100000đ. - 2025b   s381095 

1414. Trần Ngọc Tuyên. Gánh cỏ hoa : Thơ, văn / Trần Ngọc Tuyên. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2016. - 100tr. ; 19cm. - 99999đ. - 500b   s381106 

1415. Trần Thanh Chƣơng. Đêm vƣợt sông : Truyện ngắn, ký sự, tản văn... / Trần 

Thanh Chƣơng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 158tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 80000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 156   s381389 

1416. Trần Thị Thềm. Neo đậu bến mơ : Thơ / Trần Thị Thềm. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 107tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 55000đ. - 500b   s380563 

1417. Trần Thị Thềm. Neo đậu bến mơ : Thơ / Trần Thị Thềm. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 107tr. : hình vẽ ; 20cm. - 55000đ. - 500b 

Bút danh tác giả: Châu Giang   s380702 

1418. Trần Tuyển. Quê hƣơng = Days natal / Trần Tuyển. - Tái bản bổ sung. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 65tr. ; 20cm. - 75000đ. - 300b 
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Tên thật tác giả: Trần Văn Tuyển   s381652 

1419. Trần Tuyển. Thƣởng thức thơ Nguyễn Bính / Trần Tuyển. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 95tr. ; 20cm. - 70000đ. - 300b 

Tên thật tác giả: Trần Văn Tuyển   s381654 

1420. Trần Xuân An. Tuổi nhớ : Tập thơ / Trần Xuân An. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 78tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b   s381666 

1421. Trí. Ngày ngƣời thƣơng một ngƣời thƣơng khác : Tản văn / Trí. - H. : Văn học, 

2016. - 236tr. ; 21cm. - 86000đ. - 4000b   s381542 

1422. Triệu Văn Bé. Ngƣời đẹp Phù Nam : Tiểu thuyết : Dựa theo truyện cổ Nàng 

Chanh tỳ nữ / Triệu Văn Bé. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 331tr. : ảnh ; 20cm. - 70000đ. 

- 500b   s380602 

1423. Truyện 100 chữ cho trẻ tập nói, tập đọc. - H. : Dân trí, 2016. - 31tr. : tranh màu 

; 24cm. - (Giáo dục sớm)(Sách tập đọc cho trẻ theo phƣơng pháp giáo dục của Glenn 

Doman). - 79000đ. - 5000b   s380296 

1424. Truyện 150 chữ cho trẻ tập nói, tập đọc. - H. : Dân trí, 2016. - 31tr. : tranh màu 

; 24cm. - (Giáo dục sớm)(Sách tập đọc cho trẻ theo phƣơng pháp giáo dục của Glenn 

Doman). - 79000đ. - 5000b   s380295 

1425. Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam về lịch sử từ 1986 đến nay / Tạ Duy Anh, Phạm 

Hải Anh, Trần Chiến... ; Đoàn Ánh Dƣơng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Phụ nữ, 2016. - 

362tr. ; 23cm. - 99000đ. - 1500b   s381362 

1426. Truyện ngắn lãng mạn nhất thế kỷ 20 / I. Bunin, K.G. Paustovsky, Ernest 

Hemingwway... - H. : Văn học, 2016. - 334tr. ; 21cm. - (Văn học kinh điển thế giới). - 

87000đ. - 1000b   s381526 

1427. Trƣơng Thành Công. Ngày ấy tôi qua : Thơ / Trƣơng Thành Công. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 103tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 1000b   s380695 

1428. Trƣơng Vạn Thành. Mùa đông lại về : Thơ / Trƣơng Vạn Thành. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 83tr. ; 21cm. - 60000đ. - 1000b   s380733 

1429. Trƣờng ca hành : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng. - 

21cm. - 25000đ. - 2900b 

T.10. - 2016. - 173tr. : tranh vẽ   s380800 

1430. Trƣờng thơ Hải Phòng / Trần Huyền Trân, Lan Sơn, Nguyên Hồng... ; Ch.b.: 

Nguyễn Thuỵ Kha, Lê Thiết Cƣơng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 345tr. : ảnh, tranh vẽ ; 

24cm. - 200000. - 1000b   s380723 

1431. Tuệ Nghi. Sẽ có cách, đừng lo! = There will be a way... / Tuệ Nghi. - Tái bản 

lần thứ 8. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Nhà sách Minh Châu, 2016. - 188tr. : ảnh ; 

21cm. - 69000đ. - 3000b 

Tên thật tác giả: Phan Thanh Bảo Ngọc   s381472 

1432. Tuluchu. Tùm lum chuyện : Truyện tranh / Tuluchu. - H. : Dân trí ; Công ty 

Sách Bách Việt, 2016. - 141tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện tranh dành cho tuổi trƣởng 

thành). - 79000đ. - 3000b   s380309 

1433. Tùng lĩnh / Hồ Ngọc Quang, Tú An, Hồ Anh Dũng... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 

An. - 24cm. - 30000đ. - 500b 
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ĐTTS ghi: Chi Hội Văn học Nghệ thuật Quỳnh Lƣu 

T.28. - 2016. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ   s381300 

1434. Tuỳ Hầu Châu. Tình sinh ý động / Tuỳ Hầu Châu ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn 

học. - 21cm. - 134000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 情生意动 

T.1. - 2016. - 501tr.   s381545 

1435. Tuỳ Hầu Châu. Tình sinh ý động / Tuỳ Hầu Châu ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn 

học. - 21cm. - 134000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 情生意动 

T.2. - 2016. - 483tr.   s381546 

1436. Tuyển chọn 171 bài văn hay 7 : Bồi dƣỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo 

chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. 

- Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 280tr. ; 

24cm. - 67000đ. - 2000b   s380872 

1437. Tuyển chọn 171 bài văn hay 10 : Bồi dƣỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo 

chƣơng trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. 

- Tái bản, chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 368tr. ; 

24cm. - 78000đ. - 1000b   s380873 

1438. Tuyển chọn 171 bài văn hay 12 : Bồi dƣỡng học sinh giỏi văn. Ôn thi tốt 

nghiệp THPT & các kì thi đại học - cao đẳng : Biên soạn theo chƣơng trình mới của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hƣơng Trầm. - Tái bản, chỉnh sửa, bổ 

sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 392tr. ; 24cm. - 98000đ. - 

1000b   s380874 

1439. Từ nơi ấy Tràng Dƣơng : 50 năm tựu trƣờng khoá XI (1966 - 1970) khoa Ngữ 

văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội / Lê Thành Nghị, Phạm Thành Hƣng, Trần Bảo Hƣng... - 

H. : Văn học, 2016. - 547tr. : ảnh ; 24cm. - 500b   s381554 

1440. Tự học ngữ văn 8 : Bồi dƣỡng học sinh giỏi. Giáo viên và phụ huynh tham 

khảo / Trần Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 35000đ. - 

2000b 

T.1. - 2016. - 258tr.   s380953 

1441. Tƣờng Vy. Sóng tình : Thơ / Tƣờng Vy ; Ch.b.: Sỹ Liêm, Nguyễn Thành. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 149tr. : ảnh ; 20cm. - 100000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Đặng Thị Lụa   s381256 

1442. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lƣu của Hucklebery finn / Mark Twain ; Xuân 

Oanh dịch. - H. : Văn học, 2016. - 399tr. ; 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Huckleberry Finn   s381490 

1443. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lƣu của Tom Sawyer / Mark Twain ; Xuân 

Oanh dịch. - H. : Văn học ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 318tr. ; 21cm. - 82000đ. - 1000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventure of Tom Sawyer   s381489 

1444. U Linh. Trang nhất toàn là hắn : Truyện tranh / U Linh ; AIGV Team dịch. - 

Nối bản lần thứ 2. - H. : Dân trí. - 21cm. - 99000đ. - 2000b 

T.1. - 2016. - 246tr. : tranh màu   s380334 
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1445. Văn 9 : Nghiên cứu nghệ thuật / Nhóm Cánh Buồm. - H. : Tri thức, 2016. - 

197tr. ; 27cm. - 60000đ. - 300b   s381210 

1446. Văn học nghệ thuật Phủ Quốc / B.s.: Vũ Thoảng, Nguyễn Duy Cách, Hà Đình 

Quang... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm. - 110000đ. - 300b 

T.14. - 2016. - 336tr., 14tr. ảnh   s381293 

1447. Văn Lợi. Những miền nhớ thƣơng : Tập thơ / Văn Lợi. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 67tr. ; 19cm. - 33000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hữu Lợi   s381105 

1448. Văn Lừng. Mạch làng : Tiểu thuyết / Văn Lừng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 

- 427tr. ; 21cm. - 120000đ. - 500b   s380611 

1449. Văn mới 2015 - 2016 / Hạo Nguyên, Hoàng Anh Ngọc, Hoàng Công Danh... ; 

Hồ Anh Thái tuyển ; Lời bình: Lê Minh Khuê... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 

295tr. ; 23cm. - 90000đ. - 2000b   s380858 

1450. Vầng trăng hình ô cửa / Lƣơng Phƣơng Hậu, Văn Hải, Tạ Quang Tƣờng... - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 180tr. ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Tuyển tập thơ Đại học Xây dựng 1966 - 2016   s380722 

1451. Verne, Jules. Hai vạn dặm dƣới biển / Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - H. : Văn 

học, 2016. - 431tr. ; 21cm. - 62000đ. - 1000b   s381485 

1452. Verne, Jules. Hai vạn dặm dƣới đáy biển / Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - H. : 

Văn học ; Nhà sách Tân Việt, 2016. - 403tr. ; 21cm. - 84000đ. - 1000b   s381484 

1453. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim 

Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 4000b 

T.13. - 2016. - 191tr. : tranh vẽ   s381056 

1454. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim 

Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 4000b 

T.14. - 2016. - 191tr. : tranh vẽ   s381072 

1455. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim 

Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 4000b 

T.16. - 2016. - 175tr. : tranh vẽ   s381137 

1456. Viên Nguyệt Ái. Có một điều em giấu : Thơ / Viên Nguyệt Ái. - H. : Văn học, 

2016. - 151tr. ; 21cm. - 72000đ. - 1000b   s381532 

1457. Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Tác phẩm từ cuộc vận động sáng tác VHNT, 

báo chí chào mừng 70 năm truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016) / 

Hoàng Thế Sinh, Trần Cao Đàm, Vũ Quốc Khánh... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 437tr. 

; 21cm. - 1500b 

ĐTTS ghi: Bộ Tƣ lệnh Quân khu 2   s380731 

1458. Việt thi Hán dịch = 越诗汉译 / Lý Lan, Phạm Thị Ngọc Liên, Cát Du... ; Dƣ 

Vấn Canh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 124tr. ; 

20cm. - 50000đ. - 1000b   s380698 

1459. Võ Chí Nhất. Hoàng cung / Võ Chí Nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm. - 86000đ. - 500b 

Q.1: Hoà thân công chúa. - 2016. - 293tr.   s381642 
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1460. Võ Trọng Hiếu. Thần sấm : Tiểu thuyết / Võ Trọng Hiếu. - H. : Dân trí. - 19cm. 

- 42000đ. - 1000b 

T.1. - 2016. - 221tr.   s381136 

1461. Vũ Bình Lục. Đi qua chiến tranh / Vũ Bình Lục. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. 

- 359tr. ; 21cm. - 175000đ. - 1000b   s380717 

1462. Vũ Công Chiến. Hồi ức lính / Vũ Công Chiến. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 714tr. ; 24cm. - 172000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 706-714   s380814 

1463. Vũ Trọng Phụng. Cạm bẫy ngƣời : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn 

học, 2016. - 294tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1000b   s381511 

1464. Vũ Trọng Phụng. Giông tố : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : 

Văn học, 2016. - 335tr. ; 21cm. - 79000đ. - 1000b   s381475 

1465. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 

215tr. ; 21cm. - 58000đ. - 1000b   s381480 

1466. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2016. 

- 207tr. ; 21cm. - 30000đ. - 1000b   s381512 

1467. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2016. - 

255tr. ; 21cm. - 69000đ. - 1000b   s381468 

1468. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2016. - 

255tr. ; 21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 55000đ. - 1000b   s381506 

1469. Vũ Trọng Phụng. Vỡ đê : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn 

học, 2016. - 263tr. ; 21cm. - 70000đ. - 1000b   s381469 

1470. Vũ Xuân Trƣờng. Đầu nguồn mây trắng : Thơ / Vũ Xuân Trƣờng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2016. - 120tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1000b 

Bút danh tác giả: Trƣờng Xuân   s380712 

1471. Vƣờn xoài điểm hẹn tâm linh : Thơ / Kiều Hùng Anh, Hoàng Văn Bảy, Lê Thị 

Thanh Bình... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 132tr., 

12tr. ảnh : ảnh chân dung ; 20cm. - 40000đ. - 500b   s381626 

1472. Witkiewicz, Magdalena. Ngƣời đầu tiên trong danh sách : Tiểu thuyết / 

Magdalena Witkiewicz ; Nguyễn Thị Thanh Thƣ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. 

- 359tr. ; 20cm. - 112000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Ba Lan: Pierwsza na lis'cie   s380838 

1473. Woolf, Virginia. Căn phòng của riêng ta / Virginia Woolf ; Nguyễn Vân Hà 

dịch. - H. : Văn học, 2016. - 189tr. ; 21cm. - 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A room of one's own   s381536 

1474. Woolf, Virginia. Đến ngọn hải đăng : Tiểu thuyết / Virginia Woolf ; Nguyễn 

Vân Hà dịch. - H. : Văn học, 2016. - 374tr. ; 21cm. - 115000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: To the light-house   s381544 

1475. Xe cứu hoả năng nổ : Truyện tranh / Kể: Charlotte Grossetête ; Minh hoạ: 

Jérôme Pélissier ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - 

(Cùng bé lớn lên). - 17000đ. - 2000b   s380774 
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1476. Xuân Cừ. Lời mây : Thơ / Xuân Cừ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 89tr. ; 

20cm. - 60000đ. - 500b   s380568 

1477. Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu. - H. : Văn học, 2016. - 127tr. ; 21cm. - 20000đ. - 

1000b   s381513 

1478. Xuân Hƣơng. Tuổi hồng : Thơ / Xuân Hƣơng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 

81tr. : tranh vẽ ; 18cm. - 68000đ. - 500b   s381094 

1479. Xuân Quang. Gặp lại nỗi xƣa : Tập truyện / Xuân Quang. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2016. - 281tr. ; 19cm. - 80000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Quang   s381103 

1480. Yonezawa Honobu. Kem đá / Yonezawa Honobu ; Nhƣ Ý dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 237tr. ; 21cm. - 65000đ. - 

2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 氷菓   s380708 

1481. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 

18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.7: Kẻ thù ngàn năm. - 2016. - 193tr. : tranh vẽ   s381071 

1482. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 

18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.8: Cuộc đấu bắt đầu. - 2016. - 187tr. : tranh vẽ   s381084 

 

LỊCH SỬ 

1483. Bùi Hoàng Chung. Việt Nam - 30 năm đổi mới 1986 - 2016 = Vietnam - 30 

yeas of renewal 1986 - 2016 / B.s.: Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Văn Huê, Lê Trần. - H. : 

Thông tấn, 2016. - 243tr. : ảnh ; 25cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam   s380589 

1484. Cà Mau - sức trẻ tuổi hai mƣơi : Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Cà Mau 

(01/01/1997 - 01/01/2017) / Huy Bình, Nguyễn Văn Nở, Đặng Huỳnh Lộc... ; Nguyễn 

Thanh Sơn ch.b. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - 232tr. : ảnh, bảng ; 28cm. - 1500b 

Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau   s381185 

1485. Chiến thắng Hà Vy - ý nghĩa và bài học lịch sử / Phạm Tấn Bá, Hứa Văn Bảy, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc... ; B.s.: Đỗ Văn Bình... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2016. - 180tr. : ảnh ; 19cm. - 200b   s380571 

1486. Chu Trọng Huyến. Kể chuyện về gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh / Chu Trọng 

Huyến. - Tái bản lần thứ 13, có bổ sung, sửa chữa. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 

121tr. : ảnh ; 21cm. - 40000đ. - 1000b   s380832 

1487. Di tích lịch sử - Văn hoá Nhà lồng Chợ Cần Thơ = Cutural historical vestige 

Can Tho covered market. - Cần Thơ : S.n, 2016. - 20tr. : ảnh ; 19cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Ban Quản lý di 

tích   s381142 
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1488. Dƣơng Đình Nghệ / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ 

phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện 

tranh lịch sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381170 

1489. Đào Ngọc Cách. Hoàng thái hậu Đào Thị Ngọc Nhiễu và quê hƣơng Nhân Vực 

/ Đào Ngọc Cách, Lê Thái Dũng. - H. : Dân trí, 2016. - 94tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm. - 

32000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 93-94   s381135 

1490. Đặng Thị Kim Liên. Địa chí làng An Xá / Đặng Thị Kim Liên (ch.b.), Đỗ Duy 

Văn, Nguyễn Văn Tăng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2016. - 535tr., 3tr. ảnh : ảnh ; 22cm. - 

500b 

Phụ lục: tr. 489-524. - Thƣ mục: tr. 526-528   s381301 

1491. Đặng Việt Thuỷ. Gƣơng sáng ngƣời xƣa: Biên cƣơng vững chắc xã tắc dài lâu / 

Đặng Việt Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 214tr. ; 

21cm. - 54000đ. - 1000b 

Thƣ mục: tr. 213-214   s381664 

1492. Để học tốt lịch sử 7 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hƣởng, Nguyễn 

Thị Phƣơng Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 148tr. : lƣợc đồ, bảng ; 24cm. - 

32500đ. - 1500b   s380512 

1493. Để học tốt lịch sử 9 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình, Bùi Đức 

Dũng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 166tr. : bản đồ, bảng ; 24cm. - 39500đ. - 

1000b   s380513 

1494. Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam : Thôn Phƣơng La xã Thái Phƣơng huyện Hƣng 

Hà tỉnh Thái Bình / Trần Đại Thanh chỉnh lí. - Tái bản - có bổ sung. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2016. - 81tr. : ảnh, bảng ; 20cm. - 20000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội UNESCO Bảo tồn Văn hoá dân tộc 

Việt Nam. - Phụ lục: tr. 79-80. - Thƣ mục: tr. 81   s381298 

1495. Học sinh miền Nam: Tƣ liệu và kỷ niệm / Cao Văn Dũng (ch.b.), Tống Quang 

Anh, Lâm Ngọc Điệp... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 

870tr. : bảng ; 24cm. - 350000đ. - 1500b   s381678 

1496. Hỏi - Đáp lịch sử tỉnh Bình Dƣơng 1930 - 2010 / B.s.: Hà Văn Thăng (ch.b.), 

Nguyễn Văn Thuỷ, Trần Lệ Hằng, Nguyễn Tôn Phƣơng Du. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. 

- 267tr. ; 21cm. - 4000b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bình Dƣơng. Ban Tuyên giáo   s380636 

1497. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Nguyễn Huy Hoan (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.1: 1890-1929. - 2016. - 367tr., 1tr. ảnh màu   s381589 

1498. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Phan Ngọc Liên (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 
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T.2: 1930-1945. - 2016. - 288tr., 1tr. ảnh màu   s381590 

1499. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Lê Văn Tích (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - 

H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.3: 1945-1946. - 2016. - 392tr., 1tr. ảnh màu   s381591 

1500. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Ngô Văn Tuyển (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.4: 1946-1950. - 2016. - 464tr., 1tr. ảnh màu   s381592 

1501. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Trần Minh Trƣởng (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.5: 1951-1954. - 2016. - 510tr., 1tr. ảnh màu   s381593 

1502. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Nguyễn Thế Thắng (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.6: 1955-1957. - 2016. - 508tr., 1tr. ảnh màu   s381594 

1503. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Phạm Hồng Chƣơng (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.7: 1958-1960. - 2016. - 512tr., 1tr. ảnh màu   s381595 

1504. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Lê Văn Tích (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - 

H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.8: 1961-1963. - 2016. - 442tr., 1tr. ảnh màu   s381596 

1505. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Phùng Đức Thắng (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.9: 1964-1966. - 2016. - 496tr., 1tr. ảnh màu   s381597 
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1506. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / B.s.: Đặng Xuân Kỳ (tổng ch.b.), Song 

Thành (phó tổng ch.b.), Phạm Hồng Chƣơng (ch.b.)... - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

T.10: 1967-1969. - 2016. - 412tr., 1tr. ảnh màu   s381598 

1507. Khu tƣởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa = First laureate Bui Huu Nghia 

monument. - Cần Thơ : S.n, 2016. - 24tr. : ảnh ; 19cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ. Ban Quản lý di 

tích   s381141 

1508. Khúc Hạo (? - 917) / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ 

phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện 

tranh lịch sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381169 

1509. Lê Bá Ƣớc. Một thời rừng Sác / Lê Bá Ƣớc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 296tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 3000b 

Phụ lục: tr. 211-296   s381616 

1510. Lê Đại Hành (941 - 1005) / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện 

tranh lịch sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381171 

1511. Lê Ngọc Tạo. Di tích núi và đền Đồng Cổ / Lê Ngọc Tạo, Nguyễn Ngọc Khiếu. 

- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 104tr., 12tr. ảnh : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 3085b 

Thƣ mục: tr. 101-102   s380382 

1512. Lê Quang Trạng. Lịch sử hình thành và phát triển di tích kiến trúc nghệ thuật 

Đình Thần Chợ Thủ / Lê Quang Trạng b.s. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016. - 78tr. : ảnh màu ; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thần Chợ Thủ. - Thƣ mục: 

tr. 78   s381630 

1513. Lịch sử Hà Tĩnh / B.s.: Đặng Duy Báu (ch.b.), Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê... 

- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia.. - 24cm. - 300b 

T.1. - 2016. - 455tr., 19tr. ảnh : bảng   s381601 

1514. Lý Ông Trọng / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ phạm 

Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện tranh 

lịch sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381168 

1515. Lý Phật Tử (? - 602) / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sƣ 

phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện 

tranh lịch sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381172 

1516. Minh Chuyên. Đánh giặc - Bức thông điệp lịch sử : Phim tài liệu 52 tập / Minh 

Chuyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 203tr. ; 21cm. - 100000đ. - 1000b   s380718 

1517. Nguyễn Duy Chính. Phái đoàn Đại Việt và lễ Bát tuần khánh thọ của Thanh 

Cao Tông / Nguyễn Duy Chính. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2016. - 481tr. : minh hoạ ; 24cm. - 150000đ. - 1500b 

Thƣ mục: tr. 461-474   s381682 
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1518. Nguyễn Duy Chính. Vó ngựa và cánh cung : Tiểu luận văn hoá / Nguyễn Duy 

Chính. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 513tr. : minh hoạ 

; 24cm. - 200000đ. - 1500b 

Thƣ mục: tr. 505-513   s381684 

1519. Nguyễn Hữu Tâm. Những mẩu chuyện bảo vệ biên cƣơng trong lịch sử / 

Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 223tr. ; 21cm. - 14206b 

Thƣ mục: tr. 216-219   s381579 

1520. Nguyễn Lan Phƣơng. Kể chuyện sứ thần Việt Nam / Nguyễn Lan Phƣơng b.s. - 

H. : Văn học, 2016. - 167tr. ; 21cm. - 35000đ. - 2000b 

Thƣ mục: tr. 167   s381530 

1521. Nguyễn Ngọc Chinh. Bảo tồn, phát triển di tích lịch sử văn hoá Quảng Nam - 

Đà Nẵng: Mô hình và các giải pháp : Tài liệu tham khảo cho chuyên ngành Văn hoá học và 

Việt Nam học / Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trƣờng, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 223tr. : bảng, ảnh ; 21cm. - 82000đ. - 500b 

Thƣ mục: 188-191. - Phụ lục: tr. 192-223   s380564 

1522. Nguyễn Thành Vân. Khoa bảng Quảng Bình & Giáo dục - khoa cử triều 

Nguyễn / Nguyễn Thành Vân, Phạm Ngô Minh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 333tr. : 

bảng ; 20cm. - 85000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 293-324. - Thƣ mục: tr. 325-330   s380569 

1523. Nguyễn Văn Đông. Võng Thị xƣa và nay / Nguyễn Văn Đông, Vũ Kiêm Ninh. 

- H. : Dân trí, 2016. - 210tr., 16tr. ảnh màu : ảnh ; 21cm. - 80000đ. - 300b 

Thƣ mục: tr. 209-210. - Phụ lục cuối chính văn   s380331 

1524. Nơi hai dòng sông chảy qua : Địa danh, di tích, thắng cảnh huyện Đại Lộc / 

B.s.: Phan Vân Trình, Nguyễn Hải Triều, Hứa Văn Bảy... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. 

- 276tr., 40tr. ảnh màu ; 21cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đại Lộc   s380391 

1525. Nữ kiệt miền Đông / Nguyễn Thái An, Hà Tiến Thăng, Lê Thị Hiếu Dân... - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 238tr. : ảnh ; 20cm. - 

3000b   s381637 

1526. Phạm Tấn. Thắng cảnh Ngàn Nƣa với đền Nƣa và Am Tiên cổ tích / Phạm Tấn, 

Phạm Văn Tuấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 60tr., 8tr. ảnh ; 19cm. - 

3085b   s381153 

1527. Sơn Nam. Đồng bằng Sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xƣa & văn minh miệt 

vƣờn : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 421tr. : 

ảnh ; 20cm. - 90000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s380847 

1528. Sơn Nam. Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt 

Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 403tr. ; 

20cm. - 88000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài). - Phụ lục: tr. 215-222, 389-403   s380848 

1529. Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Sơn La : Thuộc Chƣơng trình đào 

tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính / Bùi Thanh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thanh Sơn, 

Nguyễn Văn Hùng... - H. : Lý luận Chính trị, 2016. - 298tr. ; 21cm. - 85000đ. - 300b 
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ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Trƣờng Chính trị. - Thƣ mục cuối 

mỗi bài   s381414 

1530. Thanh Giang. Nữ tƣớng Lƣơng Hoà : Bút ký / Thanh Giang. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 278tr. ; 20cm. - 3000b   s381636 

1531. Thanh Khê - 20 năm xây dựng và phát triển (23/01/1997 - 23/01/2017) / Huỳnh 

Đức Thơ, Lê Minh Trung, Lê Tự Cƣờng... - Đà Nẵng : S.n, 2016. - 140tr. : minh hoạ ; 

25cm. - 750b   s381413 

1532. Thiền sƣ Vạn Hạnh (929 - 1025) / Nguyễn Tam Phù Sa. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 12tr. : tranh màu ; 19cm. - (Truyện tranh lịch 

sử Việt Nam). - 7000đ. - 2000b   s381173 

1533. Tổng Bí thƣ Lê Duẩn - Tác giả Đề cƣơng Cách mạng miền Nam / Minh Vƣợng, 

Võ Văn Kiệt, Huỳnh Nghĩ... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2016. - 237tr. ; 21cm. - 3000b   s381621 

1534. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo - 5 năm xây dựng và phát triển 

(2011 - 2016) / Bùi Thanh Hà, Đặng Văn Bài, Phạm Huy Thông... - H. : Tôn giáo, 2016. - 

183tr. : ảnh ; 21cm. - 500b   s380176 

1535. Tuyển tập văn bia Thanh Hoá / Ch.b.: Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Kim Măng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 1596b 

T.3, Q.1: Văn bia thời Lê Trung hƣng. - 2016. - 800tr., 16tr. ảnh màu : ảnh. - Phụ lục: 

tr. 754-794. Thƣ mục: tr. 795-796   s380380 

1536. Võ Chính. Biển chiều : Thơ / Võ Chính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 80tr. ; 

20cm. - 35000đ. - 1000b   s380612 

1537. Võ Trần Nhã. Bà đại tá / Võ Trần Nhã. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 266tr. ; 20cm. - 75000đ. - 1000b   s381615 

1538. Yên Sơn thi tập : Thơ / Phạm Văn Bát, Vũ Thuý Bình, Nguyễn Tiến Bình... - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 255tr. : ảnh ; 20cm. - 65000đ. - 300b   s380600 

 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

1539. Brazil / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2016. - 15tr. : 

tranh màu ; 19cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 2000b   s381018 

1540. Giúp em học tốt địa lí 10 : Chƣơng trình chuẩn và nâng cao / Nguyễn Minh Tuệ 

(ch.b.), Vũ Thị Kim Cúc, Lê Thị Thanh Trà. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 212tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm. - 49000đ. - 1000b   s380473 

1541. Hàn Quốc / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2016. - 15tr. : 

tranh màu ; 19cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 2000b   s381019 

1542. Hƣớng dẫn giải bài tập địa lí 6 / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Vũ Kim Đức, Phan 

Đức Sơn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 84tr. : minh hoạ ; 

24cm. - 19000đ. - 2000b   s380475 
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1543. Hƣớng dẫn giải bài tập địa lí 7 / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 

Anh, Vũ Vân Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 118tr. : 

minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 2000b   s380474 

1544. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016 / Đỗ Văn Dƣơng, Nguyễn Sách 

Thành, Nguyễn Thị Thuý Hạnh... - Huế : Đại học Huế, 2016. - 935tr. : minh hoạ ; 30cm. - 

300b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế. - Thƣ mục cuối mỗi bài   s381188 

1545. Nga / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2016. - 15tr. : tranh 

màu ; 19cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 2000b   s381017 

1546. Ngƣời lữ hành Ben Thanh tourist - Những nẻo đƣờng xuân / Tuyết Mai, Quốc 

Duy, Quốc Tuấn... ; Nguyễn Thị Tuyết Mai ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 97tr. : ảnh màu ; 29cm. - 5000b   s381255 

1547. Pháp / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2016. - 15tr. : 

tranh màu ; 19cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 2000b   s381020 

1548. Thái Lan / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2016. - 15tr. : 

tranh màu ; 19cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 2000b   s381016 

1549. Tuyển tập những cái “nhất” / Lời: Chaooyood ; Minh hoạ: Somkiat 

Rattanasuwankul ; Quỳnh Mai biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2016. - 23tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 

(Vòng quanh các nƣớc Đông Nam Á). - 25000đ. - 2000b   s380762 


